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A. DẪN NHẬP 

 

1. Lý do chọn đề tài: 

 

Trong lịch sử Phật giáo thời Đức Phật còn tại thế, Tôn giả Rāhula là một 

nhân vật đặc biệt. Ngài là người con của Thái tử Siddhattha và Công chúa 

Yasodharā, nhưng giá trị của cuộc đời Rāhula không nằm ở xuất thân hoàng 

tộc. Điều đáng chú ý hơn chính là tiến trình chuyển hóa từ một người con lớn 

lên trong hoàng cung trở thành người xuất gia sống đời giản dị, nghiêm trì sự 

học, chuyên tâm thực hành giáo pháp và cuối cùng thành tựu mục đích của đời 

sống phạm hạnh. Bản tiểu luận ban đầu cũng lấy nét nổi bật này làm lý do 

nghiên cứu cuộc đời và đạo hạnh của Ngài. 

Trong kinh điển Nikāya, Đức Phật đã dành nhiều bài giáo giới trực tiếp 

cho Rāhula. Nếu Kinh Giáo Giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā, MN 61, nhấn mạnh 

đức tính chân thật và sự phản tỉnh đối với thân, khẩu, ý thì Đại Kinh Giáo Giới 

Rāhula, MN 62, đưa người học đi sâu hơn vào quán vô ngã, các đại, Tứ vô 

lượng tâm, bất tịnh, vô thường và niệm hơi thở. Đến MN 147 và bản tương 

ứng SN 35.121, sự giáo dục ấy đạt đến cao điểm khi Rāhula được hướng dẫn 

quán sát sáu căn, sáu trần cùng các pháp duyên sinh để đi đến ly tham và giải 

thoát.1 

Qua đó có thể nhận thấy giáo dục của Đức Phật dành cho Rāhula không 

chỉ là những lời dạy dành riêng cho một người con. Đây còn là một mô hình 

đào luyện người xuất gia từ nền tảng đạo đức đến thiền định và trí tuệ: bắt đầu 

từ sự chân thật, biết tự kiểm điểm hành vi; tiếp đến là khiêm cung, nhẫn nhục, 

tinh tấn; rồi tiến sâu vào quán chiếu thân tâm, phá bỏ chấp ngã và thành tựu 

giải thoát. 

Đặc biệt, AN 1.209 xác nhận Rāhula là vị đứng đầu trong số các đệ tử 

thiết tha với sự tu học2. Vì vậy, cách gọi quen thuộc “mật hạnh đệ nhất” trong 

                                                      
1 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61: Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā; MN 62: Đại Kinh 

Giáo giới Rāhula; MN 147: Tiểu Kinh Giáo giới Rāhula, Nxb. Tôn Giáo. 
2 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tăng Chi Bộ, AN 1.209, Chương Một Pháp; xem thêm Bhikkhu Bodhi, The 

Numerical Discourses of the Buddha, Wisdom Publications, 2012, AN 1.209. 
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văn học Phật giáo Việt Nam có thể được làm sáng tỏ hơn từ kinh điển Pāli: 

phẩm chất nổi bật được ghi nhận trực tiếp là lòng ưa thích học tập và rèn luyện. 

Trong xã hội hiện đại, đặc biệt đối với người trẻ và người mới bước vào 

đời sống xuất gia, những phẩm chất này vẫn mang giá trị thiết thực. Khi con 

người dễ bị tác động bởi vật chất, mạng xã hội, sự đánh giá bên ngoài và nhu 

cầu khẳng định bản thân, tấm gương Rāhula gợi nhắc giá trị của sự chân thật, 

khiêm nhường, biết nghe lời chỉ dạy, thường xuyên phản tỉnh và kiên trì tu sửa 

chính mình. 

Từ những ý nghĩa trên, người viết lựa chọn đề tài “Cuộc đời và đạo hạnh 

của Tôn giả Rāhula” nhằm tìm hiểu cuộc đời, quá trình xuất gia, những giáo 

pháp quan trọng Đức Phật đã truyền dạy cho Ngài, đồng thời làm sáng tỏ những 

phẩm chất nổi bật và giá trị ứng dụng của tấm gương Rāhula đối với đời sống 

tu học hiện nay. 

2. Lịch sử nghiên cứu: 

Những tư liệu liên quan đến cuộc đời và đạo hạnh của Tôn giả Rāhula 

được ghi chép tương đối phong phú trong Kinh tạng và Luật tạng Pāli. Trong 

Luật tạng, sự kiện Rāhula đến gặp Đức Phật để xin “gia tài” được xem là một 

dấu mốc quan trọng, bởi từ sự kiện này Ngài đã được cho xuất gia và chính 

thức bước vào đời sống phạm hạnh. Chi tiết ấy không chỉ phản ánh bước 

chuyển từ đời sống thế tục sang đời sống xuất gia, mà còn mở đầu cho quá 

trình giáo dục và tu tập lâu dài của Rāhula dưới sự hướng dẫn trực tiếp của 

Đức Phật. 

Trong Trung Bộ Kinh, có ba bài kinh nổi bật trực tiếp ghi lại những lời 

giáo giới dành cho Rāhula, gồm MN 61, MN 62 và MN 147. Mỗi bài kinh thể 

hiện một phương diện khác nhau trong tiến trình tu học của Ngài, từ việc xây 

dựng nền tảng đạo đức, rèn luyện sự phản tỉnh, đến phát triển thiền quán và trí 

tuệ giải thoát. Bên cạnh đó, Tương Ưng Bộ còn dành riêng một nhóm kinh 

mang tên Rāhula Saṃyutta – Tương Ưng Rāhula, trong đó Đức Phật nhiều lần 

hướng dẫn Rāhula quán sát các pháp theo đặc tính vô thường, khổ và vô ngã, 

đặc biệt liên quan đến năm uẩn, sáu căn và những đối tượng nhận thức tương 
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ứng. Qua hệ thống kinh điển này, có thể nhận thấy Rāhula không chỉ được giáo 

dục về hành vi đạo đức mà còn được hướng dẫn từng bước đi sâu vào nhận 

thức bản chất của thân và tâm. 

Ngoài các tư liệu thuộc Kinh tạng và Luật tạng, hình ảnh Rāhula còn 

được phát triển khá phong phú trong truyền thống chú giải, các truyện Bổn 

Sanh và văn học Phật giáo về sau. Những nguồn tư liệu này thường nhấn mạnh 

các phẩm chất như nhẫn nhục, hiếu hạnh, khiêm cung và tinh thần ham học của 

Ngài, qua đó làm cho hình tượng Rāhula trở nên gần gũi và sinh động hơn 

trong đời sống văn hóa Phật giáo. Tuy nhiên, do được hình thành ở những giai 

đoạn khác nhau, giá trị lịch sử và mức độ gần với lớp kinh điển sớm của các 

nguồn tư liệu này cũng không hoàn toàn giống nhau. Vì vậy, trong quá trình 

nghiên cứu, đề tài chủ trương phân biệt tương đối rõ giữa tư liệu kinh–luật Pāli 

thuộc lớp văn bản sớm với truyền thống chú giải, truyện tích và văn học Phật 

giáo hậu kỳ. Sự phân biệt này giúp việc sử dụng tư liệu được thận trọng hơn, 

đồng thời bảo đảm tính rõ ràng và khoa học khi trình bày cuộc đời cũng như 

đạo hạnh của Tôn giả Rāhula. 

3. Mục tiêu nghiên cứu: 

Đề tài hướng đến việc tìm hiểu một cách tương đối hệ thống về cuộc đời 

và đạo hạnh của Tôn giả Rāhula, từ hoàn cảnh xuất thân, quá trình xuất gia cho 

đến tiến trình tu học dưới sự giáo dục trực tiếp của Đức Phật. Trên cơ sở các tư 

liệu thuộc Kinh tạng và Luật tạng Pāli, người viết tập trung phân tích những lời 

giáo giới quan trọng mà Đức Phật dành cho Rāhula, qua đó làm rõ phương pháp 

giáo dục và rèn luyện một người xuất gia từ những bước căn bản đến những 

tầng sâu hơn của đời sống phạm hạnh. 

Bên cạnh việc khảo sát nội dung giáo pháp, đề tài còn hướng đến nhận 

diện những phẩm chất nổi bật được thể hiện trong quá trình tu học của Tôn giả 

Rāhula như chân thật, biết phản tỉnh, ham học, khiêm cung, nhẫn nhục và tinh 

tấn. Những phẩm chất này không tồn tại riêng lẻ mà có sự liên hệ chặt chẽ với 

nhau, tạo thành nền tảng cho quá trình chuyển hóa thân tâm của người tu. Từ 

việc biết kiểm soát và quán xét thân, khẩu, ý, Rāhula từng bước được hướng 
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dẫn đi sâu vào thiền tập, quán chiếu bản chất của các pháp và phát triển trí tuệ. 

Qua đó, đề tài mong muốn làm sáng tỏ một tiến trình giáo dục tương đối 

rõ nét trong trường hợp của Rāhula, đó là sự chuyển tiếp từ đạo đức đến thiền 

định và trí tuệ, hay nói cách khác, từ việc điều chỉnh hành vi bên ngoài đến 

thanh lọc nội tâm và phát triển tuệ giác giải thoát. Đây cũng chính là tiến trình 

căn bản của đời sống tu học theo giáo pháp của Đức Phật. 

Trên cơ sở những nội dung nghiên cứu đó, đề tài đồng thời hướng đến 

việc rút ra những giá trị có khả năng vận dụng trong đời sống tu học hiện nay, 

đặc biệt đối với người trẻ và những người mới bước vào đời sống xuất gia. Tấm 

gương của Tôn giả Rāhula có thể gợi mở nhiều bài học thiết thực về tinh thần 

cầu học, thái độ tiếp nhận sự giáo giới, khả năng tự phản tỉnh, sửa đổi lỗi lầm 

và sự kiên trì trong quá trình hoàn thiện bản thân trên con đường tu tập. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là cuộc đời, quá trình tu học và đạo hạnh 

của Tôn giả Rāhula, trong đó trọng tâm được đặt vào những dấu mốc quan trọng 

từ khi Ngài còn sống trong hoàng cung, bước vào đời sống xuất gia, tiếp nhận 

sự giáo giới của Đức Phật cho đến quá trình trưởng thành trong đời sống phạm 

hạnh. Bên cạnh việc tìm hiểu những sự kiện chính trong cuộc đời, đề tài đặc 

biệt chú ý đến những phẩm chất tu học nổi bật của Rāhula cũng như tiến trình 

chuyển hóa được phản ánh qua các bài kinh trực tiếp liên quan đến Ngài. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về phạm vi tư liệu, đề tài chủ yếu dựa trên các nguồn thuộc Kinh tạng và 

Luật tạng Pāli, bao gồm Luật tạng, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và 

Tăng Chi Bộ Kinh. Trong đó, một số văn bản được xem là nguồn tư liệu trọng 

tâm như Vinaya Khandhaka 1 liên quan đến sự kiện Rāhula xuất gia. MN 61 

với nội dung giáo dục về sự chân thật và phản tỉnh thân, khẩu, ý. MN 62 với 

những pháp quán về vô ngã, các đại, Tứ vô lượng tâm, bất tịnh, vô thường và 

niệm hơi thở. MN 147 với sự quán sát sáu căn, sáu trần và tiến trình đi đến ly 
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tham, giải thoát. AN 1.209 ghi nhận Rāhula nổi bật về tinh thần ham học; cùng 

các bài kinh thuộc Rāhula Saṃyutta – Tương Ưng Rāhula. 

Ngoài những nguồn tư liệu kinh - luật nói trên, đề tài còn tham khảo một 

số truyện tích, Bổn Sanh và truyền thống chú giải nhằm bổ sung cho việc nhận 

diện hình tượng Rāhula trong tiến trình phát triển của văn học Phật giáo. Những 

nguồn này có giá trị trong việc phản ánh cách truyền thống Phật giáo về sau 

nhìn nhận và đề cao các phẩm chất như nhẫn nhục, khiêm cung, hiếu hạnh và 

tinh thần cầu học của Ngài. Tuy nhiên, đề tài không đồng nhất hoàn toàn các 

truyện tích hậu kỳ với dữ liệu được ghi nhận trong các văn bản kinh - luật sớm. 

Vì vậy, trong quá trình nghiên cứu, người viết cố gắng phân biệt tương 

đối rõ giữa tư liệu kinh - luật Pāli làm nguồn chính và tư liệu chú giải, Bổn 

Sanh, truyện tích làm nguồn tham khảo bổ trợ. Cách giới hạn phạm vi như vậy 

giúp đề tài vừa bảo đảm tính tập trung, vừa tránh việc hòa lẫn những lớp tư liệu 

có niên đại và giá trị lịch sử khác nhau, từ đó góp phần trình bày cuộc đời và 

đạo hạnh của Tôn giả Rāhula một cách thận trọng và có cơ sở hơn. 

5. Phương pháp nghiên cứu: 

Để thực hiện đề tài, bài luận sử dụng kết hợp một số phương pháp nghiên 

cứu sau: 

Trong quá trình thực hiện đề tài, người viết sử dụng phương pháp phân 

tích văn bản, phương pháp tổng hợp, đối chiếu kinh điển và phương pháp 

lịch sử làm những phương pháp nghiên cứu chủ yếu. Trước hết, phương pháp 

phân tích văn bản được vận dụng để khảo sát nội dung các bài kinh và những 

đoạn Luật có liên quan trực tiếp đến Tôn giả Rāhula, qua đó làm rõ hoàn cảnh, 

nội dung giáo giới cũng như ý nghĩa tu tập được thể hiện trong từng văn bản. 

Việc phân tích không chỉ dừng lại ở nội dung riêng biệt của từng bài kinh mà 

còn chú ý đến mối liên hệ giữa các lời dạy của Đức Phật dành cho Rāhula. 

Bên cạnh đó, phương pháp tổng hợp và đối chiếu được sử dụng nhằm kết 

nối những tư liệu nằm rải rác trong Luật tạng, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ 

Kinh và Tăng Chi Bộ Kinh. Qua sự đối chiếu này, đề tài cố gắng nhận diện 
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những điểm tương đồng, bổ sung và phát triển giữa các nguồn tư liệu, từ đó 

hình thành một cái nhìn tương đối toàn diện về cuộc đời và tiến trình tu học của 

Tôn giả Rāhula. Đối với những tư liệu thuộc chú giải, Bổn Sanh và truyện tích 

về sau, người viết cũng tiến hành đối chiếu với lớp tư liệu kinh - luật sớm để 

hạn chế việc đồng nhất những truyền thống được hình thành ở các thời kỳ khác 

nhau. 

Phương pháp lịch sử được vận dụng để đặt các sự kiện và lời giáo giới 

trong tiến trình tu học của Rāhula, từ khi Ngài xuất gia, được giáo dục về những 

nguyên tắc đạo đức căn bản cho đến khi đi sâu vào thiền định và trí tuệ. Qua 

cách tiếp cận này, các bài kinh không được xem như những lời dạy hoàn toàn 

tách biệt, mà được nhìn trong một tiến trình giáo dục có sự nối tiếp: từ rèn luyện 

sự chân thật, phản tỉnh và phòng hộ thân - khẩu - ý, tiến đến tu tập tâm, quán 

chiếu thân tâm, nhận thức vô thường, khổ, vô ngã và hướng đến giải thoát. 

Ngoài các phương pháp trên, đề tài còn sử dụng phương pháp ứng dụng, 

đặc biệt trong chương cuối, nhằm chuyển những kết quả nghiên cứu từ kinh 

điển sang những bài học có giá trị đối với đời sống tu học hiện nay. Trên cơ sở 

tấm gương và quá trình giáo dục Rāhula, người viết rút ra những giá trị liên 

quan đến tinh thần cầu học, sự chân thật, khả năng tự phản tỉnh, khiêm cung, 

nhẫn nhục và tinh tấn, qua đó liên hệ đến việc giáo dục Tăng Ni trẻ, người Phật 

tử và người tu học trong bối cảnh hiện đại. 

6. Đóng góp của luận văn: 

          Thông qua việc khảo sát cuộc đời, quá trình tu học và đạo hạnh của Tôn 

giả Rāhula trên cơ sở các nguồn tư liệu thuộc Kinh tạng và Luật tạng Pāli, luận 

văn hướng đến một số đóng góp chủ yếu sau đây: 

           Thứ nhất, luận văn góp phần hệ thống hóa tương đối đầy đủ những tư 

liệu quan trọng liên quan đến cuộc đời và quá trình tu học của Tôn giả Rāhula. 

Các dữ liệu nằm rải rác trong Luật tạng, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh 

và Tăng Chi Bộ Kinh được tập hợp, đối chiếu và sắp xếp theo tiến trình từ xuất 

thân, xuất gia, tiếp nhận sự giáo dưỡng cho đến sự trưởng thành trong đời sống 
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phạm hạnh. Qua đó, hình ảnh Rāhula được trình bày không chỉ dưới phương 

diện là người con của Đức Phật, mà chủ yếu với tư cách là một người đệ tử trải 

qua quá trình học tập, rèn luyện và tự chuyển hóa. 

           Thứ hai, luận văn góp phần làm rõ tiến trình giáo dục và tu tập của Tôn 

giả Rāhula qua những bài kinh giáo giới tiêu biểu. Việc phân tích MN 61, MN 

62, MN 147 cùng các kinh liên hệ cho thấy một tiến trình có tính thứ lớp: từ 

xây dựng nền tảng chân thật và biết phản tỉnh đối với thân, khẩu, ý; tiến đến 

điều phục tâm, phát triển thiền tập; rồi đi sâu vào quán chiếu vô thường, vô ngã 

và hướng đến ly tham, giải thoát. Qua đó, trường hợp của Rāhula có thể được 

xem như một minh họa cụ thể cho tiến trình giáo dục từ đạo đức – thiền định – 

trí tuệ trong Phật giáo. 

          Thứ ba, luận văn góp phần nhận diện và hệ thống hóa những phẩm chất 

nổi bật trong đạo hạnh của Tôn giả Rāhula, như chân thật, phản tỉnh, khiêm 

cung, nhẫn nhục, tinh thần cầu học, chánh niệm, tự điều phục và tinh tấn tu tập. 

Những phẩm chất này được xem xét trong mối liên hệ với nhau thay vì tách rời, 

qua đó cho thấy đạo hạnh của Rāhula là kết quả của một quá trình giáo dục và 

thực hành lâu dài. 

          Thứ tư, luận văn góp phần làm sáng tỏ cách hiểu về danh xưng “Mật hạnh 

đệ nhất” của Tôn giả Rāhula. Thay vì hiểu “mật hạnh” theo nghĩa bí truyền hay 

một hình thức tu tập mang tính huyền bí, luận văn tiếp cận khái niệm này theo 

hướng đời sống tu hành cẩn mật nơi thân, khẩu và ý; gắn với giới luật, phản 

tỉnh, khiêm cung, tự chế và công phu nội tâm. Đồng thời, việc đối chiếu với 

kinh điển Pāli giúp nhấn mạnh phẩm chất được kinh văn ghi nhận trực tiếp ở 

Rāhula là tinh thần thiết tha học tập và rèn luyện. 

           Thứ năm, luận văn góp phần phân biệt tương đối rõ giữa các lớp tư liệu 

về Tôn giả Rāhula. Các dữ liệu thuộc Kinh tạng và Luật tạng Pāli được sử dụng 

làm nguồn chính, trong khi chú giải, Bổn Sanh và các truyện tích Phật giáo về 

sau được xem như nguồn bổ trợ. Cách tiếp cận này góp phần hạn chế việc đồng 

nhất hoàn toàn những câu chuyện hình thành ở các thời kỳ khác nhau với dữ 
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liệu của kinh – luật sớm, từ đó làm cho việc trình bày về cuộc đời và đạo hạnh 

của Rāhula có cơ sở và thận trọng hơn. 

           Thứ sáu, luận văn góp phần gợi mở giá trị giáo dục và ứng dụng từ tấm 

gương Tôn giả Rāhula đối với đời sống tu học hiện nay. Những phương pháp 

như giáo dục bằng hình ảnh trực quan, phản tỉnh trước – trong – sau hành động, 

tự kiểm điểm thân – khẩu – ý, xây dựng tinh thần cầu học và chuyển từ sự kiểm 

soát bên ngoài đến khả năng tự điều phục nội tâm có thể đem lại những gợi ý 

thiết thực cho việc giáo dục Tăng Ni trẻ, người mới xuất gia và người Phật tử. 

            Qua những phương diện trên, luận văn không chỉ dừng lại ở việc khảo 

cứu tiểu sử một nhân vật Phật giáo, mà còn cố gắng làm nổi bật một tiến trình 

giáo dục và trưởng thành tâm linh thông qua trường hợp Tôn giả Rāhula. Từ 

đó, hình tượng Rāhula được nhìn nhận như một tấm gương về tinh thần học tập, 

tự phản tỉnh và tu sửa liên tục, đồng thời cung cấp những giá trị có thể tham 

khảo cho công tác giáo dục và thực hành Phật pháp trong bối cảnh hiện đại. 

7. Sơ đồ hình ảnh: 

Sơ đồ 1. Từ gia tài thế tục đến gia tài Chánh pháp: Tr. 14 

Sơ đồ 2. Quá trình giáo dục và trưởng thành của Rāhula: Tr. 17 

Sơ đồ 3. Phản tỉnh ba thời trong MN 61: Tr. 28 

Sơ đồ 4. Từ chấp thân đến tuệ vô ngã: Tr. 33 

Sơ đồ 5. Cấu trúc đạo hạnh Rāhula: Tr. 76 

8. Danh mục viết tắt: 

Chữ viết tắt Nội dung 

MN Majjhima Nikāya – Trung Bộ Kinh 

AN Aṅguttara Nikāya – Tăng Chi Bộ Kinh 
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SN Saṃyutta Nikāya – Tương Ưng Bộ Kinh 

Vin. Vinaya Piṭaka – Luật Tạng 

Kd Khandhaka – Kiền-độ thuộc Luật tạng 

Thag. Theragāthā – Trưởng Lão Tăng Kệ 

Jā. Jātaka – Bổn Sanh 

HT. Hòa thượng 

Nxb. Nhà xuất bản 

tr. Trang 

Pāli Ngôn ngữ kinh điển của truyền thống Theravāda 

 

9. Quy ước trích dẫn Kinh điển 

Trong đề tài, các kinh thuộc Nikāya được trích dẫn theo tên viết tắt quốc tế. 

- MN 61 được hiểu là Majjhima Nikāya, bài kinh số 61 – Kinh Giáo Giới 

Rāhula ở Ambalaṭṭhikā (Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta). 

- MN 62 là Majjhima Nikāya, bài kinh số 62 – Đại Kinh Giáo Giới Rāhula 

(Mahārāhulovāda Sutta). 

- MN 147 là Majjhima Nikāya, bài kinh số 147 – Tiểu Kinh Giáo Giới Rāhula 

(Cūḷarāhulovāda Sutta). 

- AN 1.209 được hiểu là Aṅguttara Nikāya, Chương Một Pháp, mục số 209. 

Đây là đoạn kinh Đức Phật xác nhận Rāhula đứng đầu trong số các đệ tử có 

lòng thiết tha học tập. 
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- SN 18.1 được hiểu là Saṃyutta Nikāya, Tương Ưng Rāhula số 18, kinh thứ 

nhất. 

- SN 35.121 được hiểu là Saṃyutta Nikāya, Tương Ưng Sáu Xứ số 35, kinh 

thứ 121, một bài giáo giới Rāhula hướng đến giải thoát. 

- Vin. Kd 1 chỉ phần Kiền-độ thứ nhất của Luật tạng, trong đó có câu chuyện 

Rāhula xin gia tài và được cho xuất gia. 

10. Cấu trúc của luận văn: 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1. Cuộc đời Tôn giả Rāhula trong bối cảnh Phật giáo thời Đức Phật  

Chương 2. Khảo sát Kinh tạng và Đạo hạnh của “Mật hạnh đệ nhất” của Tôn 

giả Rāhula 

Chương 3. Ảnh hưởng đối với Tăng đoàn và giá trị giáo dục, ứng dụng trong 

đời sống hiện nay.
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B. NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1:  CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ RĀHULA TRONG BỐI 

CẢNH PHẬT GIÁO THỜI ĐỨC PHẬT 

1.1 Khái quát vị trí của Tôn giả Rāhula trong lịch sử Phật  

Trong lịch sử Phật giáo thời kỳ đầu, Tôn giả Rāhula là một nhân vật mang 

nhiều ý nghĩa đặc biệt. Trước hết, Ngài được biết đến với tư cách là người con 

của Thái tử Siddhattha trước khi Thái tử từ bỏ đời sống thế tục, xuất gia tìm đạo 

và thành tựu quả vị Phật3. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn Rāhula qua mối quan hệ 

huyết thống với Đức Phật thì chưa thể thấy hết giá trị của cuộc đời Ngài. Điều 

làm nên vị trí của Rāhula trong lịch sử Phật giáo không phải là thân phận một 

người con thuộc dòng dõi hoàng tộc, mà chính là quá trình tu học, rèn luyện và 

chuyển hóa từ một người trẻ tuổi trở thành một vị đệ tử có đời sống nghiêm 

mật, thiết tha với sự học và hướng đến mục tiêu giải thoát. [5, s.v. “Rāhula”] 

Rāhula là một trong những nhân vật đặc biệt của giáo đoàn thời Đức Phật, 

nổi bật với tinh thần học tập và đời sống tu hành cẩn trọng. Tác giả cũng sử 

dụng danh xưng quen thuộc “Mật hạnh đệ nhất” để diễn tả phẩm chất nổi bật 

của Ngài. Đây là một điểm quan trọng cần được phát triển sâu hơn trong khóa 

luận, bởi từ hình tượng Rāhula có thể khảo sát không chỉ tiểu sử một vị Thánh 

đệ tử mà còn nhận diện phương pháp giáo dục người trẻ trong Phật giáo thời kỳ 

đầu. 

Các nguồn kinh điển Pāli cho thấy Đức Phật đã dành nhiều bài giáo giới 

trực tiếp cho Rāhula. MN 61 tập trung vào sự chân thật và phương pháp phản 

tỉnh thân, khẩu, ý. MN 62 mở rộng sang quán vô ngã, các đại, những phương 

pháp điều phục tâm và niệm hơi thở, MN 147 trình bày một giai đoạn sâu hơn 

của tiến trình tu tập khi Đức Phật dẫn Rāhula đến sự quán sát các kinh nghiệm 

giác quan nhằm hướng đến giải thoát.4 

                                                      
3 G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, mục “Rāhula”, London: John Murray; xem thêm Vinaya 

Piṭaka, Mahāvagga, Khandhaka I, phần liên quan đến Rāhula. 
4 Majjhima Nikāya 61, 62 và 147; Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, Nxb. Tôn Giáo. 
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Nhìn tổng thể, những bài kinh này tạo thành một tiến trình tương đối rõ 

ràng: từ giáo dục đạo đức đến sự hình thành năng lực tự phản tỉnh, từ tự phản 

tỉnh đến điều phục nội tâm, từ điều phục nội tâm đến tuệ quán và cuối cùng là 

giải thoát. Chính cấu trúc ấy làm cho cuộc đời Rāhula trở thành một trường hợp 

đặc biệt có giá trị đối với nghiên cứu giáo dục Phật giáo. 

Do đó, nghiên cứu cuộc đời Rāhula không nên dừng ở việc tập hợp các 

câu chuyện về Ngài. Điều quan trọng hơn là tìm hiểu Rāhula đã được giáo dục 

như thế nào, Ngài tiếp nhận sự giáo dục ấy ra sao, và những phẩm chất nào đã 

được hình thành qua quá trình đó. Khi đặt vấn đề theo hướng này, hình tượng 

Rāhula trở thành chiếc cầu nối giữa lịch sử Phật giáo, giáo lý, đời sống Tăng 

đoàn và phương pháp giáo dục con người. 

1.2 Xuất thân của Rāhula và ý nghĩa của hoàn cảnh gia  

Rāhula trưởng thành trong một môi trường hoàn toàn khác với đời sống 

xuất gia mà Ngài lựa chọn về sau. Là người thuộc hoàng tộc Sakya, tuổi thơ của 

Rāhula gắn với Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) và đời sống vương giả.  

Ngài được chăm sóc trong hoàng cung trước khi gặp Đức Phật trong lần 

Đức Phật trở về Kapilavatthu sau khi thành đạo.5 Chi tiết này mang giá trị biểu 

tượng lớn. Một người từng sống trong hoàn cảnh có nhiều điều kiện vật chất lại 

bước vào môi trường xuất gia, nơi đời sống được xây dựng trên tinh thần giản 

dị, giới luật, học tập và tự chế. Vì vậy, sự chuyển biến của Rāhula không chỉ là 

sự thay đổi về nơi cư trú mà còn là sự thay đổi cả hệ giá trị sống. 

Trong đời sống thế tục, một người con trong hoàng tộc có thể được kỳ 

vọng tiếp nhận tài sản, địa vị và quyền kế thừa. Trong đời sống xuất gia, những 

giá trị ấy không còn giữ vị trí quyết định. Người xuất gia phải học cách sống 

dựa trên vật thực cúng dường, giữ gìn giới pháp và xây dựng giá trị bản thân 

thông qua phẩm hạnh chứ không phải qua nguồn gốc gia đình. 

Ở phương diện này, cuộc đời Rāhula cho thấy một nguyên tắc rất quan 

trọng của đời sống Tăng đoàn: giá trị tâm linh không được kế thừa bằng huyết 

thống. Người con của Đức Phật không mặc nhiên trở thành người giác ngộ. 

                                                      
5 G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, mục “Rāhula”, “Kapilavatthu” và “Sakya”. 
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Ngài vẫn phải học, phải giữ giới, phải thực hành, phải đối diện với những trạng 

thái tâm của chính mình và phải tự mình hoàn thành con đường. 

Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tư tưởng Phật giáo. Chánh pháp có 

thể được Đức Phật chỉ bày nhưng không thể được trao truyền như tài sản vật 

chất. Người học phải tự tiếp nhận bằng sự thực hành. 

Có thể khái quát: 

HUYẾT THỐNG 

↓ 

Không bảo đảm giác ngộ 

 

ĐỊA VỊ 

↓ 

Không thay thế tu tập 

 

CHÁNH PHÁP 

↓ 

Phải tự học – tự hành – tự chứng 

Do đó, ngay từ hoàn cảnh xuất thân, cuộc đời Rāhula đã hàm chứa một 

thông điệp quan trọng: người bước vào con đường Phật pháp phải chuyển từ 

chỗ dựa vào địa vị bên ngoài sang xây dựng phẩm chất bên trong. 

1.3 Rāhula xin gia tài – sự chuyển đổi từ gia tài thế tục đến gia tài Chánh pháp 

Một trong những sự kiện nổi bật nhất trong cuộc đời Rāhula là câu chuyện 

xin gia tài. Đây không chỉ là một chi tiết tiểu sử mà còn có thể được đọc như 

một biểu tượng về sự chuyển đổi giá trị. 

Theo truyền thống được ghi nhận trong Luật tạng, sự kiện Rāhula đến 

gần Đức Phật và vấn đề “thừa kế” trở thành nhân duyên liên hệ đến việc Ngài 

bước vào đời sống xuất gia.6 

Nếu hiểu “gia tài” theo nghĩa thế tục, đó là tài sản mà người cha truyền 

                                                      
6 Vinaya Piṭaka, Mahāvagga, Khandhaka I, Kd 1.54.2; I. B. Horner (trans.), The Book of the Discipline, Vol. IV: 

Mahāvagga, London: Pali Text Society, 1951. 



14  

lại cho người con. Nhưng trong trường hợp của Rāhula, Đức Phật đã từ bỏ tài 

sản thế tục và đạt đến giác ngộ. Vì vậy, “gia tài” cao quý nhất mà Ngài có thể 

trao cho người con không phải vàng bạc, ruộng đất hay quyền lực mà chính là 

con đường đưa đến chấm dứt khổ đau. 

Từ đây, có thể phân biệt hai loại gia tài: 

Gia tài thế tục Gia tài Chánh pháp 

Tài sản Giới 

Địa vị Định 

Quyền lực Tuệ 

Danh vọng Chánh pháp 

Có thể mất Có giá trị chuyển hóa 

Chỉ sử dụng trong đời sống hiện tại Hướng đến giải thoát 

 

Ở góc độ biểu tượng, Rāhula đến xin một loại gia tài nhưng cuối cùng lại 

nhận được một loại gia tài cao quý hơn. 

 

Sơ đồ 1. Từ gia tài thế tục đến gia tài Chánh pháp 



15  

Như vậy, sự kiện Rāhula xin gia tài có thể xem là điểm khởi đầu cho một 

cuộc chuyển hóa. Người con không tiếp tục con đường của một hoàng tử mà 

bước vào con đường của một người học đạo. [4, Vin. Kd 1] 

Đây cũng là một ý rất đẹp để liên hệ với giáo dục Phật giáo. Người thầy 

chân chính không chỉ trao cho học trò kiến thức hay điều kiện vật chất, điều quý 

giá hơn là trao phương pháp để người học tự trưởng thành. 

1.4 Sự xuất gia của Rāhula và ý nghĩa giáo dục  

Việc Rāhula xuất gia từ khi còn trẻ đặt ra một vấn đề đáng chú ý: một 

người bước vào đời sống tu hành khi nhận thức và kinh nghiệm sống chưa hoàn 

thiện cần được giáo dục như thế nào? 

Nếu người trưởng thành có thể tiếp nhận giáo lý qua lập luận tương đối 

trừu tượng, trẻ nhỏ thường cần những phương pháp trực quan, cụ thể và dễ hiểu. 

Các bài kinh giáo giới Rāhula cho thấy Đức Phật đã sử dụng chính phương pháp 

ấy. 

Trong MN 61, Ngài không bắt đầu bằng một bài giảng dài về đạo đức 

học. Đức Phật sử dụng nước, chiếc chậu, chiếc gương và hình ảnh voi chiến.7 

Những hình ảnh ấy gần gũi, dễ hình dung nhưng mỗi hình ảnh đều dẫn đến một 

nguyên tắc sâu sắc về đời sống tu tập. 

Điều này cho thấy giáo dục trong Phật giáo không phải một phương thức 

áp dụng giống nhau cho mọi đối tượng. Người giáo dục cần hiểu căn cơ, hoàn 

cảnh và khả năng tiếp nhận của người học. 

Đối với Rāhula, Đức Phật đi từ những điều rất căn bản: không nói dối → 

biết nhìn lại hành vi → nhận diện hậu quả → thanh lọc thân, khẩu, ý. 

Khi khả năng tu học của Rāhula trưởng thành hơn, nội dung giáo dục 

được nâng lên: quán ngũ uẩn → quán các đại → điều phục tâm → niệm hơi 

thở → quán vô thường, vô ngã → giải thoát. 

Do đó, cuộc đời Rāhula phản ánh một nguyên tắc rất rõ: Giáo dục phải 

có thứ lớp, phù hợp với sự trưởng thành của người học. 

                                                      
7 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā 

(Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta). 
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Không thể yêu cầu một người mới bước vào đạo lập tức hiểu sâu những 

pháp môn cao. Trước tiên phải xây dựng nền tảng đạo đức và thái độ học tập. 

1. 5 Vai trò của Tôn giả Sāriputta trong quá trình giáo dục Rāhula 

Rāhula không chỉ nhận được sự giáo dưỡng trực tiếp từ Đức Phật mà 

trong quá trình tu học, Tôn giả Sāriputta cũng giữ một vai trò quan trọng đối 

với sự trưởng thành của Ngài. Kinh Trung Bộ 62 (Mahārāhulovāda Sutta)8 ghi 

nhận rằng khi thấy Rāhula đang ngồi thiền, Tôn giả Sāriputta đã khuyên Ngài 

tu tập niệm hơi thở. Sau đó, Đức Phật tiếp tục chỉ dạy Rāhula nhiều phương 

pháp thực hành khác nhau, từ quán sát các yếu tố cấu thành thân thể đến phát 

triển các tâm từ, bi, hỷ, xả và niệm hơi thở. Qua đó có thể thấy quá trình giáo 

dục và đào luyện một người xuất gia không phải là trách nhiệm riêng của một 

cá nhân, mà được thực hiện trong sự nâng đỡ của toàn thể Tăng đoàn. 

Trong môi trường ấy, Đức Phật giữ vai trò là bậc Đạo sư, định hướng con 

đường tu tập bằng Chánh pháp. Tôn giả Sāriputta với tư cách là bậc trưởng lão 

và giáo thọ trực tiếp hướng dẫn phương pháp thực hành, các vị trưởng lão khác 

vừa chỉ dạy vừa làm gương về giới hạnh và đời sống phạm hạnh, còn đại chúng 

Tăng tạo nên môi trường thuận lợi để người trẻ được rèn luyện, học hỏi và điều 

chỉnh bản thân. Tuy nhiên, dù có đầy đủ những điều kiện trợ duyên ấy, sự trưởng 

thành vẫn phụ thuộc vào chính nỗ lực của người học. Rāhula phải tự mình tiếp 

nhận lời dạy, thực hành, quán sát những thiếu sót của bản thân và kiên trì sửa 

đổi để từng bước hoàn thiện giới hạnh, định lực và trí tuệ. 

Như vậy, sự trưởng thành của Rāhula có thể được nhìn nhận như kết quả 

của một quá trình giáo dục mang tính cộng đồng, trong đó có sự kết hợp giữa 

sự định hướng của Đức Phật, sự hướng dẫn của giáo thọ, môi trường rèn luyện 

của Tăng đoàn và tinh thần tự giác, tinh tấn của chính người học. Đây cũng là 

một nguyên tắc có giá trị đối với công tác giáo dục Tăng Ni hiện nay. Một người 

mới xuất gia không chỉ cần nơi cư trú và chương trình học tập, mà còn cần có 

vị thầy trực tiếp hướng dẫn, một môi trường tu học thanh tịnh, kỷ cương, cùng 

những tấm gương sống động về giới đức và phạm hạnh để noi theo. Khi những 

                                                      
8 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 62, Đại Kinh Giáo giới Rāhula (Mahārāhulovāda Sutta). 
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yếu tố ấy được kết hợp hài hòa với ý thức tự tu, tự học và tự hoàn thiện của mỗi 

cá nhân, quá trình đào tạo người xuất gia mới có thể đạt được chiều sâu và sự 

bền vững. 

 

Sơ đồ 2: Quá trình giáo dục và trưởng thành của Rāhula 
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1.6 Rāhula trong đời sống Tăng đoàn 

Trong nhiều nguồn tài liệu, đã ghi chép nhiều câu chuyện nhằm làm nổi 

bật phẩm chất khiêm cung của Tôn giả Rāhula. Trong đó, đáng chú ý là những 

câu chuyện kể rằng Ngài không dựa vào thân phận đặc biệt là con của Đức Phật 

để đòi hỏi sự ưu tiên trong đời sống Tăng đoàn, kể cả những vấn đề rất bình 

thường như chỗ ở, đồng thời luôn giữ thái độ kính trọng và tiếp nhận sự chỉ dạy 

của các bậc trưởng lão. Khi đưa những truyện tích này vào khóa luận, cần thận 

trọng xác định nguồn tư liệu và phân biệt rõ những chi tiết thuộc kinh – luật 

thời kỳ sớm với những yếu tố được phát triển trong văn học chú giải về sau. 

Tuy nhiên, xét về ý nghĩa giáo dục, hình tượng mà truyền thống Phật giáo muốn 

xây dựng qua Rāhula vẫn rất nhất quán: Ngài là mẫu mực của người biết đặt 

bản thân trong khuôn khổ giới luật và kỷ cương chung của Tăng đoàn. 

Điểm này càng trở nên có ý nghĩa khi xét đến địa vị đặc biệt của Rāhula. 

Là con của Đức Phật trước khi xuất gia, Ngài hoàn toàn có thể trở thành đối 

tượng dễ phát sinh tâm lý được ưu ái hoặc tự xem mình có một vị trí khác biệt 

trong đại chúng. Thế nhưng, hình ảnh Rāhula được truyền thống ghi nhận lại 

thể hiện chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Chính vì có mối quan hệ đặc biệt với 

Đức Phật, Ngài càng phải học cách từ bỏ tâm lý đặc quyền, sống giản dị, khiêm 

cung và bình đẳng với những thành viên khác trong Tăng đoàn. Quan hệ huyết 

thống vì thế không trở thành cơ sở để tạo nên địa vị riêng, mà trái lại trở thành 

một hoàn cảnh để Rāhula thể hiện rõ hơn tinh thần tuân thủ giới luật và đời sống 

phạm hạnh. 

Từ hình ảnh ấy có thể rút ra một nguyên tắc quan trọng trong tổ chức 

Tăng đoàn: quan hệ huyết thống hay sự thân cận với người lãnh đạo không thể 

đứng trên giới luật và những nguyên tắc chung của cộng đồng tu học. Trong đời 

sống xuất gia, giá trị của một cá nhân không được xác lập bởi xuất thân, địa vị 

gia đình hay mối quan hệ riêng, mà trước hết phải được thể hiện qua giới hạnh, 

sự tu tập và thái độ đối với đại chúng. 

Nguyên tắc này có ý nghĩa trực tiếp đối với việc duy trì sự hòa hợp và 

thanh tịnh của Tăng đoàn. Nếu những người có quan hệ gần gũi với bậc lãnh 
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đạo được dành cho những đặc quyền vượt khỏi khuôn khổ chung, sự chênh lệch 

ấy rất dễ làm phát sinh tâm lý so sánh, bất mãn và ảnh hưởng đến tinh thần hòa 

hợp của đại chúng. Ngược lại, khi mọi thành viên, bất kể xuất thân hay quan hệ 

cá nhân, đều cùng sống dưới sự chế định của giới luật, tinh thần bình đẳng và 

hòa hợp được củng cố. Qua hình ảnh Rāhula, có thể thấy rằng kỷ luật chung 

không làm giảm giá trị của một cá nhân, mà chính là điều kiện giúp mỗi người 

vượt qua bản ngã, sống hòa mình trong đại chúng và trưởng thành trên con 

đường tu học. 

1.7 Giá trị của cuộc đời Rāhula đối với lịch sử giáo dục Phật giáo 

Rāhula có thể được xem là một trường hợp tiêu biểu cho quá trình giáo 

dục Phật giáo từ tuổi trẻ đến sự trưởng thành tâm linh. Qua những lời giáo giới 

dành cho Ngài, có thể nhận thấy Đức Phật không giáo dục Rāhula đơn thuần 

bằng tình cảm của một người cha đối với con, mà từng bước chuyển hóa mối 

quan hệ huyết thống ấy thành mối quan hệ giữa bậc Đạo sư và người đệ tử trên 

con đường tu học. Chính sự chuyển hóa này làm cho quá trình trưởng thành của 

Rāhula mang một ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử giáo dục của Tăng đoàn. 

Đức Phật không tìm cách bao bọc Rāhula khỏi mọi khó khăn, mà quan 

trọng hơn, Ngài dạy Rāhula biết cách đối diện với chính mình. Người học đạo 

không thể trưởng thành nếu chỉ dựa vào sự bảo hộ. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

 

Cuộc đời Tôn giả Rāhula mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một 

nhân vật gắn với tiểu sử Đức Phật. Từ một người sinh ra trong hoàng tộc Sakya, 

Rāhula bước vào đời sống xuất gia và từng bước chuyển đổi hệ giá trị của chính 

mình: từ vị trí của một người có thể thừa hưởng gia tài thế tục trở thành người 

tiếp nhận gia tài Chánh pháp, từ thân phận được xác lập bởi huyết thống trở 

thành một hành giả được nhận diện bằng chính quá trình học tập, thực hành và 

chuyển hóa nội tâm. Sự chuyển đổi ấy cho thấy một nguyên tắc căn bản của 

Phật giáo: giá trị của người xuất gia không nằm ở xuất thân hay địa vị, mà được 

hình thành qua giới hạnh, công phu tu tập và trí tuệ. 

Quá trình trưởng thành của Rāhula đồng thời phản ánh rõ tính cộng đồng 

trong mô hình giáo dục Phật giáo thời kỳ đầu. Đức Phật giữ vai trò bậc Đạo sư, 

trực tiếp giáo giới và định hướng con đường tu học, Tôn giả Sāriputta góp phần 

giáo dưỡng và hướng dẫn thực hành, Tăng đoàn tạo nên môi trường kỷ luật, 

sinh hoạt và tu tập chung; còn bản thân Rāhula không phải là người tiếp nhận 

thụ động, mà phải tự mình lắng nghe, phản tỉnh, thực hành và chuyển hóa những 

điều đã học thành phẩm chất của chính mình. Như vậy, sự trưởng thành của một 

hành giả là kết quả của sự tương tác giữa giáo pháp, người hướng dẫn, môi 

trường Tăng đoàn và nỗ lực tự thân. 

Chính trên nền tảng ấy, những phẩm chất nổi bật của Rāhula dần được 

biểu hiện rõ qua các bài kinh giáo giới: chân thật trong lời nói, phản tỉnh đối 

với thân – khẩu – ý, khiêm cung trong đời sống cộng trú, thiết tha học tập, nhẫn 

nhục trước hoàn cảnh, khả năng điều phục tâm và tiến sâu vào tuệ quán vô 

thường, vô ngã. Những phẩm chất này không xuất hiện như những đức tính rời 

rạc, mà liên kết thành một tiến trình tu học từ đạo đức đến thiền định, từ thiền 

định đến trí tuệ và hướng về cứu cánh giải thoát. 

Vì vậy, việc khảo sát cuộc đời và quá trình trưởng thành của Rāhula ở 

chương này không chỉ nhằm tái hiện một tiểu sử, mà còn tạo cơ sở để nhận diện 

cấu trúc đạo hạnh của Ngài. Trên nền tảng đó, Chương 2 sẽ tiếp tục đi sâu phân 
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tích những lời giáo giới quan trọng trong kinh điển, các phẩm chất tu tập tiêu 

biểu và đặc biệt là nội hàm của danh xưng “Mật hạnh” nơi Tôn giả Rāhula, qua 

đó làm rõ vì sao hình tượng của Ngài có giá trị đặc biệt đối với đời sống tu học 

và giáo dục Phật giáo. 
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CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT KINH TẠNG VÀ ĐẠO HẠNH 

“MẬT HẠNH ĐỆ NHẤT” CỦA TÔN GIẢ RĀHULA 

2.1. Phân tích các bài kinh cốt lõi về Tôn giả Rāhula trong Kinh tạng 

2.1.1 Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā – MN 61 

2.1.1.1. Bối cảnh và vị trí của bài kinh 

Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā (Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta) 

là bài kinh số 61 thuộc Trung Bộ Kinh. Đây là một trong những văn bản quan 

trọng nhất khi nghiên cứu nền tảng đạo đức trong quá trình giáo dục Rāhula.9 

Theo phần giới thiệu dựa trên truyền thống chú giải, bài kinh được đặt 

vào thời điểm Rāhula còn rất nhỏ, không lâu sau khi xuất gia, chứ bản kinh tự 

thân không ghi rõ số tuổi. Chính cách sử dụng các hình ảnh trực quan và những 

câu hỏi đơn giản trong bài kinh cũng phù hợp với bối cảnh giáo dục một người 

học còn trẻ.10 

Vì vậy, khi trình bày trong khóa luận, nên viết: “Theo truyền thống chú 

giải, bài kinh được thuyết khi Rāhula còn là một Sa-di trẻ tuổi.” 

Không nên khẳng định rằng bản thân MN 61 kể Rāhula “hay nói dối để 

trêu chọc người khác”, bởi tình tiết cụ thể ấy không xuất hiện trong phần kinh 

văn đang khảo sát. 

Điểm quan trọng của MN 61 không nằm ở việc Đức Phật trách phạt một 

người trẻ. Giá trị nổi bật hơn nằm ở phương pháp giáo dục đạo đức mà Ngài sử 

dụng. Thay vì chỉ đưa ra mệnh lệnh “không được nói dối”, Đức Phật dùng 

những sự vật mà Rāhula có thể trực tiếp nhìn thấy để giúp người học tự nhận ra 

mức độ nghiêm trọng của vọng ngữ. 

Đây là phương pháp đi từ: trực quan → suy nghĩ → nhận thức → nguyên 

tắc đạo đức → thực hành. 

2.1.1.2. Hình ảnh chậu nước – sự suy giảm phẩm chất của người cố ý nói dối 

Đức Phật trước hết dùng lượng nước ít còn lại trong vật đựng nước làm 

                                                      
9 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā 

(Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta). 
10 Đây là thông tin thuộc truyền thống chú giải về Rāhula; bản kinh MN 61 tự thân không xác định tuổi của Ngài. 

Xem thêm G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, mục “Rāhula”. 
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ví dụ. Sau đó Ngài đổ nước đi, úp vật đựng xuống và tiếp tục dùng chính những 

hành động ấy để minh họa cho tình trạng của một người xuất gia không biết hổ 

thẹn khi cố ý nói dối. MN 61 thực sự sử dụng chuỗi hình ảnh trực quan này để 

nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chân thật.11 

Hình ảnh ấy có thể được phân tích trên ba cấp độ. 

Thứ nhất, lượng nước còn rất ít tượng trưng cho sự suy giảm phẩm chất 

Sa-môn. 

Người đã lựa chọn đời sống xuất gia nhưng lại không tôn trọng sự thật sẽ 

tự làm giảm giá trị của chính đời sống mình. 

Thứ hai, nước bị đổ bỏ tượng trưng cho sự đánh mất nền tảng đạo đức. 

Một khi con người quen với việc cố ý xuyên tạc sự thật mà không còn 

cảm thấy hổ thẹn, khả năng tự phòng hộ trước những bất thiện khác cũng suy 

giảm. 

Thứ ba, vật đựng bị lật úp cho thấy một tâm không chân thật rất khó tiếp 

nhận và chứa đựng giáo pháp. 

Ở đây, không nên hiểu theo nghĩa máy móc rằng “chỉ cần nói một lời dối 

thì toàn bộ công đức đều mất”. Ý sâu xa hơn là vọng ngữ có khả năng phá hoại 

chính nền tảng làm cho con người có thể tu sửa mình: khả năng nhìn nhận sự 

thật. 

Nếu người tu không trung thực với người khác, lâu dần cũng có nguy cơ 

không trung thực với chính mình. Khi sân mà không thừa nhận mình đang sân, 

rất khó đoạn sân. Khi ganh tỵ mà tự cho rằng mình chỉ đang “góp ý”, rất khó 

chuyển hóa ganh tỵ. Khi mong danh vọng nhưng tự thuyết phục rằng mình hoàn 

toàn vô cầu, người ấy khó nhìn thấy căn nguyên của sự dính mắc. 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Majjhima Nikāya 61, Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta; Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61. 
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Do vậy, ý nghĩa sâu sắc của bài giáo giới về chân thật là: 

 

Như vậy, chân thật trong MN 61 không chỉ là một quy phạm xã hội mà 

còn là điều kiện nhận thức của con đường tu tập. 

2.1.1.3. Hình ảnh voi chiến – hàng rào nội tâm của đạo đức 

Đức Phật tiếp tục sử dụng hình ảnh voi chiến. Khi con voi còn bảo vệ 

chiếc vòi, người điều khiển biết nó chưa hoàn toàn xả thân, khi nó sử dụng cả 

chiếc vòi thì không còn giữ lại điều gì. Hình ảnh ấy được dùng để nhấn mạnh 

sự nguy hiểm khi một người không còn biết hổ thẹn trước việc cố ý nói sai sự 

thật.12 

Điều đáng chú ý ở đây không phải Đức Phật khẳng định người đã từng 

nói dối chắc chắn sẽ thực hiện mọi tội lỗi khác. 

Thông điệp nằm ở cơ chế đạo đức. 

Con người thường không đi từ thiện lành đến hành vi bất thiện nghiêm 

trọng trong một bước. Quá trình thường diễn ra dần dần: 

MỘT HÀNH VI SAI 

↓ 

TỰ BIỆN MINH 

↓ 

LẶP LẠI 

↓ 

                                                      
12 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā. 



25  

GIẢM TÀM QUÝ 

↓ 

RANH GIỚI ĐẠO ĐỨC YẾU DẦN 

↓ 

BẤT THIỆN KHÁC DỄ PHÁT SINH 

Bởi vậy, Đức Phật giáo dục Rāhula từ một vấn đề tưởng như rất nhỏ: một 

lời nói. Người có thể giữ gìn một lời nói cũng đang học cách bảo vệ tâm mình. 

Đây chính là một nét quan trọng trong tiến trình hình thành “tế hạnh” hay “Mật 

hạnh”: không xem thường những lỗi nhỏ. [7, T09, no. 262, p. 30a] 

2.1.1.4. Chiếc gương – biểu tượng trung tâm của sự phản tỉnh 

Sau phần giáo giới về đức tính chân thật, Đức Phật tiếp tục sử dụng một 

hình ảnh rất gần gũi để hướng dẫn Rāhula, đó là chiếc gương. Ngài hỏi Rāhula 

về công dụng của chiếc gương và từ đó dẫn dắt vị Sa-di trẻ đến phương pháp 

quán xét thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Đây có thể xem là một trong 

những nội dung trung tâm của Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā (MN 61), 

bởi giáo pháp ở đây không chỉ dừng lại ở việc phân biệt thiện và bất thiện, mà 

còn trao cho người tu một phương pháp cụ thể để tự quan sát và điều chỉnh 

chính mình.13 [1, MN 61] 

Chiếc gương mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Gương không làm 

cho khuôn mặt đẹp thêm, cũng không che giấu hay lấy đi những khuyết điểm 

đang hiện hữu, nó chỉ phản chiếu trung thực những gì đang có trước nó. Cũng 

vậy, sự phản tỉnh trong đời sống tu tập trước hết là khả năng nhìn đúng trạng 

thái của thân, khẩu và ý mà không bóp méo sự thật. Khi sân hận đang khởi lên, 

người có khả năng phản tỉnh nhận biết rằng tâm mình đang có sân. Khi một lời 

nói chứa đựng động cơ làm tổn thương người khác, hành giả có thể nhận ra rằng 

lời nói ấy chưa xuất phát từ thiện tâm. Ngay cả khi đang thực hiện một việc 

thiện, nếu trong tâm vẫn xen lẫn mong muốn được người khác nhìn nhận hay 

tán dương, sự quán xét chân thật cũng giúp hành giả thấy rõ cả mặt thiện lẫn 

những yếu tố bất thiện còn tiềm ẩn trong động cơ của mình. 

                                                      
13 Majjhima Nikāya 61, Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta; Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61. 
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Vì vậy, “soi gương” trong tinh thần MN 61 không có nghĩa là tìm kiếm 

lỗi lầm để tự trách cứ hay kết án bản thân. Mục đích của sự phản tỉnh là thấy 

đúng để sửa đúng. Nếu không nhận biết được trạng thái thật của tâm, con người 

rất dễ biện minh cho hành vi của mình hoặc để tham, sân, si và phóng dật tiếp 

tục chi phối mà không hay biết. Ngược lại, khi có khả năng quan sát chính mình 

một cách chân thật, hành giả mới có cơ sở nhận diện điều gì cần đoạn trừ, điều 

gì cần điều chỉnh và điều gì cần tiếp tục phát triển. 

Từ ý nghĩa ấy, hình ảnh chiếc gương cũng có thể được mở rộng như một 

biểu tượng cho đời sống nội tâm của người tu. Gương muốn phản chiếu rõ phải 

thường xuyên được giữ sạch; cũng vậy, tâm muốn có khả năng nhận biết đúng 

đắn cần được soi xét và thanh lọc thường xuyên. Nếu thiếu sự quán xét hằng 

ngày, những lớp bụi của tham ái, sân hận, si mê, tự mãn và phóng dật có thể 

dần che khuất khả năng tự nhận biết. Do đó, sự phản tỉnh mà Đức Phật dạy 

Rāhula không phải là một hành vi nhất thời, mà là một phương pháp tu tập cần 

được duy trì trong toàn bộ đời sống. 

Có thể khái quát tinh thần của lời dạy này bằng một nguyên tắc: phản tỉnh 

không phải là tự trách mình, mà là nhìn thẳng vào sự thật về chính mình để có 

khả năng sửa đổi và tiến bộ trên con đường tu tập. 

2.1.1.5. Phương pháp phản tỉnh trước – trong – sau hành động 

Một trong những đóng góp lớn nhất của MN 61 đối với đạo đức học Phật 

giáo là việc Đức Phật hướng dẫn Rāhula không chỉ xét hành vi sau khi nó đã 

xảy ra, mà phải phản tỉnh trong ba thời điểm.14 

a. Trước khi hành động 

Trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào qua thân, khẩu hay ý, người 

hành giả cần có sự suy xét và quán chiếu cẩn trọng về tính chất cũng như hậu 

quả có thể phát sinh từ hành động ấy. Nếu nhận thấy việc mình sắp làm có khả 

năng gây tổn hại cho bản thân, cho người khác hoặc cho cả hai, thì cần chủ động 

từ bỏ, không để hành vi bất thiện có cơ hội phát sinh. 

                                                      
14 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā, phần quán xét thân 

nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp trước khi, trong khi và sau khi thực hiện. 
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Qua lời dạy này, có thể thấy đạo đức trong Phật giáo không chỉ được đặt 

ra sau khi một hành động đã xảy ra để đánh giá đúng sai hay khắc phục hậu quả, 

mà đã bắt đầu ngay từ khi ý định còn đang hình thành. Đây là điểm đặc biệt 

quan trọng, bởi người tu được hướng dẫn nhận diện và ngăn chặn nguyên nhân 

của bất thiện từ ban đầu, thay vì chỉ tìm cách xử lý những hậu quả khi chúng đã 

xuất hiện. 

Như vậy, sự phản tỉnh trước khi hành động chính là một hình thức phòng 

hộ thân, khẩu và ý, giúp hành giả từng bước xây dựng đời sống tỉnh thức và hạn 

chế những nguyên nhân đưa đến khổ đau. 

b. Trong khi hành động 

Trong khi hành động đang được thực hiện, người hành giả vẫn cần duy 

trì sự tỉnh thức và tiếp tục quan sát chính mình. Chánh niệm ở đây không chỉ có 

mặt trước khi hành động mà còn phải hiện diện ngay trong tiến trình của hành 

vi. Nếu nhận thấy việc mình đang làm, đang nói hay đang suy nghĩ có khả năng 

gây tổn hại cho bản thân, cho người khác hoặc cho cả hai, người hành giả cần 

kịp thời điều chỉnh và dừng lại. 

Điều này cho thấy sự tu tập không phải là một khuôn mẫu cứng nhắc, mà 

là khả năng nhận biết và chuyển hóa ngay trong từng khoảnh khắc của hiện tại. 

Người có chánh niệm không cố chấp tiếp tục một việc sai chỉ vì nó đã được bắt 

đầu, mà biết dừng đúng lúc khi nhận ra hậu quả bất thiện đang hình thành. Chính 

khả năng tự điều chỉnh ấy làm cho chánh niệm trở thành một phương pháp thực 

tiễn trong việc phòng hộ và thanh lọc thân, khẩu, ý. 

c. Sau khi hành động 

Sau khi hành động đã kết thúc, sự phản tỉnh vẫn cần được tiếp tục bằng 

cách nhìn lại những gì mình đã làm, đã nói và đã suy nghĩ, đồng thời xem xét 

hậu quả mà chúng đem lại. Nếu nhận thấy một hành vi bất thiện đã xảy ra và 

gây tổn hại cho bản thân hoặc người khác, người hành giả cần thành thật nhận 

diện lỗi lầm, tỏ lộ điều ấy và phát khởi quyết tâm phòng hộ để không tái phạm 

trong tương lai. 

Việc nhìn nhận lỗi lầm ở đây không nhằm đưa con người vào trạng thái 
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mặc cảm hay tự trách, mà giúp người tu học rút kinh nghiệm và chuyển hóa 

chính mình. Ngược lại, nếu nhận thấy hành động đã thực hiện là thiện lành, 

không gây tổn hại và đem lại lợi ích, hành giả có thể hoan hỷ với việc thiện ấy 

và tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển những thiện pháp tương tự.  

Như vậy, sự phản tỉnh sau hành động vừa có chức năng sửa chữa những 

điều bất thiện đã xảy ra, vừa giúp củng cố và phát triển những phẩm chất thiện 

lành, khiến quá trình tu tập trở thành một tiến trình tự điều chỉnh và hoàn thiện 

liên tục 

 

Sơ đồ 3. Phản tỉnh ba thời trong MN 61 

Phương pháp giáo dục này cho thấy Đức Phật không muốn Rāhula chỉ 

trở thành một người biết vâng lời và làm theo những điều được chỉ dạy một 

cách thụ động. Điều quan trọng hơn là Ngài từng bước giúp Rāhula hình thành 

năng lực tự giáo dục và tự chịu trách nhiệm đối với đời sống tu tập của chính 

mình. 

Ban đầu, người học cần đến sự nhắc nhở và hướng dẫn từ bậc Đạo sư, 

nhưng khi lời dạy đã được ghi nhớ, người học phải biết tự đem lời dạy ấy soi 

chiếu lại thân, khẩu và ý của mình. Từ sự tự phản tỉnh, Rāhula có thể nhận diện 

những hành vi chưa phù hợp, kịp thời điều chỉnh và dần hình thành ý thức tự 
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chịu trách nhiệm trước những gì mình suy nghĩ, nói năng và hành động. 

Như vậy, tiến trình giáo dục đi từ sự nhắc nhở của người khác đến tự ghi 

nhớ lời dạy, từ tự phản tỉnh đến tự điều chỉnh và cuối cùng là tự chịu trách 

nhiệm. Đây là bước chuyển quan trọng từ sự giáo dục bên ngoài sang khả năng 

tự giáo dục từ bên trong, đồng thời cũng là nền tảng để Rāhula xây dựng đời 

sống tu học nghiêm túc, cẩn mật và tinh tấn về sau. 

2.1.1.6. Giá trị của MN 61 đối với việc hình thành “Mật hạnh” 

Nếu hiểu Mật hạnh là sự tu tập cẩn mật, nghiêm túc và có khả năng tự 

kiểm soát từ bên trong, thì những lời giáo giới trong MN 61 có thể được xem là 

một nền tảng quan trọng để hình thành phẩm chất ấy nơi Rāhula. Đức Phật 

không hướng người đệ tử đến một đời sống đạo đức chỉ dựa trên sự giám sát từ 

bên ngoài. Nếu một người chỉ giữ giới khi có thầy hoặc đại chúng nhìn thấy, thì 

sự tu tập ấy vẫn còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Tương tự, nếu một người chỉ nói 

thật vì sợ bị phát hiện hay trách phạt, thì đức tính chân thật vẫn chưa thực sự 

trở thành phẩm chất nội tại. Điều Đức Phật muốn xây dựng nơi Rāhula sâu sắc 

hơn: chính người hành giả phải trở thành người quan sát và kiểm chứng đời 

sống của mình. 

Không một người nào khác có thể theo dõi đầy đủ mọi suy nghĩ, động cơ 

hay trạng thái tâm đang sinh khởi trong mỗi cá nhân. Vì vậy, sự thanh lọc thân, 

khẩu và ý cuối cùng phải dựa trên khả năng tự nhận biết và tự phản tỉnh của 

chính người tu. Qua phương pháp quán xét hành động trước khi thực hiện, trong 

khi đang thực hiện và sau khi đã thực hiện, Rāhula được hướng dẫn hình thành 

một cơ chế tự kiểm soát đạo đức từ bên trong. Người tu không đợi đến khi bị 

người khác nhắc nhở mới sửa đổi, mà chủ động nhận diện những gì có khả năng 

gây tổn hại để ngăn ngừa, dừng lại hoặc khắc phục. 

Từ góc nhìn này, Mật hạnh không nhất thiết phải được hiểu là những 

hành trì bí mật hay những biểu hiện đặc biệt bên ngoài, mà trước hết là sự 

nghiêm mật đối với chính mình. Đó là thái độ vẫn cẩn trọng với từng hành vi 

của thân, từng lời nói của khẩu và từng động niệm của tâm, ngay cả khi không 

có ai chứng kiến hay biết đến. Chính khả năng duy trì sự chân thật và phản tỉnh 
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trong những hoàn cảnh như vậy mới cho thấy giới hạnh đã dần được nội tâm 

hóa. Đây cũng là một trong những giá trị vượt thời gian của MN 61: đưa đạo 

đức từ sự kiểm soát bên ngoài trở thành năng lực tự giác, tự phản tỉnh và tự chịu 

trách nhiệm của người hành giả. 

2.1.2. Đại Kinh Giáo giới Rāhula – MN 62 

2.1.2.1. Bối cảnh và sự trưởng thành của Rāhula 

Nếu MN 61 phản ánh giai đoạn giáo dục căn bản, tập trung vào sự chân 

thật, phản tỉnh và trách nhiệm đối với hành vi, thì MN 62 – Đại Kinh Giáo Giới 

Rāhula cho thấy Rāhula đã bước sang một giai đoạn trưởng thành hơn về nhận 

thức cũng như năng lực thực hành.15 Nội dung giáo giới trong bài kinh không 

còn chủ yếu xoay quanh việc điều chỉnh một hành vi cụ thể, mà đi sâu vào việc 

quan sát thân tâm và nhận diện bản chất của các pháp. 

Theo truyền thống chú giải, bài kinh được đặt vào thời điểm Rāhula 

khoảng mười tám tuổi. Chú giải cũng liên hệ phần đầu của bài kinh với ý niệm 

về vẻ đẹp của thân thể và sự tương đồng về dung mạo giữa Rāhula với Đức 

Phật. Tuy nhiên, những chi tiết này thuộc về truyền thống chú giải, không phải 

nội dung được kinh văn MN 62 trực tiếp thuật lại. Vì vậy, khi sử dụng trong 

khóa luận cần phân biệt rõ giữa dữ liệu của bản kinh và phần giải thích của chú 

giải, tránh trình bày các chi tiết hậu kỳ như những sự kiện được kinh văn xác 

nhận. 

Điều đáng chú ý hơn vấn đề tuổi tác chính là mức độ sâu sắc của giáo 

pháp mà Rāhula được tiếp nhận. Nếu trong MN 61, Đức Phật hướng Rāhula 

quan sát hành động trước, trong và sau khi thực hiện, thì sang MN 62, phạm vi 

quán sát được mở rộng vào chính cấu trúc của thân và tâm. Rāhula được hướng 

dẫn đi sâu vào nhiều phương diện tu tập, nổi bật như: 

 Quán sát sắc thân và các yếu tố cấu thành thân  

 Nhận diện thái độ và phản ứng của tâm trước các đối tượng 

 Thực hành những pháp đối trị các trạng thái phiền não 

 Tu tập niệm hơi thở 

                                                      
15 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 62, Đại Kinh Giáo giới Rāhula (Mahārāhulovāda Sutta). 



31  

 Quán chiếu vô thường, vô ngã, từ đó giảm dần sự đồng nhất thân tâm với 

một cái “ta” thường hằng  

Như vậy, phương pháp giáo dục của Đức Phật dành cho Rāhula đã có 

một sự chuyển hướng rõ rệt. Ở giai đoạn đầu, câu hỏi trọng tâm có thể được 

diễn đạt là: “Con phải hành động như thế nào để không gây tổn hại?” Đến MN 

62, vấn đề được đưa sâu hơn: “Cái mà con đang nhận là ‘ta’, ‘của ta’ và ‘tự ngã 

của ta’ thực chất được cấu thành như thế nào?” 

Đây là một bước chuyển quan trọng trong tiến trình tu học của Rāhula: 

từ điều chỉnh hành vi sang quán sát bản chất của thân tâm, từ nền tảng đạo đức 

tiến đến thiền định và tuệ quán. Sự chuyển biến này cũng cho thấy giáo dục của 

Đức Phật mang tính tuần tự: người học trước hết phải hình thành khả năng tự 

kiểm soát và phản tỉnh, sau đó mới được dẫn sâu vào việc tháo gỡ những nhận 

thức sai lầm về bản thân. Chính trên nền tảng ấy, con đường tu tập của Rāhula 

từng bước tiến từ Giới đến Định và Tuệ, hướng đến mục tiêu giải thoát. 

2.1.2.2. Quán sắc thân và sự tháo gỡ bản ngã 

Trong MN 62, Đức Phật hướng dẫn Rāhula quán sát sắc theo chiều hướng 

không đồng nhất sắc thân với “của tôi”, “là tôi” hay “tự ngã của tôi”. Đây là 

một lời giáo giới đặc biệt quan trọng, bởi nó trực tiếp tác động đến khuynh 

hướng chấp thủ vào hình ảnh bản thân, một khuynh hướng thường phát triển 

mạnh ở tuổi trẻ. 

Tuổi trẻ là giai đoạn con người dễ xây dựng ý niệm về “mình là ai” dựa 

trên những yếu tố bên ngoài. Giá trị của bản thân thường được gắn với: 

 Ngoại hình và vẻ đẹp thân thể  

 Dòng họ, gia đình và xuất thân  

 Tài năng hay những khả năng nổi bật 

 Sự công nhận và đánh giá của người khác  

 Địa vị, vai trò và vị trí xã hội 

Đối với Rāhula, những điều này càng đáng chú ý hơn bởi Ngài có xuất 

thân đặc biệt: sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc và là người con của Đức Phật. 

Nếu thiếu sự quán chiếu bằng trí tuệ, những điều kiện ấy rất dễ trở thành nền 
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tảng cho một ý niệm về bản thân: “Ta là người đặc biệt.” Từ đó có thể phát sinh 

sự tự hào, so sánh, chấp trước vào thân phận và mong muốn duy trì một hình 

ảnh nhất định về chính mình. 

Chính tại điểm này, giáo pháp vô ngã có ý nghĩa như một phương pháp 

tháo gỡ tận gốc sự tự đồng nhất ấy. Đức Phật không phủ nhận sự hiện hữu quy 

ước của con người, nhưng hướng Rāhula nhìn sâu vào sắc thân để nhận ra rằng 

những gì được gọi là “ta” thực chất luôn nằm trong tiến trình biến đổi. Thân thể 

dù đẹp hay không đẹp cũng không thể duy trì mãi trạng thái ấy. Tuổi trẻ tất yếu 

tiến dần về già, sức khỏe có thể chuyển thành bệnh tật, sức mạnh có thể suy 

giảm, và ngay cả những đánh giá của xã hội cũng không cố định. Điều được 

khen ngợi hôm nay có thể trở thành điều bị phê bình vào ngày mai. 

Vì vậy, nếu con người đặt giá trị của “tôi” trên những hiện tượng luôn 

biến đổi thì đời sống tâm lý tất yếu trở nên bất ổn. Khi ngoại hình thay đổi, tâm 

bất an; khi mất đi sự công nhận, tâm khổ sở; khi địa vị suy giảm, cảm giác về 

giá trị bản thân cũng bị lung lay. Quán vô ngã giúp người hành giả thấy rằng 

không nên lấy một pháp vô thường làm nền tảng cho một cái “tôi” được tưởng 

tượng là bền vững. 

Đối với Rāhula, lời dạy này còn có ý nghĩa giáo dục rất sâu sắc. Sau khi 

được rèn luyện về sự chân thật và khả năng tự phản tỉnh trong MN 61, Ngài tiếp 

tục được hướng dẫn tháo gỡ một tầng sâu hơn của đời sống nội tâm: sự chấp 

thủ vào chính mình. Như vậy, tiến trình tu học không chỉ dừng ở việc làm cho 

hành vi trở nên đúng đắn, mà còn đi đến việc chuyển hóa cách con người nhìn 

về thân, về bản thân và về những gì mình đang nắm giữ như một cái “ta”. 
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Sơ đồ 4. Từ chấp thân đến tuệ vô ngã 

2.1.2.3. Học hạnh của đất – sức chứa của tâm 

Trong MN 62, Đức Phật tiếp tục hướng dẫn Rāhula bằng những hình ảnh 

rất cụ thể, trong đó đất, nước, lửa, gió và hư không được dùng như những mô 

hình để huấn luyện tâm. Điểm chung của các hình ảnh này là khả năng tiếp nhận 

những đối tượng khác nhau mà không để sự ưa thích hay chống đối chi phối. 

Qua đó, Rāhula được hướng đến một trạng thái tâm vững vàng trước những xúc 

khả ái cũng như bất khả ái.16 

Hình ảnh đất đặc biệt dễ nhận thấy. Đất tiếp nhận cả những vật sạch sẽ 

lẫn những vật bị xem là ô uế, nhưng không vì thế mà sinh tâm lựa chọn hay 

phản ứng. Đất không khởi lên ý niệm: “Tôi chỉ muốn nhận những gì thơm đẹp 

và từ chối những gì dơ bẩn.” Trong khi đó, tâm con người thường vận hành 

theo chiều ngược lại. Khi tiếp xúc với điều phù hợp sở thích, tâm có xu hướng 

muốn giữ lấy; khi gặp điều trái ý, tâm lại muốn đẩy ra hoặc loại bỏ. Từ những 

phản ứng ấy, hai khuynh hướng căn bản dễ dàng phát triển: 

 Gặp điều ưa thích thì sinh tham ái, nắm giữ  

 Gặp điều không ưa thích thì sinh sân hận, chống đối 

Vì vậy, tu tập tâm giống như đất không có nghĩa là trở nên lạnh lùng hay 

vô cảm trước cuộc đời. Điều Đức Phật muốn Rāhula rèn luyện là khả năng 

                                                      
16 Majjhima Nikāya 62, Mahārāhulovāda Sutta, phần tu tập tâm như đất, nước, lửa, gió và hư không. 
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không để những phản ứng yêu – ghét tức thời làm chủ tâm mình. Người hành 

giả vẫn nhận biết rõ điều dễ chịu và khó chịu đang hiện diện, nhưng không lập 

tức chạy theo cái dễ chịu cũng như chống lại cái khó chịu. 

Ở đây có thể thấy giáo dục trong MN 62 đã đi sâu từ việc kiểm soát hành 

vi đến việc huấn luyện chính cơ chế phản ứng của tâm. Nếu trong đời sống 

thông thường, con người thường bị hoàn cảnh dẫn dắt - được khen thì vui, bị 

chê thì buồn; được thuận ý thì muốn giữ, gặp nghịch ý thì muốn đẩy đi - thì 

“hạnh của đất” giúp người tu từng bước tạo ra một khoảng cách tỉnh thức giữa 

xúc chạm và phản ứng. Chính khoảng cách ấy mở ra khả năng không bị tham 

và sân lôi kéo. 

Như vậy, hình ảnh đất trong MN 62 có thể được hiểu như biểu tượng của 

một nội tâm rộng lớn, vững chãi và có sức dung chứa. Đó cũng là một biểu hiện 

quan trọng của đời sống tu tập cẩn mật: không phải làm cho thế giới luôn thuận 

theo mình, mà rèn luyện tâm để không dễ bị thế giới bên ngoài chi phối. 

Có thể mô hình hóa: 

XÚC DỄ CHỊU 

↓ 

THỌ LẠC 

↓ 

CHÁNH NIỆM 

↓ 

KHÔNG CHẤP GIỮ 

 

XÚC KHÓ CHỊU 

↓ 

THỌ KHỔ 

↓ 

CHÁNH NIỆM 

↓ 

KHÔNG SÂN HẬN 
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2.1.2.4. Hạnh của nước – sự mềm mại và thanh lọc 

Hình ảnh nước trong MN 62 tiếp tục mở rộng phương pháp huấn luyện 

tâm mà Đức Phật dành cho Rāhula. Nước có thể tiếp xúc với nhiều loại đối 

tượng khác nhau mà không mang thái độ lựa chọn theo kiểu yêu thích hay chống 

đối. Khi vận dụng hình ảnh này vào bình diện tu tập, điều cần nhấn mạnh trước 

hết vẫn là lời dạy của kinh về việc rèn luyện một nội tâm không bị các xúc khả 

ái và bất khả ái chi phối. Từ đặc tính mềm mại và khả năng làm sạch của nước, 

có thể liên hệ rộng hơn đến phẩm chất nhu thuận và khả năng tự thanh lọc của 

người học đạo. 

Một tâm quá cứng nhắc vì định kiến thường khó tiếp nhận sự chỉ dạy. 

Khi một người luôn cho rằng nhận thức của mình là đúng, họ cũng dễ mất đi 

khả năng lắng nghe, xem xét lại chính mình và điều chỉnh những điều chưa phù 

hợp. Trái lại, tinh thần học đạo đòi hỏi người tu phải có khả năng tiếp nhận lời 

giáo giới mà không cố chấp bảo vệ quan điểm hay hình ảnh bản thân. Theo ý 

nghĩa ấy, “hạnh của nước” có thể được liên hệ với một tiến trình: 

 Nhu thuận trước sự giáo huấn  

 Tiếp nhận những điều cần học  

 Điều chỉnh những nhận thức và hành vi chưa thích hợp  

 Thanh lọc dần những trạng thái bất thiện trong nội tâm  

Sự liên hệ này càng có ý nghĩa khi đặt bên cạnh phẩm chất nổi bật của 

Rāhula được ghi nhận trong Tăng Chi Bộ. AN 1.209 xác nhận Đức Phật tán thán 

Rāhula là vị đứng đầu trong số các đệ tử Tỳ-kheo thiết tha đối với sự học tập và 

rèn luyện. Điều này cho thấy hình tượng Rāhula trong kinh điển Pāli không phải 

là một người học chỉ biết tiếp nhận lời dạy một cách thụ động, mà là người có 

khuynh hướng mạnh mẽ hướng đến sự huấn luyện và hoàn thiện bản thân. 

Do đó, nếu hình ảnh đất gợi lên sự vững chãi trước những điều thuận 

nghịch, thì hình ảnh nước có thể được khai triển theo hướng mềm mại và thích 

ứng mà không đánh mất mục tiêu thanh lọc. Đối với đời sống tu học, mềm mại 

không có nghĩa là thiếu lập trường, mà là không để cái tôi và sự cố chấp ngăn 

cản khả năng học hỏi. Chính một nội tâm biết nhu thuận, tiếp nhận, điều chỉnh 
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và thanh lọc mới có thể liên tục tiến bộ trên con đường tu tập. 

2.1.2.5. Hạnh của lửa – khả năng chuyển hóa 

Trong MN 62, hình ảnh lửa tiếp tục được Đức Phật sử dụng như một 

phương tiện huấn luyện tâm. Lửa có khả năng tiếp nhận những vật được đưa 

vào mà không giữ chúng nguyên trạng; dưới tác động của lửa, những vật ấy bị 

biến đổi. Từ đặc tính này, ở bình diện ứng dụng, có thể liên hệ “hạnh của lửa” 

với khả năng chuyển hóa những trạng thái bất thiện trong nội tâm. 

Trong đời sống tu tập, phiền não không thể được giải quyết chỉ bằng cách 

che giấu hoặc cưỡng ép chúng xuống. Một cơn sân có thể tạm thời không biểu 

hiện ra bên ngoài, nhưng nếu nguyên nhân của sân chưa được nhận diện và 

chuyển hóa thì khi gặp đủ điều kiện, nó vẫn có khả năng sinh khởi trở lại. Tương 

tự, tham ái có thể được che phủ dưới những biểu hiện có vẻ đạo đức hoặc đúng 

đắn, nhưng nếu người tu chưa thấy rõ động cơ sâu kín của mình thì sự tham 

chấp ấy vẫn âm thầm chi phối suy nghĩ và hành động. 

Điều này cho thấy sự tu tập cẩn mật không dừng lại ở việc không để phiền 

não biểu hiện ra bên ngoài, mà còn phải hướng đến việc nhận diện, quán sát và 

chuyển hóa chúng từ bên trong. Phiền não khi được nhìn bằng chánh niệm và 

trí tuệ không còn chỉ là một điều cần né tránh, mà có thể trở thành đối tượng để 

người hành giả nhận biết rõ hơn về chính tâm mình. Qua đó, sân giúp hành giả 

thấy rõ khuynh hướng chống đối; tham giúp nhận ra sự nắm giữ; còn những 

trạng thái bất thiện khác trở thành cơ hội để thấy rõ cơ chế sinh khởi và vận 

hành của tâm. 

Vì vậy, nếu khai triển hình ảnh lửa theo hướng ứng dụng, có thể xem 

“hạnh của lửa” như biểu tượng của khả năng chuyển hóa: 

 Nhận diện phiền não khi chúng sinh khởi  

 Không che giấu hay tự biện minh cho chúng  

 Quán sát nguyên nhân và điều kiện hình thành  

 Chuyển hóa chất liệu bất thiện bằng chánh niệm và trí tuệ  

Theo cách hiểu ấy, mục tiêu của tu tập không phải là tạo nên một vẻ ngoài 

thanh tịnh trong khi phiền não vẫn còn nguyên bên trong, mà là từng bước biến 
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chính những chất liệu bất thiện thành đối tượng của sự tỉnh thức và trí tuệ. Đây 

cũng là chiều sâu của đời sống cẩn mật: không chỉ giữ gìn hành vi trước mắt 

người khác mà còn âm thầm làm công việc chuyển hóa ngay nơi nội tâm của 

chính mình. 

2.1.2.6. Hạnh của gió – không nắm giữ 

Trong MN 62, hình ảnh gió tiếp tục được Đức Phật sử dụng để hướng 

Rāhula đến một trạng thái tâm không bị các xúc khả ái hay bất khả ái chi phối. 

Ở bình diện liên hệ thực hành, đặc tính của gió có thể gợi đến khả năng đi qua 

mà không nắm giữ. Gió tiếp xúc với nhiều nơi, nhiều cảnh vật, nhưng không vì 

thế mà giữ lại tất cả những gì nó từng đi qua. Từ hình ảnh ấy, người tu có thể 

học cách tiếp xúc với những biến cố của cuộc đời mà không biến chúng thành 

gánh nặng kéo dài trong nội tâm. 

Trong đời sống thường ngày, con người lại có khuynh hướng lưu giữ rất 

lâu những trải nghiệm khiến mình tổn thương. Đó có thể là: 

 Một lời chê khiến lòng tự ái bị tổn thương  

 Một sự xúc phạm mà bản thân chưa thể buông xuống  

 Một thất bại trở thành mặc cảm về chính mình  

 Một ký ức đau buồn thường xuyên được nhớ lại  

 Một điều bất công khiến tâm tiếp tục nuôi dưỡng bất mãn  

Có những sự việc thực tế chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, 

nhưng tâm lại tiếp tục mang theo trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Khi 

ấy, điều làm con người đau khổ không còn chỉ là sự kiện đã xảy ra, mà còn là 

sự lặp lại của ký ức, sự diễn giải và thái độ nắm giữ đối với sự kiện ấy. Một lời 

xúc phạm có thể đã chấm dứt từ lâu, nhưng nếu tâm liên tục nhớ lại và nuôi 

dưỡng cảm giác bị xúc phạm thì tác động của nó vẫn tiếp tục tồn tại. 

Theo ý nghĩa ấy, “hạnh của gió” có thể được liên hệ với một thái độ tu 

tập quan trọng: biết rõ điều gì đã xảy ra nhưng không tiếp tục mang nó như một 

phần cố định của căn tính bản thân. Người hành giả không phủ nhận quá khứ, 

cũng không cố quên một cách cưỡng ép, mà học cách nhìn sự việc như một hiện 

tượng đã sinh khởi do điều kiện và cũng có khả năng đi qua khi không còn bị 
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tiếp tục nuôi dưỡng. 

Cách nhìn này đặc biệt có ý nghĩa khi liên hệ với hạnh nhẫn của Rāhula. 

Nhẫn không chỉ được hiểu ở mức độ bên ngoài là không lập tức phản ứng hay 

trả đũa khi gặp lời nói và hành vi trái ý. Đó mới chỉ là bước đầu. Ở mức sâu 

hơn, nhẫn còn đòi hỏi người tu không tiếp tục giữ lại sự tổn thương để biến nó 

thành oán hận trong tâm. Bởi một người tuy im lặng bên ngoài nhưng vẫn âm 

thầm nhớ lỗi người khác, nuôi dưỡng bất mãn và chờ cơ hội đáp trả thì sự sân 

hận thực chất vẫn chưa được chuyển hóa. 

Do đó, nhẫn nhục chân chính cần đi từ không phản ứng bằng hành vi đến 

không nuôi dưỡng đối kháng trong nội tâm. Nếu hình ảnh đất gợi sự vững chãi, 

nước gợi sự nhu thuận và lửa gợi khả năng chuyển hóa, thì hình ảnh gió có thể 

được khai triển như biểu tượng của sự không nắm giữ: tiếp xúc nhưng không 

mắc kẹt, trải qua nhưng không để quá khứ tiếp tục điều khiển hiện tại. Đây cũng 

là một chiều sâu của Mật hạnh, bởi sự cẩn mật không chỉ thể hiện ở việc người 

tu làm gì trước mặt người khác, mà còn ở cách người ấy âm thầm xử lý những 

dấu vết của tham, sân và tổn thương ngay trong chính tâm mình. [9, T14, no. 

500] 

2.1.2.7. Hạnh của hư không – không để tâm bị đóng khung 

Trong MN 62, hình ảnh hư không có thể được khai triển như một biểu 

tượng cho khả năng không đồng nhất bản thân với những trạng thái tâm đang 

sinh khởi. Hư không có thể chứa đựng nhiều hiện tượng xuất hiện trong nó, 

nhưng bản thân hư không không bị cố định bởi bất kỳ hiện tượng nào. Tương 

tự, trong đời sống nội tâm, một cảm xúc hay một trạng thái tâm nhất thời không 

nên trở thành căn cứ để con người đóng khung toàn bộ bản thân mình. 

Một người vừa khởi sân không có nghĩa bản chất của người ấy là “người 

sân”. Một người vừa mắc lỗi cũng không có nghĩa người ấy mãi mãi là “người 

xấu” hay không còn khả năng thay đổi. Nếu đồng nhất con người với một trạng 

thái nhất thời, quá trình tu tập và chuyển hóa sẽ bị thu hẹp. Ngược lại, khi thấy 

rõ rằng cảm xúc, ý nghĩ và hành vi đều là những hiện tượng có điều kiện, có 

sinh và có diệt, người hành giả sẽ có khả năng nhìn chính mình rộng hơn lỗi 



39  

lầm đang hiện hữu. 

Cách nhìn này đặc biệt có ý nghĩa đối với giáo dục. Khi người thầy vội 

vàng đóng khung học trò bằng những nhãn hiệu như: 

 “Người này là người xấu”  

 “Người này không biết tu”  

 “Người này khó sửa đổi” 

thì sự đánh giá ấy rất dễ biến một lỗi lầm nhất thời thành một bản án đối 

với toàn bộ con người. Khi đó, khả năng chuyển hóa của người học vô tình bị 

phủ nhận. 

Phương pháp giáo dục Đức Phật dành cho Rāhula cho thấy một hướng đi 

khác. Ngài không bỏ qua lỗi lầm, nhưng cũng không đồng nhất Rāhula với lỗi 

lầm ấy. Điều cần được nhận diện là hành vi nào chưa đúng, động cơ nào chưa 

thiện và trạng thái tâm nào cần được điều chỉnh. Mục đích của sự nhận diện 

không phải để kết án người học, mà để tạo điều kiện cho họ nhìn thấy, sửa đổi 

và trưởng thành. 

Vì vậy, có thể khái quát tinh thần giáo dục này thành một tiến trình: 

 Nhận diện lỗi nhưng không đóng khung con người  

 Thấy rõ trạng thái tâm nhưng không đồng nhất với trạng thái ấy  

 Chịu trách nhiệm nhưng không rơi vào mặc cảm  

 Sửa đổi để tiếp tục trưởng thành  

 Chuyển hóa thay vì tự kết án  

Nếu đất gợi sự vững chãi, nước gợi sự nhu thuận, lửa gợi khả năng chuyển 

hóa và gió gợi sự không nắm giữ, thì hư không có thể được liên hệ với khả năng 

không tự đóng khung mình trong bất kỳ trạng thái nào. Đây là một nguyên tắc 

giáo dục rất sâu sắc: thấy lỗi để sửa lỗi, chứ không biến lỗi lầm thành căn tính 

của người học. Chính nhờ cách giáo dục ấy, Rāhula không bị định nghĩa bởi 

những thiếu sót ở giai đoạn đầu, mà được mở ra khả năng liên tục học hỏi, điều 

chỉnh và tiến bộ trên con đường tu tập. 
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Hình ảnh Ý nghĩa biểu tượng Ý nghĩa biểu tượng 

Đất Dung chứa, vững chãi 

Không dao động trước  

thuận nghịch 

Nước Mềm mại, thanh lọc Nhu thuận, tiếp nhận giáo pháp 

Lửa Chuyển hóa 

Chuyển phiền não thành  

đối tượng tu 

Gió Không nắm giữ 

Không ôm giữ xúc phạm  

và cảm xúc 

Hư không Không bị đóng khung Không chấp thủ vào “tôi” 

 

Bảng 1. Năm hình ảnh và giá trị tu tập 

2.1.2.8. Tứ vô lượng tâm – phương pháp giáo dục cảm xúc 

Một giá trị đặc biệt khác của MN 62 là Đức Phật không chỉ giúp Rāhula 

nhận diện những trạng thái bất thiện, mà còn chỉ rõ những phương pháp tu tập 

có khả năng đối trị và chuyển hóa chúng. Như vậy, giáo pháp ở đây không dừng 

lại ở việc cho biết điều gì là bất thiện, mà còn trả lời một câu hỏi thực tiễn hơn: 

khi trạng thái ấy đã sinh khởi hoặc có khuynh hướng sinh khởi, người tu phải 

làm gì với nó? 

Có thể khái quát những pháp đối trị được trình bày trong bài kinh như 

sau: 

 Sân hận, ác ý → tu tập từ (mettā) 

 Tâm làm hại, tàn hại → tu tập bi (karuṇā) 

 Bất mãn, không hoan hỷ → tu tập hỷ (muditā) 

 Ác cảm, chống đối → tu tập xả (upekkhā) 

 Tham dục → tu tập quán bất tịnh 

 Ngã mạn “tôi là” → tu tập quán vô thường17 

                                                      
17 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 62, Đại Kinh Giáo giới Rāhula, phần các pháp tu đối trị. 
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Điều đáng chú ý ở đây là phương pháp giáo dục của Đức Phật không 

mang tính cấm đoán đơn thuần. Ngài không chỉ bảo Rāhula: “Không được sân”, 

bởi một mệnh lệnh như vậy chưa cho người học biết phải xử lý cơn sân bằng 

cách nào. Thay vào đó, Đức Phật chỉ ra một hướng tu tập cụ thể: phát triển tâm 

từ để làm suy yếu và đoạn trừ khuynh hướng ác ý. Tương tự, đối với khuynh 

hướng làm tổn hại, Ngài hướng đến tâm bi; đối với sự bất mãn, phát triển tâm 

hỷ; và đối với ác cảm, chống đối, tu tập tâm xả. MN 62 trực tiếp đặt các pháp 

tu này trong mối quan hệ đối trị với những trạng thái tâm tương ứng.  

Đối với tham dục, phương pháp cũng không phải chỉ là cố gắng cưỡng 

ép bản thân “không được tham”. Đức Phật hướng Rāhula tu tập quán bất tịnh 

để thay đổi cách tâm nhìn và đánh giá đối tượng. Khi tâm thường tô điểm đối 

tượng, chỉ nhìn thấy phương diện hấp dẫn và đáng ham muốn, tham ái dễ phát 

triển. Quán bất tịnh giúp điều chỉnh cách nhìn ấy, qua đó làm suy yếu sự say 

đắm và chấp thủ. 

Đặc biệt, đối với ngã mạn, bài kinh hướng đến quán vô thường. Ở đây 

nên hiểu chính xác hơn là sự đoạn trừ ý niệm hay kiêu mạn “tôi là”, chứ không 

chỉ giới hạn ở thái độ kiêu căng thông thường. Khi hành giả thấy rõ thân tâm và 

các pháp đều biến đổi, không có gì có thể được nắm giữ như một thực thể thường 

còn, thì nền tảng để thiết lập một cái “tôi” cố định cũng dần bị phá vỡ. MN 62 

nêu rõ việc phát triển nhận thức về vô thường hướng đến sự đoạn trừ ý niệm 

“Tôi là”.  

Nhìn từ phương diện giáo dục, điều này cho thấy Đức Phật không chỉ yêu 

cầu người học kiểm soát cảm xúc, mà còn trao cho họ những phương pháp để 

hiểu, điều chỉnh và chuyển hóa cảm xúc ấy. 

Có thể hình dung tiến trình: 

NHẬN DIỆN PHIỀN NÃO 

↓ 

BIẾT PHÁP ĐỐI TRỊ 

↓ 

THỰC HÀNH ĐÚNG PHƯƠNG PHÁP 
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↓ 

THAY ĐỔI CÁCH TÂM PHẢN ỨNG 

↓ 

PHIỀN NÃO DẦN SUY GIẢM 

Do đó, từ góc độ ứng dụng, MN 62 có thể được xem như một văn bản có 

giá trị đặc biệt đối với giáo dục cảm xúc trong Phật giáo. Người học không bị 

yêu cầu phủ nhận hay che giấu những trạng thái bất thiện của mình, mà được 

hướng dẫn nhận diện chúng, hiểu chúng và sử dụng những phương pháp thích 

hợp để chuyển hóa. Đây cũng là bước phát triển quan trọng trong quá trình giáo 

dục Rāhula: từ biết kiểm soát hành vi trong MN 61 đến biết làm việc trực tiếp 

với những khuynh hướng sâu kín của tâm trong MN 62. 

2.1.2.9. Niệm hơi thở – từ người được giáo dục đến người tự giáo dục 

Một nội dung quan trọng khác trong MN 62 là pháp tu niệm hơi thở 

(ānāpānasati). Bản kinh ghi rõ khi Tôn giả Sāriputta nhìn thấy Rāhula đang 

ngồi thiền dưới gốc cây, Ngài đã khuyên Rāhula nên tu tập niệm hơi thở vì pháp 

tu này, khi được phát triển và thực hành thường xuyên, đem lại lợi ích lớn. Sau 

đó, khi Rāhula đến thưa hỏi Đức Phật về cách tu tập niệm hơi thở, Đức Phật 

tiếp tục giảng giải cụ thể phương pháp thực hành này.18 [1, MN 62] 

Hơi thở là một đối tượng tu tập đặc biệt bởi nó gắn liền với chính thân 

thể của hành giả, không đòi hỏi phải tìm kiếm một đối tượng từ bên ngoài. Khi 

thực hành, người tu học cách nhận biết rõ hơi thở dài, hơi thở ngắn, cảm nhận 

toàn bộ tiến trình của hơi thở và từng bước làm lắng dịu hoạt động của thân. 

MN 62 còn triển khai pháp niệm hơi thở theo một tiến trình sâu hơn, liên hệ đến 

cảm thọ, tâm và sự quán sát vô thường. 

Trong đời sống thực tế, tâm con người thường xuyên bị kéo đi bởi nhiều 

đối tượng: 

 Những ký ức đã xảy ra trong quá khứ 

 Những tưởng tượng về điều chưa xảy ra 

 Tâm lý hơn thua, so sánh với người khác 

                                                      
18 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 62, Mahārāhulovāda Sutta, phần niệm hơi thở (ānāpānasati). 
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 Những ham muốn và mong cầu đang sinh khởi 

Khi nhận ra tâm đang bị cuốn theo những dòng suy nghĩ ấy, hành giả có 

thể trở về với hơi thở như một điểm tựa của chánh niệm. Điều quan trọng không 

phải dùng hơi thở để trốn tránh những gì đang xảy ra trong tâm, mà nhờ sự trở 

về ấy, người tu có điều kiện nhận biết rõ hơn trạng thái của chính mình và không 

lập tức bị chúng dẫn dắt. 

Ở đây, phương pháp giáo dục Rāhula đã bước sang một tầng sâu hơn. 

Người học không còn luôn cần một người thầy đứng bên cạnh để nhắc rằng lúc 

nào phải dừng lại, lúc nào phải quan sát hay lúc nào tâm đang đi sai hướng. 

Người thầy trao phương pháp, còn việc thực hành phải diễn ra nơi chính người 

học. 

THẦY CHỈ DẠY 

↓ 

HỌC PHƯƠNG PHÁP 

↓ 

TỰ QUAN SÁT 

↓ 

TỰ ĐIỀU PHỤC 

↓ 

TÂM DẦN TRƯỞNG THÀNH 

Tiến trình ấy cho thấy một đặc điểm quan trọng trong cách Đức Phật giáo 

dục Rāhula: mục tiêu cuối cùng không phải tạo nên một người luôn cần được 

nhắc nhở, mà hình thành một hành giả biết tự thực hành khi không còn sự giám 

sát trực tiếp của người thầy. Sāriputta có thể chỉ cho Rāhula đối tượng tu tập, 

Đức Phật có thể giải thích phương pháp, nhưng không ai có thể thở thay, quan 

sát tâm thay hay điều phục tâm thay cho Rāhula. Công việc ấy cuối cùng phải 

được thực hiện bởi chính hành giả. 

Nếu đặt nội dung này trong mối liên hệ với Mật hạnh, ý nghĩa càng trở 

nên rõ ràng. Mật hạnh trước hết có thể được nhìn như một đời sống tu tập diễn 

ra một cách cẩn mật ở bên trong, không phụ thuộc vào việc người khác có nhìn 
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thấy hay đánh giá hay không. Người ngoài có thể không biết Rāhula đang theo 

dõi hơi thở đến mức nào, tâm đang phóng dật hay định tĩnh ra sao, hoặc Ngài 

đang phải đối diện với trạng thái nội tâm nào. Nhưng chính trong vùng mà người 

khác không nhìn thấy ấy, công phu tu tập vẫn phải được duy trì. 

Vì vậy, niệm hơi thở trong MN 62 không chỉ có ý nghĩa như một phương 

pháp thiền tập, mà khi đặt trong toàn bộ tiến trình giáo dục Rāhula, nó còn cho 

thấy sự trưởng thành của năng lực tự tu. Từ chỗ được người khác nhắc nhở, 

Rāhula học cách tự trở về với thân và tâm; từ sự giáo dục bên ngoài chuyển dần 

thành kỷ luật nội tâm. Chính nơi đây, tinh thần Mật hạnh thể hiện rõ nét: công 

phu sâu nhất không nhất thiết diễn ra trước mắt người khác, mà diễn ra ngay 

trong chính tâm của người hành giả. 

2.1.3. Tiểu Kinh Giáo giới Rāhula – MN 147 

2.1.3.1. Bối cảnh và vị trí của bài kinh 

MN 147 - Cūḷarāhulovāda Sutta có thể được xem là một dấu mốc đặc 

biệt quan trọng trong tiến trình tu học của Tôn giả Rāhula. Nếu MN 61 nhấn 

mạnh nền tảng đạo đức và khả năng tự phản tỉnh, MN 62 mở rộng sang việc 

điều phục tâm, quán các đại, thực hành các pháp đối trị và niệm hơi thở, thì đến 

MN 147, sự giáo dục ấy tiến đến một giai đoạn sâu hơn, trực tiếp hướng đến tuệ 

quán và giải thoát.19 

Mở đầu bài kinh, Đức Phật nhận thấy nơi Rāhula các pháp đưa đến giải 

thoát đã trưởng thành đến mức thích hợp để tiếp nhận sự giáo giới sâu sắc hơn. 

Sau đó, Ngài đưa Rāhula đến một nơi thanh vắng và tiếp tục hướng dẫn. Chi 

tiết này cho thấy việc giáo hóa không diễn ra một cách tùy tiện, mà phù hợp với 

mức độ trưởng thành của căn cơ người học. Khi nền tảng đạo đức, khả năng tự 

quan sát và sự tu tập đã được chuẩn bị đầy đủ, Rāhula mới được dẫn sâu hơn 

vào sự quán chiếu có khả năng đưa đến giải thoát.20 

Một số truyền thống chú giải liên hệ sự kiện này với giai đoạn Rāhula đã 

gần hoặc đạt độ tuổi thọ giới Cụ túc, khoảng hai mươi tuổi. Tuy nhiên, tuổi tác 

                                                      
19 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 147, Tiểu Kinh Giáo giới Rāhula (Cūḷarāhulovāda Sutta). 
20 Majjhima Nikāya 147, Cūḷarāhulovāda Sutta, phần mở đầu. 
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cụ thể không phải là trọng tâm được phần kinh văn MN 147 trực tiếp nhấn mạnh. 

Vì vậy, trong nghiên cứu cần phân biệt rõ giữa dữ liệu của kinh văn và thông 

tin thuộc truyền thống chú giải. Thay vì khẳng định rằng bản kinh nói Rāhula 

“vừa tròn hai mươi tuổi”, cách diễn đạt thận trọng và phù hợp hơn là: “Khi 

Rāhula đã trưởng thành và căn cơ tuệ quán chín muồi, Đức Phật tiếp tục hướng 

dẫn Ngài đi sâu vào pháp quán đưa đến ly tham và giải thoát.” 

Điều đáng chú ý ở MN 147 vì thế không nằm ở việc xác định chính xác 

Rāhula bao nhiêu tuổi, mà ở sự trưởng thành của đời sống tu tập. Người Sa-di 

trẻ từng được Đức Phật dạy phải chân thật, biết soi xét hành động như soi mình 

trong gương, nay đã trở thành một hành giả có đủ nền tảng để trực tiếp quán sát 

các pháp theo chiều hướng vô thường, khổ và vô ngã. 

Có thể nhìn tiến trình ấy một cách khái quát: 

MN 61 – XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC 

↓ 

CHÂN THẬT – PHẢN TỈNH – TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM 

↓ 

MN 62 – HUẤN LUYỆN TÂM 

↓ 

ĐIỀU PHỤC – ĐỐI TRỊ PHIỀN NÃO – THIỀN TẬP 

↓ 

MN 147 – TUỆ QUÁN CHÍN MUỒI 

↓ 

LY THAM – GIẢI THOÁT 

Như vậy, MN 147 không phải là một lời giáo giới tách biệt, mà có thể 

được đặt trong toàn bộ quá trình giáo dục Rāhula để thấy một đường hướng 

phát triển tương đối rõ ràng: từ giữ gìn hành vi, đến điều phục nội tâm, rồi tiến 

tới thấy đúng bản chất của các pháp. Bài kinh kết thúc với sự đoạn tận các lậu 

hoặc nơi Rāhula, qua đó đánh dấu sự viên mãn của một tiến trình giáo dục và 

tu tập đã được chuẩn bị từ những giai đoạn trước. 

Ở phương diện này, hình tượng Rāhula đặc biệt có giá trị đối với đề tài 
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về Mật hạnh. Mật hạnh không phải là một phẩm chất xuất hiện đột ngột ở cuối 

cuộc đời tu tập, mà được hình thành qua cả một quá trình lâu dài: từ sự chân 

thật với chính mình, biết phản tỉnh, biết điều phục những phản ứng của tâm, 

kiên trì thực hành trong thanh vắng, cho đến khi trí tuệ đủ chín muồi để đoạn 

trừ những chấp thủ sâu kín nhất. MN 147 vì thế có thể được xem là điểm hội tụ 

của quá trình tu tập cẩn mật từ bên trong, nơi kỷ luật nội tâm cuối cùng được 

chuyển hóa thành trí tuệ giải thoát. 

2.1.3.2. Quán sát sáu căn – từ bên ngoài trở về tiến trình kinh nghiệm 

Một nội dung trung tâm của MN 147 là sự quán sát sáu căn và toàn bộ 

kinh nghiệm phát sinh liên hệ đến sáu căn. Đức Phật lần lượt hướng Rāhula 

quan sát mắt và sắc, tai và âm thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và các xúc 

chạm, ý và các pháp. Đối với mỗi lĩnh vực, bài kinh còn đi sâu đến thức, xúc và 

những hiện tượng tâm lý phát sinh do xúc làm duyên.21 [1, MN 147] 

Có thể khái quát sáu lĩnh vực tiếp xúc như sau: 

 Mắt tiếp xúc với sắc 

 Tai tiếp xúc với âm thanh 

 Mũi tiếp xúc với mùi 

 Lưỡi tiếp xúc với vị 

 Thân tiếp xúc với các xúc chạm 

 Ý tiếp xúc với các pháp 

Điều quan trọng không chỉ nằm ở sự tồn tại của sáu căn hay sáu đối tượng 

bên ngoài, mà ở cách tâm phản ứng và chấp giữ những kinh nghiệm phát sinh 

qua chúng. Cùng một đối tượng được tiếp xúc, nhưng nếu thiếu chánh niệm và 

trí tuệ, tâm rất dễ đi từ nhận biết sang yêu thích, chống đối và nắm giữ. 

Khi mắt nhìn thấy một hình ảnh đẹp, tâm có thể sinh ý muốn chiếm hữu 

hoặc giữ lấy. Khi tai nghe một lời chê trách, tâm có thể lập tức chống đối, khó 

chịu. Khi ý nhớ lại một sự việc từng gây tổn thương, mặc dù sự kiện đã qua, 

tâm vẫn có thể tiếp tục tái tạo cảm giác đau khổ trong hiện tại. Như vậy, nguyên 

                                                      
21 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 147, phần quán sáu căn, sáu trần, thức, xúc và các pháp phát sinh 

do xúc làm duyên. 
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nhân của bất an không hoàn toàn nằm ở thế giới bên ngoài, mà còn nằm trong 

cách tâm tiếp nhận và xử lý kinh nghiệm. 

Nếu trình bày theo hướng khái quát để dễ nhận diện tiến trình tâm lý, có 

thể minh họa: 

CĂN 

↓ 

TRẦN 

↓ 

THỨC 

↓ 

XÚC 

↓ 

THỌ 

↓ 

PHẢN ỨNG – NẮM GIỮ 

↓ 

CHẤP THỦ 

Tuy nhiên, cần lưu ý đây là sơ đồ khái quát phục vụ phân tích, không nên 

trình bày như một chuỗi thuật ngữ được MN 147 liệt kê nguyên văn. Bản kinh 

trực tiếp khảo sát căn, đối tượng của căn, thức, xúc, rồi các yếu tố như thọ, 

tưởng, hành và thức phát sinh liên hệ đến xúc; sau đó Đức Phật yêu cầu Rāhula 

nhìn tất cả những thành tố ấy dưới ba đặc tính: vô thường, khổ và không thích 

hợp để xem là “của tôi”, “là tôi” hay “tự ngã của tôi”. 

Điểm sâu sắc của lời giáo giới nằm ở chỗ Đức Phật đưa Rāhula trở về 

quan sát chính cấu trúc của kinh nghiệm. Khi mắt thấy sắc, điều được gọi là “tôi 

đang thấy” thực chất liên hệ đến nhiều yếu tố: căn mắt, đối tượng sắc, nhãn 

thức, sự tiếp xúc và những trạng thái tâm phát sinh từ đó. Tương tự, một lời chê 

mà ta cho rằng “người ấy đang làm tôi đau khổ” cũng cần được nhìn lại như 

một tiến trình gồm âm thanh, nhĩ thức, xúc và những cảm thọ, nhận thức, phản 

ứng tiếp theo trong tâm. 
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Qua sự phân tích ấy, kinh nghiệm vốn thường được con người gom lại 

thành một ý niệm đơn giản là “tôi” bắt đầu được nhìn thành những pháp đang 

sinh khởi tùy thuộc điều kiện. Mắt là vô thường, sắc là vô thường, nhãn thức là 

vô thường, nhãn xúc cũng vô thường; những gì phát sinh do nhãn xúc làm duyên 

cũng không bền vững. Điều tương tự được áp dụng đối với tai, mũi, lưỡi, thân 

và ý. 

Từ đó, tiến trình tuệ quán có thể khái quát: 

TIẾP XÚC 

↓ 

NHẬN BIẾT KINH NGHIỆM 

↓ 

THẤY SỰ SINH – DIỆT 

↓ 

KHÔNG NHẬN LÀ “TÔI” HAY “CỦA TÔI” 

↓ 

GIẢM CHẤP THỦ 

↓ 

LY THAM 

↓ 

GIẢI THOÁT 

Như vậy, MN 147 đưa Rāhula từ việc quan sát hành vi của mình trong 

MN 61, qua việc điều phục tâm trong MN 62, đến việc nhìn sâu vào chính cơ 

chế hình thành kinh nghiệm và sự chấp ngã. Người tu không còn chỉ hỏi: “Tôi 

phải phản ứng thế nào trước điều này?”, mà đi sâu hơn để thấy: “Cái gì đang 

thực sự xảy ra trong kinh nghiệm mà tôi gọi là ‘tôi đang thấy’, ‘tôi đang nghe’, 

‘tôi đang đau khổ’?” 

Đây chính là chiều sâu của tuệ quán trong MN 147. Khi các thành tố của 

kinh nghiệm được thấy đúng như những pháp vô thường, chịu sự biến đổi và 

không phải tự ngã, sự nắm giữ dần mất nền tảng. Bản kinh mô tả từ sự thấy biết 

như vậy, vị Thánh đệ tử đi đến yếm ly, ly tham và giải thoát; đối với Rāhula, 
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tiến trình giáo giới này kết thúc bằng sự đoạn tận các lậu hoặc. 

2.1.3.4. MN 147 như sự hoàn tất phương pháp giáo dục bắt đầu từ MN 61 

Khi đặt MN 61, MN 62 và MN 147 trong một tiến trình liên tục, có thể 

nhận thấy một cấu trúc giáo dục và tu tập khá rõ nét trong cuộc đời Rāhula. Ba 

bài kinh không chỉ ghi lại ba lần giáo giới riêng biệt, mà khi đọc nối tiếp nhau, 

chúng cho thấy sự phát triển từ quan sát hành vi, đến quan sát thân tâm, rồi tiến 

sâu vào quán sát bản chất của các pháp để tháo gỡ chấp thủ. 

Trong MN 61, trọng tâm trước hết là Rāhula soi lại việc mình làm. Hình 

ảnh chiếc gương được Đức Phật sử dụng để hướng người học đến sự phản tỉnh 

đối với thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Trước khi hành động phải suy 

xét, trong khi hành động phải tiếp tục quan sát, và sau khi hành động phải nhìn 

lại kết quả. Ở giai đoạn này, câu hỏi chính là: “Việc mình sắp làm, đang làm 

hoặc đã làm có gây tổn hại hay không?” 

Đến MN 62, phạm vi quan sát được mở rộng. Rāhula không chỉ nhìn lại 

hành vi mà bắt đầu soi sâu vào thân và tâm. Đức Phật hướng Ngài quán sắc 

thân, các đại, vô thường, vô ngã; đồng thời huấn luyện tâm thông qua các hình 

ảnh đất, nước, lửa, gió và hư không, các pháp đối trị phiền não và niệm hơi thở. 

Người học vì thế chuyển từ việc kiểm soát những gì biểu hiện ra bên ngoài sang 

việc nhận diện những động lực và phản ứng đang vận hành bên trong. 

Đến MN 147, sự quán sát tiếp tục được đưa đến chiều sâu của tuệ giác. 

Rāhula được hướng dẫn nhìn vào sáu căn, sáu trần, thức, xúc và những thành tố 

phát sinh trong kinh nghiệm giác quan. Điều cần thấy lúc này không chỉ là một 

hành vi đúng hay sai, cũng không chỉ là trạng thái tâm thiện hay bất thiện, mà 

là bản chất vô thường, không bền vững và không phải tự ngã của toàn bộ tiến 

trình kinh nghiệm. Chính sự thấy biết ấy dẫn đến yếm ly, ly tham và giải thoát. 
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Có thể khái quát tiến trình này như sau: 

MN 61 

SOI VIỆC MÌNH LÀM 

↓ 

CHÂN THẬT – PHẢN TỈNH – TỰ ĐIỀU CHỈNH 

↓ 

MN 62 

SOI THÂN VÀ TÂM 

↓ 

ĐIỀU PHỤC – CHUYỂN HÓA – THIỀN TẬP 

↓ 

MN 147 

SOI BẢN CHẤT CỦA CÁC PHÁP 

↓ 

KHÔNG CHẤP THỦ – LY THAM 

↓ 

GIẢI THOÁT 

Nhìn theo tiến trình này, chiếc gương trong MN 61 không chỉ mang ý 

nghĩa đạo đức. Ở tầng nghĩa rộng hơn, nó có thể được xem như hình ảnh mở 

đầu cho toàn bộ con đường Rāhula được hướng dẫn: quay trở lại quan sát chính 

mình. 

Ban đầu, Rāhula soi vào hành động để thấy điều gì nên làm và điều gì 

cần sửa. Sau đó, Ngài soi sâu hơn vào thân và tâm để nhận diện những khuynh 

hướng tham, sân, chấp trước và những phản ứng trước hoàn cảnh. Cuối cùng, 

sự quan sát ấy đi đến chiều sâu của tuệ quán, nơi ngay cả cái được gọi là “tôi 

đang thấy”, “tôi đang nghe”, “tôi đang cảm nhận” cũng được phân tích thành 

những pháp do duyên mà sinh, vô thường và không thích hợp để chấp nhận là 

“tôi” hay “của tôi”. 
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Như vậy, có thể thấy một đường hướng nhất quán trong giáo dục Rāhula: 

SOI HÀNH VI 

↓ 

SOI NỘI TÂM 

↓ 

SOI CHẤP NGÃ 

↓ 

BUÔNG CHẤP THỦ 

Đây cũng chính là chiều sâu của Mật hạnh. Sự cẩn mật ban đầu biểu hiện 

ở việc không buông lung trong từng hành động, nhưng càng đi sâu, sự cẩn mật 

ấy càng trở thành khả năng quan sát những chuyển động tinh tế của tâm và cuối 

cùng là trí tuệ nhận diện, tháo gỡ chính nền tảng của chấp ngã. Vì vậy, hành 

trình từ MN 61 đến MN 147 có thể được nhìn như một quá trình chuyển từ tự 

kiểm điểm đến tự quán chiếu, rồi từ tự quán chiếu đến giải thoát khỏi sự chấp 

thủ vào chính mình. 

2.2. Bản chất và nội hàm của đạo hạnh “Mật hạnh đệ nhất” 

2.2.1. Khái niệm và cách hiểu học thuật về “Mật hạnh” 

Trong truyền thống Phật giáo Đông Á và Việt Nam, Tôn giả Rāhula, tức 

La Hầu La, thường được tôn xưng là “Mật hạnh đệ nhất”22. Danh xưng này trở 

nên quen thuộc trong cách trình bày về các vị đại đệ tử của Đức Phật và thường 

được lý giải gắn với đời sống tu tập cẩn mật, nghiêm trì giới luật, tinh tấn và 

không phô bày công hạnh của Ngài. Qua đó, hình tượng Rāhula được nhấn 

mạnh như một người âm thầm tu học, lấy sự tự chế và nghiêm túc với chính 

mình làm nền tảng hơn là tìm kiếm sự biểu hiện hay tán dương từ bên ngoài. 

Tuy nhiên, khi khảo sát danh xưng này từ góc độ văn bản học, cần phân 

biệt tương đối rõ giữa truyền thống Pāli và truyền thống Hán truyền. Đặc biệt, 

cần thận trọng khi ghi: “Mật hạnh – Pāli: guhya-cariyā.” 

Trong phạm vi các nguồn Pāli được sử dụng cho khóa luận, chưa có đủ 

                                                      
22 Cưu-ma-la-thập (鳩摩羅什) dịch, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh (妙法蓮華經), quyển IV, phẩm Thọ Học Vô Học 

Nhân Ký thứ chín (授學無學人記品第九), Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, T09, no. 262. Kinh có câu: “羅睺

羅密行，唯我能知之” – “Mật hạnh của Rāhula, chỉ Ta mới có thể biết.” 
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cơ sở để xác định guhya-cariyā là một danh hiệu kinh điển Pāli chính thức được 

dùng để tôn xưng Rāhula. Vì vậy, nếu trực tiếp đặt “Mật hạnh đệ nhất” và 

guhya-cariyā trong quan hệ tương đương về thuật ngữ mà không có dẫn chứng 

văn bản cụ thể thì dễ tạo cảm giác rằng danh hiệu này đã xuất hiện nguyên dạng 

trong Kinh tạng Pāli. 

Ngược lại, trong Tăng Chi Bộ, Rāhula được tán thán rất rõ về một phẩm 

chất khác nhưng có ý nghĩa đặc biệt đối với toàn bộ tiến trình tu học của Ngài: 

lòng thiết tha đối với sự học và rèn luyện23. AN 1.209 ghi nhận Rāhula là vị 

đứng đầu trong số các Tỳ-kheo có lòng ham học, muốn được huấn luyện, thường 

được liên hệ với phẩm chất sikkhākāma. Điều này hoàn toàn phù hợp với hình 

tượng Rāhula được thể hiện trong các bài kinh như MN 61, MN 62 và MN 147: 

luôn tiếp nhận lời giáo giới, thực hành phương pháp được chỉ dạy và từng bước 

đưa sự giáo dục bên ngoài trở thành năng lực tự tu tập bên trong. 

Do đó, khi trình bày trong khóa luận, cách diễn đạt chặt chẽ hơn có thể 

là: “Trong truyền thống Pāli, Rāhula được tán thán nổi bật về lòng thiết tha đối 

với sự học và rèn luyện (sikkhākāma); trong truyền thống Hán truyền và Phật 

giáo Đông Á, hình tượng Rāhula được phát triển và tôn xưng là ‘Mật hạnh đệ 

nhất’. Hai cách biểu đạt có những điểm tương thông về nội dung tu học, nhưng 

không nên vì thế mà đồng nhất hoàn toàn về phương diện thuật ngữ và nguồn 

văn bản.” 

Sự phân biệt này không làm giảm giá trị của danh xưng “Mật hạnh đệ 

nhất”. Trái lại, nó giúp hiểu danh xưng ấy trong đúng bối cảnh hình thành và 

truyền thừa của nó. Nếu truyền thống Pāli nhấn mạnh Rāhula như một người 

thiết tha đối với sự học và huấn luyện, thì hình tượng “Mật hạnh” trong truyền 

thống Đông Á có thể được nhìn như sự phát triển sâu hơn về phương diện diễn 

giải: người ham học chân chính không chỉ nghe nhiều hay biết nhiều, mà còn 

âm thầm đưa lời dạy vào từng hành vi, từng phản ứng và từng chuyển động của 

nội tâm. 

Như vậy, giá trị của việc khảo sát danh hiệu “Mật hạnh đệ nhất” không 

                                                      
23 Aṅguttara Nikāya 1.209; Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tăng Chi Bộ, Chương Một Pháp, AN 1.209. 
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chỉ nằm ở việc giải thích ý nghĩa của một danh xưng truyền thống. Quan trọng 

hơn, sự đối chiếu giữa nguồn Pāli và Hán truyền giúp khóa luận tránh việc đồng 

nhất những thuật ngữ thuộc các hệ truyền thừa khác nhau, đồng thời làm nổi bật 

quá trình phát triển của hình tượng Rāhula trong lịch sử Phật giáo. Đây cũng là 

điểm có giá trị về phương pháp nghiên cứu, bởi người viết không chỉ tiếp nhận 

danh hiệu quen thuộc theo truyền thống, mà còn đối chiếu nguồn tư liệu, phân 

biệt tầng văn bản và xác định giới hạn của từng cách diễn đạt trước khi đưa ra 

kết luận. 

2.2.1.1. “Mật” không đồng nghĩa với “bí truyền” 

“Mật” trong danh xưng “Mật hạnh” không nên được hiểu là một pháp 

môn bí truyền, càng không nên đồng nhất với Mật giáo. Trong mạch giải thích 

của truyền thống Hán truyền, “Mật hạnh” nghiêng về ý nghĩa âm thầm tu tập, 

kín đáo giữ mình và không phô bày công hạnh. Đó là một đời sống tu hành mà 

giá trị không nằm ở việc được người khác nhìn thấy, tán thưởng hay ghi nhận, 

mà nằm ở sự chuyển hóa thật sự diễn ra nơi nội tâm của người hành giả. 

Đặt vào hình tượng Tôn giả Rāhula, ý nghĩa ấy càng trở nên sâu sắc. Mật 

hạnh có thể được hiểu là biết tu ngay cả khi không có ai nhìn thấy, biết giữ mình 

ngay cả khi không có ai kiểm soát, và biết làm điều thiện mà không lấy lời khen 

làm động lực. Khi sự tu tập đã trở thành nhu cầu tự thân, người hành giả không 

cần ánh mắt bên ngoài để nhắc mình sống đúng, cũng không cần sự tán dương 

để duy trì thiện hạnh. Chính ở nơi không có người chứng kiến, phẩm chất đạo 

đức chân thật mới được bộc lộ rõ nhất. 

Vì thế, Mật hạnh hoàn toàn khác với che giấu. Che giấu là cố tình không 

để người khác biết vì còn có điều phải e ngại, né tránh hoặc sợ bị phát hiện. Mật 

hạnh thì ngược lại: không phải vì sợ người khác biết, mà vì không cần người 

khác biết. Người thực hành Mật hạnh không xem công hạnh của mình như một 

điều phải trình bày, cũng không biến việc tu tập thành phương tiện tìm kiếm 

danh tiếng hay sự kính trọng. 

Ở chiều sâu hơn, Mật hạnh cho thấy sự chuyển dịch từ đạo đức do ngoại 

lực kiểm soát sang đạo đức do nội tâm tự giác. Khi còn cần người khác nhắc 
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nhở mới giữ giới, cần được khen mới làm thiện, cần được nhìn thấy mới tinh 

tấn, sự tu tập vẫn còn phụ thuộc nhiều vào ngoại cảnh. Nhưng khi người hành 

giả có thể tự soi xét, tự phòng hộ và tự điều chỉnh chính mình trong cả những 

hoàn cảnh không ai biết đến, lúc ấy giới hạnh đã bắt đầu trở thành phẩm chất 

nội tại. 

Bởi vậy, nét đẹp của “Mật hạnh” nơi Rāhula không nằm ở sự bí ẩn, mà ở 

chiều sâu của một đời sống tu tập không phô trương. Giữ giới mà không cần 

người biết, làm thiện mà không mong người khen, tinh tấn mà không cầu danh 

tiếng, âm thầm sửa đổi từng niệm bất thiện nơi chính mình – đó chính là chiều 

sâu có thể dùng để lý giải ý nghĩa của danh xưng “Mật hạnh đệ nhất”. 

2.2.1.2. Mật nơi thân 

“Mật” nơi thân trước hết được biểu hiện ở sự cẩn trọng trong từng hành 

vi nhỏ của đời sống hằng ngày. Sự tu tập không chỉ được thể hiện trong những 

dịp trang nghiêm, những lễ nghi lớn hay khi hiện diện trước bậc giáo thọ, mà 

còn nằm trong cách một người đi, đứng, ngồi, nằm, chấp tác, sử dụng và gìn 

giữ vật dụng, cũng như trong cách cư xử với đại chúng. Chính những điều tưởng 

như rất nhỏ ấy lại là nơi phẩm chất tu tập được bộc lộ rõ ràng nhất, bởi chúng 

diễn ra thường xuyên và ít chịu tác động của sự quan sát từ bên ngoài. 

Ở phương diện này, “Mật nơi thân” có thể được liên hệ với ý nghĩa của 

tế hạnh, tức sự tinh tế, cẩn trọng và có ý thức trong từng hành vi nhỏ. Một người 

chỉ giữ oai nghi khi tham dự pháp hội, chỉ nghiêm túc khi có thầy hiện diện, thì 

sự tu tập ấy vẫn còn phụ thuộc nhiều vào ngoại cảnh. Ngược lại, khi sự cẩn 

trọng đã trở thành thói quen nội tại, người hành giả vẫn giữ được phong thái 

nghiêm túc ngay trong những sinh hoạt bình thường nhất. Từ cách bước đi, đặt 

một vật dụng, đóng mở một cánh cửa cho đến thái độ khi làm việc chung với 

đại chúng, tất cả đều có thể trở thành đối tượng của chánh niệm và tự điều chỉnh. 

Những hành vi nhỏ, khi được lặp đi lặp lại mỗi ngày, dần hình thành nên 

nếp sống; nếp sống lâu ngày trở thành phẩm chất; và phẩm chất ấy góp phần 

tạo nên nhân cách của người tu. Vì vậy, giá trị của “tế hạnh” không nằm ở những 

biểu hiện bề ngoài mang tính nhất thời, mà ở khả năng duy trì sự tỉnh thức và 
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cẩn trọng trong những điều rất bình thường. Có thể nói, đạo hạnh lớn không 

tách rời những hành vi nhỏ; chính những điều nhỏ được giữ gìn bền bỉ mỗi ngày 

mới tạo nên chiều sâu của một đời sống tu tập. 

2.2.1.3. Mật nơi khẩu 

Nếu “Mật nơi thân” được biểu hiện qua sự cẩn trọng trong từng hành vi 

nhỏ, thì “Mật nơi khẩu” trước hết được đặt trên nền tảng của sự chân thật. Điều 

này đặc biệt phù hợp khi khảo sát Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā (MN 

61), bởi ngay từ đầu bài kinh, Đức Phật đã dùng những hình ảnh trực quan để 

nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc cố ý nói sai sự thật. Qua đó có thể 

thấy, trong tiến trình giáo dục Rāhula, chân thật không phải là một phẩm chất 

phụ thuộc hay thứ yếu, mà là nền móng để xây dựng đời sống đạo đức và phát 

triển các phẩm chất tu tập về sau. 

Do đó, khi bàn về Mật hạnh của Rāhula, nếu chỉ chú ý đến hành vi bên 

ngoài mà bỏ qua phương diện ngôn ngữ thì vẫn chưa thể hiện đầy đủ chiều sâu 

của khái niệm này. “Mật nơi khẩu” trước hết là không cố ý nói điều sai sự thật, 

nhưng ý nghĩa của nó không dừng lại ở việc tránh một lời nói dối đơn thuần. 

Đó còn là thái độ không sử dụng ngôn ngữ để tạo dựng một hình ảnh không 

đúng về chính mình, không nói một cách trước mặt người khác nhưng lại hành 

xử hoặc phát ngôn hoàn toàn khác khi họ vắng mặt, cũng không dùng lời nói 

như phương tiện để đề cao bản thân và làm giảm giá trị của người khác. 

Ở chiều sâu hơn, việc giữ gìn lời nói không nên chỉ xuất phát từ tâm lý 

sợ phạm giới hay sợ bị khiển trách. Nếu một người chỉ cẩn trọng lời nói khi có 

người nghe, khi đứng trước bậc giáo thọ hoặc khi biết rằng lời mình sẽ bị kiểm 

chứng, thì sự phòng hộ ấy vẫn còn lệ thuộc vào sự giám sát từ bên ngoài. Tinh 

thần của Mật hạnh đòi hỏi một mức độ tự giác sâu hơn: ngay cả khi không có 

người kiểm soát, người hành giả vẫn không cho phép mình sử dụng lời nói để 

che đậy sự thật, tô điểm bản thân hay gây tổn thương cho người khác. 

Điều này có ý nghĩa quan trọng bởi trong Phật giáo, lời nói không hoàn 

toàn tách rời đời sống nội tâm. Một lời nói thiếu chân thật có thể phản ánh sự 

hiện diện của tham, sân, sợ hãi, ngã mạn hoặc nhu cầu bảo vệ hình ảnh của 
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chính mình. Ngược lại, khi người hành giả biết quan sát động cơ trước khi nói, 

nhận diện trạng thái tâm trong khi nói và nhìn lại hậu quả sau lời nói, việc giữ 

khẩu trở thành một phương pháp soi chiếu chính nội tâm. Vì vậy, người tu giữ 

gìn khẩu nghiệp không chỉ để cho lời nói được thanh tịnh, mà còn thông qua lời 

nói để nhận biết và điều chỉnh những khuynh hướng bất thiện đang vận hành 

bên trong tâm. 

Từ góc độ ấy, chân thật chính là sự thống nhất giữa điều đang có trong 

tâm, điều được biểu hiện ra bên ngoài và trách nhiệm đối với lời mình nói. Một 

người càng giảm nhu cầu tạo dựng hình ảnh trước người khác thì lời nói càng 

trở nên giản dị và chân thực; càng giảm tâm hơn thua, lời nói càng ít mang tính 

nâng mình, hạ người. Đây cũng là một chiều kích đáng chú ý của Mật hạnh: 

không dùng ngôn ngữ để trình diễn đạo hạnh, mà để giữ cho thân tâm ngày càng 

gần với sự chân thật. 

Có thể nói, Mật nơi khẩu không phải là ít nói để người khác cho rằng 

mình tu, mà là giữ cho lời nói không trở thành nơi che giấu, tô điểm hay phóng 

đại cái tôi. Khi lời nói được đặt dưới ánh sáng của chánh niệm và phản tỉnh, 

khẩu nghiệp không những được thanh lọc mà còn trở thành một tấm gương giúp 

người hành giả nhìn lại chính tâm mình. Vì thế, giáo giới về chân thật trong MN 

61 có thể được xem là một nền tảng quan trọng để lý giải chiều sâu của Mật 

hạnh nơi Tôn giả Rāhula. 

2.2.1.4. Mật nơi ý 

Nếu “Mật nơi thân” biểu hiện ở sự cẩn trọng trong hành vi và “Mật nơi 

khẩu” được đặt trên nền tảng của sự chân thật trong lời nói, thì “Mật nơi ý” có 

thể xem là cấp độ sâu nhất của Mật hạnh. Bởi hành vi bên ngoài còn có thể được 

người khác quan sát, lời nói còn có thể được nghe và kiểm chứng, nhưng những 

động cơ sâu kín đang vận hành trong tâm thì không ai có thể trực tiếp nhận biết 

đầy đủ ngoài chính người hành giả. 

Một hành động nhìn bề ngoài là thiện chưa chắc đã hoàn toàn xuất phát 

từ một động cơ thiện. Cùng một việc giúp đỡ người khác, có người thực hiện vì 

lòng từ và mong muốn làm vơi bớt khổ đau; nhưng cũng có người thực hiện vì 
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mong được biết đến, được tán dương hoặc muốn xây dựng hình ảnh tốt đẹp về 

chính mình. Tương tự, một lời nói khiêm nhường có thể phát sinh từ tâm nhu 

thuận, ít ngã mạn, nhưng cũng có thể trở thành một cách biểu hiện tinh tế của 

bản ngã khi người nói mong người khác nhận xét rằng mình là người khiêm tốn. 

Như vậy, giá trị đạo đức của một hành vi không chỉ nằm ở hình thức bên ngoài 

mà còn liên hệ mật thiết với động cơ tâm lý đứng phía sau hành vi ấy. 

Chính ở điểm này, chiều sâu của Mật hạnh được thể hiện rõ. Người hành 

giả không chỉ hỏi: “Việc này có đúng không?”, mà còn phải có khả năng đi sâu 

hơn để tự hỏi: “Vì sao mình đang làm việc này?”; “Trong hành động này có nhu 

cầu được khen ngợi, được nhìn nhận hay được hơn người khác hay không?”; 

“Nếu không có ai biết đến việc này, mình có còn muốn thực hiện hay không?” 

Những câu hỏi như vậy đưa sự tu tập từ tầng kiểm soát hành vi bên ngoài đi vào 

quá trình thanh lọc chính động cơ bên trong. 

Ở đây, phương pháp phản tỉnh được trình bày trong Kinh Giáo giới 

Rāhula ở Ambalaṭṭhikā (MN 61) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đức Phật sử 

dụng hình ảnh chiếc gương để hướng Rāhula đến việc thường xuyên xem xét 

thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chính mình. Cũng như chiếc gương 

giúp con người nhìn thấy khuôn mặt của mình mà không thêm bớt hay che giấu, 

sự phản tỉnh giúp người hành giả nhận diện trung thực những gì đang thực sự 

diễn ra trong tâm. Vì thế, chiếc gương trong MN 61 không chỉ là hình ảnh của 

việc kiểm điểm hành vi, mà còn có thể được xem như biểu tượng của năng lực 

tự soi chiếu nội tâm. 

Điều khó nhất trong sự tự soi ấy không phải là nhận ra điều người khác 

đã nhìn thấy nơi mình, mà là dám nhận ra những động cơ mà chỉ chính mình 

mới biết. Có những hành vi được mọi người khen ngợi nhưng người thực hiện 

vẫn có thể nhận ra bên trong mình còn pha lẫn danh vọng, hơn thua hay mong 

cầu sự công nhận. Ngược lại, cũng có những thiện hạnh rất âm thầm, không 

được ai biết đến, nhưng chính vì không có sự tán thưởng bên ngoài nên lại trở 

thành môi trường thuận lợi để người hành giả kiểm nghiệm mức độ chân thật 

của tâm mình. 
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Do đó, Mật hạnh ở tầng sâu không phải là che kín nội tâm trước người 

khác, mà là không che giấu nội tâm trước chính mình. Người hành giả có thể 

không cần người khác biết đến công hạnh của mình, nhưng bản thân phải biết 

rõ động cơ nào đang dẫn dắt từng hành vi, lời nói và ý nghĩ. Thấy được tham 

thì biết đó là tham; nhận ra ngã mạn thì không tự biện hộ cho ngã mạn; phát 

hiện nhu cầu được tán dương thì thành thật nhận diện nhu cầu ấy để điều chỉnh. 

Chính sự trung thực với nội tâm này mới làm cho việc tu tập có khả năng chuyển 

hóa từ gốc. 

Vì vậy, có thể nói đỉnh sâu của Mật hạnh chính là tự soi động cơ khi 

không một ai khác có thể soi thay mình. Từ chiếc gương của MN 61, Rāhula 

được giáo dục không chỉ để trở thành người có hành vi đúng đắn trước đại 

chúng, mà quan trọng hơn là trở thành người biết quay lại quan sát chính mình. 

Khi thân được giữ gìn, khẩu được chân thật và ý được thường xuyên soi xét, sự 

tu tập không còn chỉ là một hình thức có thể nhìn thấy từ bên ngoài, mà trở 

thành một tiến trình chuyển hóa âm thầm và liên tục từ bên trong. 

Nếu Mật nơi thân là giữ mình trong từng việc nhỏ, Mật nơi khẩu là chân 

thật trong từng lời nói, thì Mật nơi ý chính là thành thật với cả những động cơ 

sâu kín nhất của chính mình. 

2.2.1.5. Mật nơi công phu 

Một ý nghĩa quan trọng khác có thể rút ra từ Mật hạnh là sự tu tập chân 

chính không phải là một hình thức trình diễn trước người khác. Giá trị của đời 

sống phạm hạnh không nằm ở việc người hành giả tạo dựng được hình ảnh như 

thế nào trong mắt đại chúng, mà nằm ở mức độ chuyển hóa thực sự của thân và 

tâm. Vì vậy, thiền tập không nhằm tạo nên hình ảnh một người có định lực; giữ 

giới không nhằm tìm kiếm danh tiếng thanh tịnh; chấp tác không phải chỉ siêng 

năng khi có người quan sát; và những việc như cúng dường, phụng sự hay học 

pháp cũng không nên trở thành phương tiện để xây dựng một cái “tôi đạo đức” 

tinh tế hơn. 

Điểm đáng chú ý ở đây là bản ngã không chỉ biểu hiện qua sự tự cao một 

cách thô tháo. Nó còn có thể ẩn mình ngay trong những việc được xem là thiện 
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lành. Một người có thể làm nhiều việc thiện nhưng đồng thời mong muốn người 

khác biết đến việc thiện ấy; có thể giữ giới nghiêm túc nhưng lại sinh tâm hơn 

người; có thể chăm chỉ học pháp nhưng âm thầm lấy kiến thức làm nền tảng 

cho sự tự hào; thậm chí có thể biểu hiện khiêm nhường nhưng bên trong vẫn 

mong được nhìn nhận là người khiêm nhường. Nếu thiếu sự phản tỉnh, chính 

những thiện hạnh vốn có giá trị tu tập lại có thể trở thành điều kiện nuôi dưỡng 

một dạng chấp ngã tinh tế. 

Bởi vậy, tinh thần của Mật hạnh đòi hỏi người hành giả thường xuyên 

quay trở lại kiểm nghiệm chính mình. Vấn đề không chỉ là “mình đang làm điều 

thiện hay không”, mà còn là “cái gì đang thúc đẩy mình làm điều thiện ấy”. Nếu 

việc tu tập chỉ được duy trì mạnh mẽ khi có người nhìn thấy, khi được tán dương 

hoặc khi có thể đem lại một vị trí nào đó trong đại chúng, thì động lực ấy vẫn 

còn chịu sự chi phối của ngoại cảnh. Ngược lại, khi người hành giả vẫn giữ giới, 

vẫn chấp tác, vẫn học pháp và vẫn thực hành thiện pháp trong những hoàn cảnh 

không ai biết đến, sự tu tập bắt đầu mang tính tự giác và nội tại sâu sắc hơn. 

Từ phương diện này, Mật hạnh mang một giá trị ứng dụng đặc biệt đối 

với đời sống tu học hiện nay. Trong một môi trường mà hình ảnh cá nhân ngày 

càng dễ được trình bày, chia sẻ và đánh giá, người tu càng cần phân biệt giữa 

thực hành để chuyển hóa và biểu hiện việc thực hành để được nhìn nhận. Điều 

này không có nghĩa là mọi sự chia sẻ về việc thiện hay hoạt động Phật sự đều 

mang tính phô trương; điều cần được xem xét chính là động cơ nằm phía sau 

hành động ấy. Một công việc có thể được thực hiện công khai vì lợi ích chung, 

nhưng người thực hiện vẫn có thể giữ được tâm không cầu danh. Ngược lại, 

một việc diễn ra âm thầm cũng chưa chắc đã hoàn toàn thanh tịnh nếu trong tâm 

vẫn mong chờ sự công nhận về sau. 

Do đó, chiều sâu của Mật hạnh không nằm ở việc cố tình giấu mình, mà 

ở khả năng không để sự hiện diện hay vắng mặt của người khác quyết định chất 

lượng tu tập của chính mình. Khi không có ai nhìn vẫn giữ oai nghi; khi không 

có ai khen vẫn làm việc thiện; khi không được ghi nhận vẫn tận tâm phụng sự; 

khi thành tựu một điều gì đó vẫn không lấy nó làm cơ sở để nuôi lớn bản ngã. 
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Đây chính là biểu hiện của một đời sống tu tập đang dần chuyển từ sự kiểm soát 

bên ngoài sang sự tự giác từ bên trong. 

Có thể nói, đây là một trong những ý nghĩa gần gũi và hiện đại nhất có 

thể khai triển từ tinh thần Mật hạnh: giá trị của việc tu không phụ thuộc vào số 

người biết mình đang tu, mà phụ thuộc vào mức độ tham, sân, si và chấp ngã 

thực sự được chuyển hóa trong chính mình. 

2.2.2. Những hành trạng biểu hiện hạnh nhẫn nhục, tùy thuận và kỷ luật 

2.2.2.1. Câu chuyện Rāhula và chỗ ngủ 

Một chi tiết thường được nhắc đến khi trình bày về đạo hạnh của Tôn giả 

Rāhula là câu chuyện liên quan đến chỗ ở của Ngài sau khi Tăng đoàn có quy 

định về việc Tỳ-kheo ngủ chung với người chưa thọ Cụ túc giới. Theo nguồn 

tư liệu mà đề tài đang sử dụng, vì tôn trọng giới pháp và không muốn gây trở 

ngại cho các vị Tỳ-kheo, Rāhula đã tìm một nơi thích hợp để nghỉ và cuối cùng 

trú tại khu vực nhà vệ sinh. Truyền thống dựa trên Luật tạng cũng ghi nhận sự 

việc này như một hoàn cảnh thực tế phát sinh từ quy định của Tăng đoàn, về 

sau trở thành duyên để quy định được điều chỉnh nhằm bảo đảm điều kiện cư 

trú thích hợp hơn cho những người trẻ mới xuất gia. 

Điều đáng chú ý trong câu chuyện không nằm ở việc nhấn mạnh hoàn 

cảnh khó khăn của Rāhula, mà ở thái độ ứng xử của Ngài trước giới luật chung 

của Tăng đoàn. Rāhula là con của Đức Phật, nhưng Ngài không dựa vào mối 

quan hệ huyết thống ấy để yêu cầu cho mình một ngoại lệ hay một sự ưu tiên 

đặc biệt. Khi một quy định đã được thiết lập, Ngài chấp nhận đặt mình trong 

khuôn khổ chung như những thành viên khác của Tăng đoàn. Chính thái độ này 

cho thấy sự khiêm cung, tinh thần tôn trọng kỷ luật và khả năng không để thân 

phận cá nhân trở thành cơ sở cho đặc quyền. 

Ở phương diện đạo hạnh, đây là một chi tiết có giá trị khi phân tích tinh 

thần Mật hạnh của Rāhula. Mật hạnh không nhất thiết phải biểu hiện qua những 

hành động lớn lao hoặc những sự hy sinh được nhiều người biết đến. Đôi khi 

nó thể hiện ngay trong cách một người ứng xử khi quyền lợi cá nhân bị giới 

hạn: có đòi hỏi được ưu tiên hay không, có dựa vào địa vị để tìm sự thuận tiện 
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cho mình hay không, và có sẵn sàng đặt kỷ luật chung lên trên sự thoải mái cá 

nhân hay không. Trong trường hợp của Rāhula, điều nổi bật chính là Ngài không 

xem địa vị “con của Đức Phật” như một lý do để đứng ngoài nguyên tắc chung 

của đời sống xuất gia. 

Từ đó có thể thấy, không cầu đặc quyền cũng là một biểu hiện của sự tu 

tập âm thầm. Một người có thể chấp nhận sự bất tiện mà không phô bày sự chịu 

đựng của mình, tuân thủ kỷ luật mà không biến việc tuân thủ ấy thành công 

trạng, và sống giữa đại chúng mà không lấy thân phận riêng làm cơ sở để đòi 

hỏi sự ưu ái. Chính trong những lựa chọn tưởng như nhỏ ấy, phẩm chất khiêm 

cung và tinh thần bình đẳng của đời sống phạm hạnh được thể hiện một cách rõ 

ràng. 

Khi đưa câu chuyện này vào khóa luận, cần giữ thái độ thận trọng về mặt 

tư liệu. Không nên tự bổ sung những chi tiết như Rāhula “nhường phòng cho 

một Tỳ-kheo lớn tuổi”, “gặp mưa gió” hay “ngồi thiền suốt đêm” nếu chưa xác 

định được nguồn văn bản cụ thể. Những chi tiết giàu tính kể chuyện có thể làm 

câu chuyện sinh động hơn, nhưng nếu không có cơ sở văn bản thì lại làm giảm 

tính chặt chẽ của công trình nghiên cứu. Giá trị cốt lõi và có thể khai thác một 

cách vững chắc hơn vẫn là: Rāhula không sử dụng quan hệ huyết thống với Đức 

Phật để tìm kiếm đặc quyền cho chính mình; Ngài đặt giới pháp và đời sống 

chung của Tăng đoàn lên trên lợi ích cá nhân. 

2.2.2.2. Từ nhẫn nhục của Rāhula đến trách nhiệm của Tăng đoàn 

Câu chuyện về đời sống của Rāhula không nên chỉ được sử dụng để ca 

ngợi khả năng chịu đựng của Ngài theo cách đơn giản rằng “Rāhula chịu khổ 

giỏi”. Nếu nhìn sâu hơn từ phương diện giáo dục và tổ chức Tăng đoàn, câu 

chuyện còn đặt ra một vấn đề quan trọng khác: trách nhiệm của những người 

lớn, các vị trưởng lão và giáo thọ đối với người xuất gia trẻ tuổi. 

Ở phía Rāhula, điều đáng quý trước hết là thái độ tôn trọng giới luật và 

kỷ luật chung. Dù có thân phận đặc biệt là người con của Đức Phật, Ngài không 

vì thế mà đòi hỏi một sự đối xử ưu tiên. Hạnh nhẫn của Rāhula vì vậy không 

chỉ biểu hiện ở khả năng chịu đựng những hoàn cảnh khó khăn, mà còn cho 
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thấy tinh thần khiêm cung, không dựa vào xuất thân và sẵn sàng đặt mình trong 

khuôn khổ sinh hoạt chung của Tăng đoàn. 

Có thể khái quát phẩm chất ấy như sau: 

RĀHULA 

↓ 

TÔN TRỌNG GIỚI LUẬT  

↓ 

KHÔNG ĐÒI ĐẶC QUYỀN 

↓ 

NHẪN NHỤC – KHIÊM CUNG – TỰ RÈN LUYỆN 

Tuy nhiên, hạnh nhẫn của một người trẻ không thể trở thành lý do để 

những người có trách nhiệm giảm nhẹ bổn phận chăm sóc. Một Sa-di có thể 

không than phiền, nhưng sự im lặng ấy không đồng nghĩa với việc người ấy 

không cần được quan tâm. Một người trẻ có thể có sức chịu đựng tốt, nhưng 

điều đó cũng không có nghĩa các vị trưởng lão được quyền bỏ mặc họ trong 

những hoàn cảnh không thích hợp. 

Vì vậy, bài học từ câu chuyện cần được nhìn theo hai chiều. Một mặt, 

người trẻ phải học khả năng chịu khó, tôn trọng kỷ luật, không đòi hỏi đặc quyền 

và biết tự rèn luyện. Mặt khác, Tăng đoàn phải tạo ra một môi trường trong đó 

kỷ luật luôn đi cùng với sự bảo hộ, giáo dục và lòng từ bi. 

TĂNG ĐOÀN 

↓ 

CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO HỘ 

↓ 

QUAN TÂM NGƯỜI XUẤT GIA TRẺ 

↓ 

HƯỚNG DẪN - CHĂM SÓC - GIÁO DỤC 

↓ 

KỶ LUẬT ĐI CÙNG TỪ BI 
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Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người mới bước vào đời sống 

xuất gia. Kỷ luật là điều cần thiết để hình thành nếp sống phạm hạnh, nhưng 

nếu kỷ luật tách rời khỏi sự quan tâm và hướng dẫn thì rất dễ trở thành sự khô 

cứng. Ngược lại, lòng thương nếu không có nguyên tắc cũng có thể biến thành 

sự nuông chiều. Một môi trường giáo dục lành mạnh vì thế phải dung hòa được 

cả hai yếu tố: nghiêm để người học trưởng thành, nhưng từ bi để người học 

được nâng đỡ trong quá trình trưởng thành ấy. 

Từ trường hợp Rāhula, có thể rút ra một nguyên tắc quan trọng đối với 

giáo dục Tăng đoàn: sự nhẫn nhục của người học không làm giảm trách nhiệm 

của người dạy. Người trẻ có bổn phận rèn luyện chính mình, nhưng người 

trưởng thành trong Tăng đoàn cũng có trách nhiệm quan sát, hướng dẫn và tạo 

những điều kiện thích hợp để sự tu học ấy có thể phát triển. 

Do đó, giá trị của câu chuyện không chỉ nằm ở việc làm nổi bật Mật hạnh, 

nhẫn hạnh và tinh thần không đòi đặc quyền của Rāhula, mà còn mở ra một vấn 

đề rộng hơn về trách nhiệm cộng đồng trong đời sống xuất gia. Tăng đoàn không 

chỉ là nơi đặt ra giới luật cho từng cá nhân tuân giữ, mà còn là một môi trường 

giáo dục, trong đó các thế hệ đi trước có trách nhiệm nâng đỡ những người đi 

sau. 

Đây là một luận điểm có thể được phát triển sâu hơn ở Chương 3 khi bàn 

về ảnh hưởng của hình tượng Rāhula đối với đời sống Tăng đoàn hiện nay: 

NGƯỜI HỌC CÓ TRÁCH NHIỆM TỰ RÈN LUYỆN  - NGƯỜI DẠY CÓ 

TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN VÀ BẢO HỘ. 

Khi hai phương diện này được thực hiện đồng thời, kỷ luật không trở 

thành áp lực đơn thuần mà trở thành điều kiện của trưởng thành; còn lòng từ bi 

không trở thành nuông chiều mà trở thành sức nâng đỡ cho quá trình tu học. 

2.2.2.3. Câu chuyện bị xúc phạm – cần phân biệt nguồn  

Một chi tiết thường được nhắc đến khi trình bày về đạo hạnh của Tôn giả 

Rāhula là câu chuyện liên quan đến chỗ ở của Ngài sau khi Tăng đoàn có quy 

định về việc Tỳ-kheo ngủ chung với người chưa thọ Cụ túc giới. Theo nguồn 

tư liệu mà đề tài đang sử dụng, vì tôn trọng giới pháp và không muốn gây trở 
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ngại cho các vị Tỳ-kheo, Rāhula đã tìm một nơi thích hợp để nghỉ và cuối cùng 

trú tại khu vực nhà vệ sinh. Truyền thống dựa trên Luật tạng cũng ghi nhận sự 

việc này như một hoàn cảnh thực tế phát sinh từ quy định của Tăng đoàn, về 

sau trở thành duyên để quy định được điều chỉnh nhằm bảo đảm điều kiện cư 

trú thích hợp hơn cho những người trẻ mới xuất gia.24 

Điều đáng chú ý trong câu chuyện không nằm ở việc nhấn mạnh hoàn 

cảnh khó khăn của Rāhula, mà ở thái độ ứng xử của Ngài trước giới luật chung 

của Tăng đoàn. Rāhula là con của Đức Phật, nhưng Ngài không dựa vào mối 

quan hệ huyết thống ấy để yêu cầu cho mình một ngoại lệ hay một sự ưu tiên 

đặc biệt. Khi một quy định đã được thiết lập, Ngài chấp nhận đặt mình trong 

khuôn khổ chung như những thành viên khác của Tăng đoàn. Chính thái độ này 

cho thấy sự khiêm cung, tinh thần tôn trọng kỷ luật và khả năng không để thân 

phận cá nhân trở thành cơ sở cho đặc quyền. 

Ở phương diện đạo hạnh, đây là một chi tiết có giá trị khi phân tích tinh 

thần Mật hạnh của Rāhula. Mật hạnh không nhất thiết phải biểu hiện qua những 

hành động lớn lao hoặc những sự hy sinh được nhiều người biết đến. Đôi khi 

nó thể hiện ngay trong cách một người ứng xử khi quyền lợi cá nhân bị giới 

hạn: có đòi hỏi được ưu tiên hay không, có dựa vào địa vị để tìm sự thuận tiện 

cho mình hay không, và có sẵn sàng đặt kỷ luật chung lên trên sự thoải mái cá 

nhân hay không. Trong trường hợp của Rāhula, điều nổi bật chính là Ngài không 

xem địa vị “con của Đức Phật” như một lý do để đứng ngoài nguyên tắc chung 

của đời sống xuất gia. 

Từ đó có thể thấy, không cầu đặc quyền cũng là một biểu hiện của sự tu 

tập âm thầm. Một người có thể chấp nhận sự bất tiện mà không phô bày sự chịu 

đựng của mình, tuân thủ kỷ luật mà không biến việc tuân thủ ấy thành công 

trạng, và sống giữa đại chúng mà không lấy thân phận riêng làm cơ sở để đòi 

hỏi sự ưu ái. Chính trong những lựa chọn tưởng như nhỏ ấy, phẩm chất khiêm 

cung và tinh thần bình đẳng của đời sống phạm hạnh được thể hiện một cách rõ 

ràng. 

                                                      
24 La Vân Nhẫn Nhục Kinh (羅云忍辱經), Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, T14, no. 500, CBETA. 
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Khi đưa câu chuyện này vào khóa luận, cần giữ thái độ thận trọng về mặt 

tư liệu. Không nên tự bổ sung những chi tiết như Rāhula “nhường phòng cho 

một Tỳ-kheo lớn tuổi”, “gặp mưa gió” hay “ngồi thiền suốt đêm” nếu chưa xác 

định được nguồn văn bản cụ thể. Những chi tiết giàu tính kể chuyện có thể làm 

câu chuyện sinh động hơn, nhưng nếu không có cơ sở văn bản thì lại làm giảm 

tính chặt chẽ của công trình nghiên cứu. Giá trị cốt lõi và có thể khai thác một 

cách vững chắc hơn vẫn là: Rāhula không sử dụng quan hệ huyết thống với Đức 

Phật để tìm kiếm đặc quyền cho chính mình; Ngài đặt giới pháp và đời sống 

chung của Tăng đoàn lên trên lợi ích cá nhân. 

2.2.2.4. Nhẫn nhục không phải thụ động 

Hạnh nhẫn của Tôn giả Rāhula cũng cần được giải thích một cách thận 

trọng để tránh đồng nhất nhẫn nhục với sự chịu đựng thụ động. Trong tinh thần 

Phật giáo, nhẫn nhục không có nghĩa là người tu phải im lặng trước mọi hành 

vi sai trái, cũng không có nghĩa phải chấp nhận mọi bất công mà không được 

tìm cách xử lý. Điều mà nhẫn nhục hướng đến trước hết là khả năng không để 

sân hận chiếm hữu và điều khiển tâm mình khi đối diện với nghịch cảnh. 

Vì vậy, cần phân biệt rõ: NHẪN NHỤC KHÁC SỢ HÃI KHÁC NHU 

NHƯỢC KHÁC CHẤP NHẬN MỌI BẤT CÔNG 

Một người nhẫn nhục không nhất thiết phải im lặng trước điều sai. Người 

ấy vẫn có thể lên tiếng, góp ý, ngăn chặn hoặc tìm một phương pháp thích hợp 

để giải quyết vấn đề. Điểm khác biệt nằm ở chỗ hành động ấy không xuất phát 

từ sự mất kiểm soát của sân hận, ý muốn trả đũa hay mong muốn làm tổn thương 

người khác. 

Khi gặp một hoàn cảnh trái ý, cảm thọ khó chịu sinh khởi là điều có thể 

xảy ra. Nhẫn nhục không đòi hỏi người tu phải phủ nhận cảm thọ ấy. Điều quan 

trọng là giữa cảm thọ khó chịu và phản ứng, hành giả có khả năng đưa chánh 

niệm vào để nhận diện những gì đang xảy ra trong tâm. 
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Có thể khái quát tiến trình này: 

 

GẶP NGHỊCH CẢNH 

↓ 

CẢM THỌ KHÓ CHỊU 

↓ 

CHÁNH NIỆM NHẬN BIẾT 

↓ 

KHÔNG ĐỂ SÂN HẬN DẪN DẮT 

↓ 

KHÔNG PHẢN ỨNG MÙ QUÁNG 

↓ 

DÙNG TRÍ TUỆ XỬ LÝ 

Như vậy, nhẫn nhục trước hết là năng lực tạo ra khoảng cách giữa cảm 

xúc và hành động. Khi bị xúc phạm, con người có thể cảm thấy tổn thương; khi 

bị đối xử bất công, có thể cảm thấy bất mãn. Nhưng thay vì để cảm xúc lập tức 

biến thành lời nói cay nghiệt hoặc hành vi trả đũa, người có chánh niệm nhận 

diện cảm xúc ấy, giữ tâm không bị cuốn đi rồi lựa chọn cách xử lý phù hợp hơn. 

Đặt trong trường hợp Rāhula, hạnh nhẫn vì thế không nên chỉ được ca 

ngợi ở phương diện chịu đựng khó khăn mà không than phiền. Giá trị sâu hơn 

nằm ở khả năng giữ gìn nội tâm trước nghịch cảnh. Một người có thể không trả 

đũa bên ngoài nhưng vẫn tiếp tục nuôi dưỡng oán hận bên trong; khi ấy, nhẫn 

mới chỉ dừng ở mức độ hành vi. Mức sâu hơn của nhẫn là không để ký ức về 

sự tổn thương liên tục nuôi lớn sân hận. 
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Có thể phân biệt hai tầng: 

NHẪN BÊN NGOÀI 

↓ 

Không phản ứng nóng vội 

Không trả đũa tức thời 

 

NHẪN BÊN NGOÀI 

↓ 

Không nuôi dưỡng oán hận 

Không để sân chiếm hữu tâm 

Dùng trí tuệ chuyển hóa 

Chính tầng thứ hai mới cho thấy chiều sâu của đời sống tu tập cẩn mật. 

Người khác có thể nhìn thấy Rāhula im lặng trước nghịch cảnh, nhưng điều 

quan trọng hơn diễn ra ở bên trong: tâm Ngài xử lý nghịch cảnh ấy như thế nào. 

Do đó, hạnh nhẫn của Rāhula có thể được hiểu như một biểu hiện của sức 

mạnh nội tâm và khả năng tự chủ, chứ không phải sự yếu đuối. Nhẫn không loại 

bỏ hành động cần thiết; nhẫn chỉ loại bỏ sự mù quáng của sân hận khỏi hành 

động ấy. Người có nhẫn vẫn có thể bảo vệ điều đúng, ngăn chặn điều sai và xử 

lý những hoàn cảnh bất công, nhưng cố gắng thực hiện điều đó bằng chánh 

niệm, từ tâm và trí tuệ. 

Theo ý nghĩa này, nhẫn nhục cũng có quan hệ chặt chẽ với Mật hạnh. Bởi 

chiến thắng khó khăn nhất không phải lúc nào cũng là chiến thắng hoàn cảnh 

bên ngoài, mà là không để hoàn cảnh bên ngoài trở thành nguyên nhân làm mất 

quyền làm chủ chính tâm mình. 

2.2.3. Sự xóa bỏ bản ngã và tinh thần bình đẳng trong Tăng đoàn 

Một trong những chiều sâu đáng chú ý khi nghiên cứu cuộc đời và đạo 

hạnh của Tôn giả Rāhula là sự chuyển hóa từ thân phận hoàng tộc sang đời sống 

bình đẳng của một người xuất gia. Nếu xét theo hoàn cảnh thế tục, Rāhula là 

người có nhiều điều kiện để hình thành tâm lý đặc quyền: Ngài thuộc dòng họ 

Sakya, là người con của Đức Phật và có một vị trí đặc biệt mà nhiều người trong 
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xã hội đương thời đều biết đến. Tuy nhiên, khi bước vào đời sống xuất gia, 

những yếu tố ấy không còn là cơ sở để xác lập giá trị của Ngài. Trái lại, các 

nguồn kinh điển và truyền thống Phật giáo lại khắc họa Rāhula như một người 

học khiêm cung, thiết tha được giáo giới, tôn trọng các bậc trưởng lão và không 

dựa vào mối quan hệ huyết thống với Đức Phật để tìm kiếm sự ưu tiên cho bản 

thân. 

Điểm này được thể hiện rõ qua lời tán thán trong AN 1.209, nơi Rāhula 

được xác định là vị đứng đầu trong số những đệ tử có lòng ham học và mong 

muốn được rèn luyện. Danh xưng ấy có ý nghĩa đặc biệt, bởi nó cho thấy giá trị 

nổi bật của Rāhula không được xây dựng trên thân thế, mà trên thái độ của một 

người học. Từ vị trí của một người từng sinh ra trong hoàng cung, Ngài bước 

vào đời sống Sa-di, tiếp nhận sự hướng dẫn, học cách sống trong khuôn khổ 

giới luật, rồi từng bước trưởng thành trong đời sống phạm hạnh. Sự chuyển đổi 

ấy có thể được nhìn như một tiến trình đi từ hoàng tử đến Sa-di, từ Sa-di đến 

người học, từ người học đến Tỳ-kheo, từ Tỳ-kheo đến hành giả và cuối cùng 

hướng đến sự thành tựu giải thoát. [3, AN 1.209] 

Ở đây, điều quan trọng không phải là Rāhula đã từng có một thân phận 

cao quý, mà là Ngài đã không để thân phận ấy trở thành chướng ngại cho việc 

học và tu. Trong đời sống xuất gia, quan hệ cha con giữa Đức Phật và Rāhula 

được chuyển hóa thành quan hệ giữa bậc Đạo sư và người học đạo. Đức Phật 

không trao cho Rāhula một con đường đặc biệt để đi đến giải thoát, cũng không 

vì tình thân mà thay thế cho những nỗ lực tu tập của Ngài. Rāhula vẫn phải nghe 

pháp, tiếp nhận sự giáo giới, thực hành giới luật, rèn luyện tâm và phát triển trí 

tuệ như những người đệ tử khác. 

Chính vì vậy, giá trị của Rāhula không nằm đơn thuần ở nhận định rằng 

“Ngài là con Đức Phật”, mà nằm ở một sự thật có ý nghĩa sâu sắc hơn: dù là 

con Đức Phật, Rāhula vẫn phải tự học, tự hành và tự chứng. Huyết thống có thể 

trao cho một người một vị trí trong gia đình hoặc xã hội, nhưng không thể trao 

truyền sự giác ngộ. Sự giải thoát không phải là một gia sản có thể được thừa kế, 

mà là kết quả của quá trình tu tập và chuyển hóa nơi chính mỗi cá nhân. 
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Từ trường hợp của Rāhula có thể rút ra một nguyên tắc quan trọng của 

giáo dục Phật giáo: trong con đường tu học, xuất thân không thay thế cho thực 

hành, quan hệ không thay thế cho công phu, và đặc quyền không thể thay thế 

cho trí tuệ. Chính sự từ bỏ tâm lý đặc quyền, chấp nhận trở thành một người 

học bình thường trong Tăng đoàn và kiên trì đi trọn con đường tu tập đã làm 

cho hình tượng Rāhula trở nên có giá trị đặc biệt. Ngài không được tôn kính vì 

là người gần Đức Phật nhất về huyết thống, mà vì đã biết chuyển hóa sự gần 

gũi ấy thành cơ hội học pháp, hành pháp và tự mình đi đến giải thoát. 

Không ai có thể thừa kế sự giác ngộ bằng huyết thống; con đường giải 

thoát chỉ có thể được thành tựu bằng chính sự tu học và chuyển hóa của mỗi 

người. 

2.2.3.1. Xóa bỏ “cái tôi dòng tộc” 

Trong bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại, nguồn gốc gia đình, dòng tộc và vị 

trí xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến địa vị của một con người. Tuy nhiên, đời 

sống xuất gia của Tôn giả Rāhula cho thấy một hệ giá trị hoàn toàn khác. Khi 

bước vào Tăng đoàn, những yếu tố thuộc về thân thế thế tục không còn giữ vai 

trò quyết định đối với giá trị của người tu. Rāhula có thể xuất thân từ dòng họ 

Sakya và là người con của Đức Phật, nhưng những điều ấy không thể thay thế 

cho quá trình rèn luyện và thành tựu của chính Ngài. 

Trong Chánh pháp, dòng họ không thể thay thế giới đức, địa vị không thể 

thay thế thiền định, quan hệ gần gũi với Đức Phật không thể thay thế trí tuệ, và 

huyết thống càng không thể bảo đảm sự giải thoát. Mỗi người đều phải tự mình 

đi qua tiến trình học tập, thực hành và chuyển hóa. Chính nguyên tắc này làm 

nổi bật tinh thần bình đẳng của đời sống xuất gia: khi đã bước vào con đường 

phạm hạnh, giá trị của một người không còn được xác lập chủ yếu bởi những 

gì họ thừa hưởng từ gia đình hay xã hội, mà bởi những phẩm chất được hình 

thành trong quá trình tu tập. 

Trường hợp Rāhula càng làm rõ ý nghĩa ấy. Nếu xét theo huyết thống, 

Ngài là một trong những người gần Đức Phật nhất; nhưng nếu xét trên con 

đường giải thoát, sự gần gũi ấy không thể thay thế cho một bước thực hành nào. 
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Ngài vẫn phải học giới, tiếp nhận giáo giới, rèn luyện thân tâm, phát triển thiền 

định và trí tuệ. Nói cách khác, Rāhula có thể thừa hưởng huyết thống từ Đức 

Phật, nhưng không thể thừa hưởng sự giác ngộ của Đức Phật. Giải thoát không 

phải là một di sản được truyền trao theo quan hệ cha con, mà là thành quả của 

sự tu tập nơi chính mỗi người. 

Từ đó, hình tượng Rāhula góp phần làm nổi bật một quan niệm sâu sắc 

về sự cao quý trong Phật giáo. Sự cao quý không được quyết định bởi nơi một 

người sinh ra, dòng họ mà người ấy thuộc về hay địa vị mà người ấy từng có, 

mà được xác lập qua giới hạnh, sự tu dưỡng, trí tuệ và mức độ chuyển hóa nội 

tâm. Người lớn lên trong hoàn cảnh cao sang nhưng không tu tập chưa vì thế 

mà trở nên cao quý trên phương diện đạo đức; ngược lại, người biết sống đúng 

Chánh pháp, biết điều phục chính mình và tiến bước trên con đường giải thoát 

mới thực sự tạo dựng giá trị bằng chính đời sống của mình. 

Vì vậy, sự chuyển hóa của Rāhula từ một người mang thân phận hoàng 

tộc trở thành một thành viên bình đẳng trong Tăng đoàn không chỉ có ý nghĩa 

đối với tiểu sử của Ngài. Nó còn thể hiện một nguyên tắc căn bản của Chánh 

pháp: con người không trở nên cao quý bởi những gì mình được sinh ra cùng 

với nó, mà bởi những gì mình đã tu tập và chuyển hóa được nơi chính mình. 

2.2.3.2. Từ người “con của Phật” thành “đệ tử của Phật” 

Trong đời sống thế tục, Rāhula là người con của Đức Phật; nhưng khi 

bước vào đời sống xuất gia, mối quan hệ ấy được chuyển hóa thành một quan 

hệ mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc hơn: quan hệ giữa bậc Đạo sư và người đệ tử. 

Đây là một điểm đặc biệt trong cuộc đời Rāhula, bởi nó cho thấy Chánh pháp 

không đặt nền tảng trên sự ưu ái của huyết thống, mà trên trách nhiệm học tập, 

thực hành và tự chuyển hóa của mỗi cá nhân. 

Nếu chỉ nhìn từ tình cảm phụ tử thông thường, người cha có thể có 

khuynh hướng che chở, bao bọc hoặc dành cho người con những điều kiện thuận 

lợi hơn. Tuy nhiên, qua các bài kinh giáo giới dành cho Rāhula, Đức Phật không 

đặt trọng tâm vào việc bảo vệ người con khỏi mọi khó khăn, mà hướng Ngài 

đến khả năng tự nhìn lại và tự chịu trách nhiệm đối với chính mình. Sự gần gũi 



71  

về huyết thống vì thế không trở thành lý do để Rāhula được miễn trừ khỏi quá 

trình rèn luyện; trái lại, Ngài được giáo dục một cách nghiêm túc để nhận diện 

và điều chỉnh thân, khẩu, ý của chính mình. 

Điều đáng chú ý là Đức Phật không xây dựng nơi Rāhula ý thức rằng 

mình đặc biệt vì là con của bậc Đạo sư. Những lời giáo giới, đặc biệt trong MN 

61, lại hướng người học trở về với chính mình: trước khi hành động phải biết 

suy xét, trong khi hành động phải biết quan sát, và sau khi hành động phải biết 

phản tỉnh về hậu quả. Như vậy, Đức Phật không chỉ truyền đạt cho Rāhula 

những chuẩn mực đạo đức cần tuân giữ, mà còn trao cho Ngài một phương pháp 

tự giáo dục. Người học dần được hướng dẫn để không phải mãi lệ thuộc vào sự 

nhắc nhở từ bên ngoài, mà biết tự soi xét, tự điều chỉnh và tự chịu trách nhiệm 

đối với tiến trình tu tập của mình. 

Ở đây có thể nhận thấy một tiến trình giáo dục rất rõ ràng: từ quan hệ 

huyết thống chuyển thành quan hệ Đạo sư – đệ tử; từ sự giáo dục của bậc thầy 

dẫn đến năng lực tự giáo dục của người học; và từ khả năng tự điều chỉnh ấy, 

hành giả từng bước tiến đến sự trưởng thành về đạo đức, thiền định và trí tuệ. 

Vai trò của người thầy vì vậy không phải là tu thay cho người học, mà là chỉ ra 

phương pháp để người học có khả năng tự bước đi trên con đường của mình. 

Chính sự chuyển hóa này làm cho trường hợp Rāhula trở nên đặc biệt 

trong tư tưởng giáo dục Phật giáo. Đức Phật có thể trao cho Rāhula giáo pháp, 

chỉ dạy phương pháp và tạo điều kiện tu học, nhưng không thể thay Rāhula thực 

hành hay chứng ngộ. Người con trong quan hệ huyết thống phải trở thành người 

học trong Chánh pháp; và người học ấy cuối cùng phải tự mình thực hiện con 

đường mà bậc Đạo sư đã chỉ dạy. 

Vì vậy, nét đẹp trong tiểu sử Rāhula không chỉ nằm ở mối quan hệ cha 

con giữa Ngài với Đức Phật, mà sâu sắc hơn là ở sự chuyển hóa tình phụ tử 

thành một tiến trình giáo dục hướng đến tự lập tâm linh. Đức Phật không giữ 

Rāhula mãi trong vị trí của một người con cần được bảo bọc, mà giúp Ngài trở 

thành một hành giả có khả năng tự quan sát, tự rèn luyện và tự bước đi trên con 

đường giải thoát. 
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Từ người con trở thành người học, từ được giáo dục đến biết tự giáo dục, 

và từ tự giáo dục tiến đến tự mình thực chứng – đó là một trong những chiều 

sâu nổi bật nhất trong cuộc đời và đạo hạnh của Tôn giả Rāhula. 

2.2.3.3. Bình đẳng không có nghĩa xóa bỏ thứ lớp Tăng đoàn 

Sự bình đẳng trong Phật giáo cũng cần được nhận thức một cách đầy đủ 

và thận trọng. Bình đẳng không có nghĩa là mọi thành viên trong Tăng đoàn đều 

có cùng vị trí, cùng trách nhiệm hoặc không còn sự phân biệt về tuổi đạo, giới 

phẩm và vai trò giáo dục. Trái lại, đời sống Tăng đoàn vẫn được tổ chức trên 

những nguyên tắc nhất định nhằm duy trì kỷ cương, sự hòa hợp và khả năng 

truyền trao kinh nghiệm tu học giữa các thế hệ. 

Trường hợp của Tôn giả Rāhula cho thấy rất rõ điều này. Dù là người con 

của Đức Phật, Ngài vẫn giữ vị trí của một người học, vẫn kính trọng các bậc 

trưởng lão và tiếp nhận sự hướng dẫn của Tôn giả Sāriputta. Khi còn là Sa-di, 

Rāhula phải tuân thủ những học pháp tương ứng với đời sống Sa-di; khi trưởng 

thành trong đời sống xuất gia, Ngài tiếp tục rèn luyện trong khuôn khổ giới luật 

và sự giáo dục của Tăng đoàn. Như vậy, việc không có đặc quyền không đồng 

nghĩa với việc xóa bỏ mọi trật tự hay vai trò khác nhau giữa các thành viên. 

Điều mà tinh thần bình đẳng của Chánh pháp hướng đến xóa bỏ chính là 

đặc quyền được xây dựng trên cái tôi, huyết thống, dòng họ hay địa vị thế tục. 

Một người không thể vì xuất thân cao quý mà đứng ngoài giới luật; cũng không 

thể vì có quan hệ gần gũi với một bậc thầy mà được miễn khỏi trách nhiệm tu 

học. Ngược lại, người có vai trò giáo thọ, trưởng lão hay người đi trước cũng 

mang những trách nhiệm tương ứng trong việc hướng dẫn, bảo hộ và làm gương 

cho người trẻ. Vì thế, sự khác biệt về vai trò không nhất thiết tạo nên bất bình 

đẳng; nếu được đặt trong Chánh pháp, mỗi vị trí đều gắn với một trách nhiệm 

cụ thể. 

Từ đây có thể phân biệt giữa tôn ti của trách nhiệm và đặc quyền của bản 

ngã. Tôn ti trong đời sống Tăng đoàn nhằm bảo đảm trật tự tu học, duy trì sự 

kính trọng đối với người đi trước và tạo điều kiện cho sự truyền thừa giáo pháp. 

Đặc quyền của bản ngã, trái lại, xuất hiện khi một người dựa vào thân phận, 
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quan hệ hoặc địa vị để đòi hỏi sự ưu tiên cho chính mình. Đời sống của Rāhula 

cho thấy Ngài chấp nhận sự phân định về vai trò nhưng không lấy thân phận 

đặc biệt của mình làm cơ sở để vượt ra ngoài nguyên tắc chung. 

Do đó, bình đẳng trong Tăng đoàn trước hết là bình đẳng trước Chánh 

pháp, chứ không phải sự phủ nhận mọi khác biệt về giới phẩm, tuổi đạo và trách 

nhiệm. Mỗi người có thể đảm nhiệm một vị trí khác nhau, nhưng đều phải chịu 

trách nhiệm đối với sự tu tập của chính mình và đều được đánh giá trên nền tảng 

giới hạnh, công phu và trí tuệ chứ không phải trên xuất thân hay quan hệ cá 

nhân. Chính sự kết hợp giữa bình đẳng trước Chánh pháp và sự phân định trách 

nhiệm hợp lý đã góp phần tạo nên tính kỷ luật mà vẫn hài hòa của đời sống 

Tăng đoàn. 

Nói cách khác, Chánh pháp không xóa bỏ vai trò; Chánh pháp xóa bỏ đặc 

quyền. Không phủ nhận trật tự; Chánh pháp đặt mọi vị trí trong khuôn khổ của 

trách nhiệm và sự tu tập. 

2.3. Từ ba bài kinh đến cấu trúc đạo hạnh của Tôn giả Rāhula 

Qua các bài kinh tiêu biểu như MN 61, MN 62 và MN 147, kết hợp với 

lời tán thán trong AN 1.209, có thể nhận thấy quá trình hình thành đạo hạnh của 

Tôn giả Rāhula không diễn ra rời rạc mà phát triển theo một tiến trình khá rõ 

ràng. Tiến trình ấy bắt đầu từ nền tảng đạo đức, đi qua sự phản tỉnh và huấn 

luyện nội tâm, rồi từng bước tiến đến trí tuệ và giải thoát. Vì vậy, đạo hạnh của 

Rāhula có thể được nhìn như một hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, trong đó mỗi 

phẩm chất vừa có giá trị riêng, vừa làm nền cho phẩm chất tiếp theo. 

2.3.1. Chân thật là nền tảng 

Chân thật là điểm khởi đầu của toàn bộ quá trình tu học. Trong MN 61, 

Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc cố ý nói sai sự thật, qua 

đó đặt đức chân thật vào vị trí nền móng của đời sống đạo đức. Điều này có ý 

nghĩa rất sâu sắc, bởi nếu một người không thành thật với người khác và với 

chính mình thì họ khó có khả năng nhận diện đúng những lỗi lầm đang hiện 

diện trong thân, khẩu và ý. 

Có thể nói, không có chân thật thì khó thấy lỗi; không thấy lỗi thì không 
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thể sửa lỗi. Bởi vậy, chân thật không chỉ là một giới hạn đạo đức trong lời nói, 

mà còn là điều kiện cần thiết để quá trình tự giáo dục có thể bắt đầu. Người 

hành giả phải đủ thành thật để nhìn nhận điều bất thiện nơi mình trước khi có 

thể chuyển hóa nó. 

2.3.2. Phản tỉnh là phương pháp 

Nếu chân thật là nền tảng thì phản tỉnh chính là phương pháp giúp người 

tu thường xuyên kiểm nghiệm đời sống của mình. Hình ảnh chiếc gương trong 

MN 61 mang ý nghĩa đặc biệt ở điểm này. Cũng như con người dùng gương để 

nhìn lại khuôn mặt của mình, người hành giả phải biết quay trở lại quan sát thân 

nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chính mình. 

Giá trị của phương pháp này nằm ở sự chuyển hướng của cái nhìn: thay 

vì luôn quan sát lỗi lầm của người khác, hành giả được hướng dẫn trở về với 

chính mình. Trước khi hành động phải biết suy xét; trong khi hành động phải 

biết quan sát; sau khi hành động phải biết nhìn lại kết quả. Nhờ đó, phản tỉnh 

trở thành một tiến trình liên tục giúp người tu nhận diện, điều chỉnh và hoàn 

thiện bản thân. 

2.3.3. Ham học là động lực 

Nếu phản tỉnh cung cấp phương pháp thì tinh thần ham học lại tạo nên 

động lực để quá trình tu tập được duy trì lâu dài. AN 1.209 tán thán Rāhula là 

vị nổi bật trong số những đệ tử có lòng mong muốn được học tập và huấn luyện. 

Chi tiết này cho thấy một phẩm chất rất quan trọng trong cuộc đời Ngài: luôn 

giữ tâm thế của người học. 

Rāhula không lấy thân phận là con Đức Phật làm cơ sở để tự mãn, mà 

trái lại, luôn đặt mình trong vị trí cần được chỉ dạy. Chính tâm cầu học ấy khiến 

giáo pháp không dừng lại ở lời dạy bên ngoài mà từng bước được tiếp nhận, 

thực hành và chuyển hóa thành phẩm chất nội tâm. Vì vậy, ham học có thể xem 

là sức đẩy giúp Rāhula đi liên tục trên con đường tu tập. 

2.3.4. Nhẫn nhục là sức mạnh nội tâm 

Trên con đường tu học, người hành giả không chỉ cần kiến thức và 

phương pháp mà còn phải có khả năng chịu đựng những nghịch cảnh mà không 
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để tâm rơi vào sân hận. Vì vậy, nhẫn nhục là một sức mạnh quan trọng trong 

việc hình thành đạo hạnh của Rāhula. 

Nhẫn nhục ở đây không nên hiểu đơn giản là cam chịu hoàn cảnh, mà là 

khả năng giữ cho tâm không bị nghịch cảnh chi phối. Người có nhẫn lực không 

để sự bất tiện, khó chịu hay cách đối xử của người khác trở thành nguyên nhân 

làm phát sinh sân hận và phản ứng bất thiện. Chính khả năng này giúp người 

hành giả giữ được sự ổn định cần thiết để tiếp tục tiến bước trên con đường tu 

tập. 

2.3.5. Chánh niệm và thiền định là phương tiện huấn luyện tâm 

Từ nền tảng đạo đức và phản tỉnh, tiến trình giáo dục Rāhula tiếp tục đi 

sâu vào việc huấn luyện tâm. MN 62 cho thấy Đức Phật không chỉ dừng ở việc 

dạy Rāhula sống đúng về mặt đạo đức, mà còn hướng dẫn Ngài những phương 

pháp tu tập nhằm phát triển định lực, khả năng quan sát và sự quân bình của 

tâm. 

Chánh niệm giúp hành giả nhận biết những gì đang diễn ra trong thân và 

tâm, còn thiền định tạo điều kiện để tâm trở nên ổn định, sáng rõ và có khả năng 

quan sát sâu hơn. Một tâm thường xuyên bị phóng dật khó có thể nhận diện 

chính xác những chuyển động tinh tế của tham, sân và chấp thủ. Vì vậy, việc 

huấn luyện tâm là bước chuyển cần thiết từ đạo đức bên ngoài đến sự chuyển 

hóa sâu bên trong. 

2.3.6. Vô ngã là chiều sâu của trí tuệ 

Tiến trình tu tập của Rāhula không dừng ở việc sửa đổi hành vi hay tạo 

dựng một nhân cách đạo đức tốt. Ở chiều sâu hơn, các bài kinh còn hướng Ngài 

đến việc thay đổi căn bản nhận thức về cái “tôi” và cái “của tôi”. 

Những giáo giới về vô thường, khổ và vô ngã giúp người hành giả nhận 

ra rằng thân, cảm thọ, nhận thức và các hiện tượng tâm lý không phải là một 

bản ngã thường hằng để có thể nắm giữ. Đây là bước chuyển quan trọng từ sửa 

hành vi sang chuyển hóa nhận thức. Nếu chỉ làm cho hành vi trở nên tốt đẹp mà 

vẫn duy trì một cái tôi mạnh mẽ đứng phía sau, sự tu tập vẫn chưa chạm đến 

căn nguyên sâu xa của chấp thủ. Vì vậy, tuệ quán vô ngã chính là chiều sâu đưa 
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quá trình giáo dục Rāhula vượt khỏi phạm vi đạo đức thông thường. 

2.3.7. Giải thoát là cứu cánh 

MN 147 cho thấy đích đến cuối cùng của toàn bộ quá trình giáo dục 

Rāhula không phải chỉ nhằm hình thành một con người có phẩm chất đạo đức 

tốt, biết cư xử đúng mực hay có đời sống thiền tập ổn định. Tất cả những yếu 

tố ấy đều hướng đến một mục tiêu sâu xa hơn: đoạn tận chấp thủ, ly tham và 

giải thoát. 

Như vậy, có thể nhìn toàn bộ tiến trình đạo hạnh của Rāhula theo một 

chiều hướng liên tục: chân thật tạo nền tảng để thấy mình; phản tỉnh cung cấp 

phương pháp để sửa mình; ham học tạo động lực để tiến bộ; nhẫn nhục giúp 

vượt qua nghịch cảnh; chánh niệm và thiền định huấn luyện tâm; trí tuệ vô ngã 

phá vỡ căn nguyên của chấp thủ; và giải thoát là cứu cánh cuối cùng của toàn 

bộ quá trình ấy. 

Qua tiến trình này, hình tượng Rāhula không chỉ là hình ảnh của một 

người đệ tử ngoan hiền hay một vị có đạo hạnh đáng kính, mà còn trở thành 

một trường hợp tiêu biểu cho con đường giáo dục Phật giáo từ đạo đức đến thiền 

định, từ thiền định đến trí tuệ, và từ trí tuệ đến giải thoát. 

 

Sơ đồ 5. Cấu trúc đạo hạnh Rāhula 
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2.4. Nhận định về “Mật hạnh đệ nhất” 

Từ những khảo sát trên, đề tài có thể đề xuất một cách hiểu mang tính 

làm việc về “Mật hạnh” của Tôn giả Rāhula như sau: Mật hạnh là đời sống tu 

tập cẩn mật từ thân, khẩu đến ý; lấy chân thật làm nền tảng, phản tỉnh làm 

phương pháp, lòng ham học làm động lực, nhẫn nhục và khiêm cung làm phẩm 

chất, chánh niệm và thiền định làm phương tiện, trí tuệ vô ngã làm chiều sâu và 

giải thoát làm cứu cánh. Cách hiểu này giúp đưa khái niệm Mật hạnh ra khỏi 

phạm vi của một danh hiệu tán thán đơn thuần để nhìn nhận nó như một cấu 

trúc tu tập có tính hệ thống, phản ánh toàn bộ tiến trình giáo dục và tự chuyển 

hóa nơi Rāhula. 

Theo đó, Mật hạnh không phải là thực hành một điều gì huyền bí, cũng 

không đồng nghĩa với một pháp môn bí truyền hay với việc cố tình che giấu 

mọi công hạnh của mình. Chữ “mật” ở đây có thể được hiểu theo chiều sâu của 

sự tự giác: sự tu tập vẫn được duy trì ngay cả khi không có người quan sát, 

không có lời tán dương và không có một sức ép nào từ bên ngoài. Chính trong 

những hoàn cảnh ấy, phẩm chất thật sự của người hành giả mới được kiểm 

nghiệm. 

Nếu ở nơi người khác không nhìn thấy mà hành giả vẫn không buông 

lung, thì sự giữ gìn ấy đã vượt khỏi phạm vi của hình thức. Nếu không có lời 

khen mà vẫn tiếp tục làm điều thiện, thì thiện hạnh ấy không còn hoàn toàn lệ 

thuộc vào sự công nhận của người khác. Nếu không có sự giám sát mà vẫn giữ 

giới, thì giới pháp đã bắt đầu trở thành một nguyên tắc nội tại. Và ở nơi sâu kín 

nhất, nơi chỉ chính mình có thể biết rõ động cơ của mình, nếu hành giả vẫn đủ 

chân thật để nhận diện tham, sân, ngã mạn, cầu danh hay mong được tán thán, 

thì sự tu tập đã đi đến chiều sâu của tự phản tỉnh. 

Bởi vậy, Mật hạnh có thể được xem là quá trình chuyển từ sự kiểm soát 

bên ngoài sang sự tự giác bên trong, từ giữ gìn hành vi đến thanh lọc động cơ, 

từ được giáo dục đến biết tự giáo dục, và từ việc xây dựng đạo đức đến sự đoạn 

trừ chấp thủ. Trong cấu trúc ấy, chân thật giúp người hành giả không che giấu 

lỗi lầm; phản tỉnh giúp nhận diện và sửa đổi; lòng ham học khiến quá trình rèn 
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luyện không bị đình trệ; nhẫn nhục và khiêm cung giúp tâm không bị lay động 

bởi nghịch cảnh hay địa vị; chánh niệm và thiền định tạo năng lực quan sát nội 

tâm; trí tuệ vô ngã tháo gỡ sự chấp thủ vào “tôi” và “của tôi”; còn giải thoát là 

điểm đến cuối cùng của toàn bộ tiến trình. 

Như vậy, giá trị của Mật hạnh nơi Rāhula không nằm ở một hình thức tu 

tập đặc biệt hay một danh hiệu mang tính biểu tượng, mà nằm ở khả năng giữ 

sự chân thật và tinh tấn ngay trong những nơi không ai có thể kiểm chứng thay 

cho mình. Đây cũng chính là lý do hình tượng Rāhula vẫn có ý nghĩa đối với 

người tu trong mọi thời đại: đời sống tu tập chân chính không được xác lập bởi 

mức độ người khác nhìn thấy mình tu như thế nào, mà bởi mức độ chính mình 

có thể giữ tâm không buông lung, biết tự soi xét và tiếp tục chuyển hóa ngay cả 

khi không có bất kỳ sự chứng kiến nào từ bên ngoài. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 

Qua khảo sát ba bài kinh quan trọng là MN 61, MN 62 và MN 147, có 

thể thấy tiến trình giáo dục Rāhula được triển khai theo một thứ lớp khá rõ ràng. 

Ban đầu, Đức Phật xây dựng nền tảng đạo đức bằng sự chân thật và năng lực 

phản tỉnh. Sau đó, Rāhula được đưa sâu vào việc quán sát thân tâm, phát triển 

khả năng quân bình trước những xúc khả ái và bất khả ái, tu tập các pháp đối 

trị, niệm hơi thở và trí tuệ vô ngã. Đến MN 147, tiến trình ấy hướng đến sự 

chấm dứt chấp thủ và giải thoát. 

Ở phương diện danh hiệu, nghiên cứu cũng cho thấy cần phân biệt giữa 

hai lớp truyền thống. Nguồn Pāli trực tiếp tán thán Rāhula là người đứng đầu 

về sự thiết tha học tập và rèn luyện; trong khi các nguồn Hán truyền tôn xưng 

Ngài là “Mật hạnh đệ nhất”. Việc đối chiếu này giúp làm rõ rằng “Mật hạnh” 

không nên hiểu như một phương pháp thần bí, mà có thể được nhận diện qua 

chính nếp sống chân thật, tự phản tỉnh, nghiêm trì, khiêm cung, không cầu phô 

bày và luôn hướng đến sự chuyển hóa nội tâm. 

Đặc biệt, những hành trạng của Rāhula còn cho thấy một sự phá vỡ đáng 

kể đối với tâm lý đặc quyền. Từ một người thuộc hoàng tộc và là con của Đức 

Phật, Ngài trở thành người học sống dưới giới pháp, kính trọng bậc giáo thọ và 

thực hành con đường như những thành viên khác trong Tăng đoàn. Chính điều 

này làm nổi bật giá trị bình đẳng của Chánh pháp: huyết thống có thể tạo nên 

quan hệ gia đình, nhưng chỉ có sự thực hành mới tạo nên phẩm chất tâm linh. 

Do đó, đạo hạnh Rāhula có thể được khái quát bằng tiến trình: 

Chân thật → Phản tỉnh → Ham học → Khiêm cung → Nhẫn nhục → 

Điều phục tâm → Vô ngã → Không chấp thủ → Giải thoát. 

Đây đồng thời là nền tảng để Chương 3 tiếp tục phân tích ảnh hưởng của 

hình tượng Rāhula đối với Tăng đoàn, mô hình giáo dục Tăng Ni trẻ và giá trị 

ứng dụng của Mật hạnh trong đời sống tu học hiện nay. 
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CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI TĂNG ĐOÀN VÀ GIÁ 

TRỊ GIÁO DỤC, ỨNG DỤNG TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN NAY 

3.1. Rāhula và vấn đề giáo dục thế hệ trẻ trong Tăng đoàn 

Một trong những giá trị nổi bật có thể rút ra từ cuộc đời và quá trình tu 

học của Tôn giả Rāhula đối với đời sống Tăng đoàn là vấn đề giáo dục người 

trẻ xuất gia. Người mới bước vào đời sống phạm hạnh thường có nhiệt tâm, 

lòng tin và ý chí tu học, nhưng do kinh nghiệm còn hạn chế nên rất cần một môi 

trường giáo dục đúng đắn để những phẩm chất ấy được định hướng và nuôi 

dưỡng. Nếu thiếu sự hướng dẫn, nhiệt tâm có thể trở nên bồng bột hoặc thiếu 

phương pháp; nhưng nếu việc giáo dục chỉ dựa trên mệnh lệnh và sự kiểm soát, 

người trẻ có thể giữ giới một cách hình thức mà chưa thật sự hiểu được ý nghĩa 

của việc tu tập. 

Trường hợp Rāhula cho thấy một mô hình giáo dục tương đối cân bằng 

giữa kỷ luật và khai mở nhận thức. Đức Phật không vì Rāhula là người thân mà 

dung túng hay dành cho Ngài sự dễ dãi đặc biệt. Tuy nhiên, phương pháp giáo 

dục cũng không chỉ dựa trên quyền uy của một bậc Đạo sư. Trong các bài kinh 

giáo giới, Đức Phật thường sử dụng câu hỏi, hình ảnh ví dụ và phương pháp gợi 

mở để giúp Rāhula tự quan sát và tự nhận ra vấn đề. Hình ảnh chiếc gương trong 

MN 61 là một ví dụ tiêu biểu: thay vì chỉ nói người học phải làm gì và không 

được làm gì, Đức Phật hướng Rāhula đến khả năng tự phản tỉnh đối với thân, 

khẩu và ý của chính mình.25 

Điểm này có ý nghĩa quan trọng đối với giáo dục Tăng Ni trẻ. Giới luật 

cần được duy trì nghiêm túc, nhưng việc học giới không nên dừng ở sự tuân thủ 

từ bên ngoài. Người học cần hiểu vì sao một học pháp được thiết lập, hành vi 

nào dẫn đến tổn hại, và bằng cách nào có thể tự phòng hộ trước khi lỗi lầm phát 

sinh. Khi hiểu được ý nghĩa của giới pháp, người trẻ dần chuyển từ trạng thái 

“giữ vì được yêu cầu” sang “giữ vì tự mình nhận thức được giá trị của sự phòng 

hộ”. Đây chính là bước chuyển từ sự quản lý bên ngoài đến năng lực tự giáo 

                                                      
25 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā 

(Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta), Nxb. Tôn Giáo. 
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dục bên trong. 

Bên cạnh vai trò của Đức Phật, sự hiện diện của Tôn giả Sāriputta cũng 

cho thấy người trẻ xuất gia cần có sự nâng đỡ của những bậc đi trước.26 Người 

hướng dẫn không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp người học đưa giáo pháp 

vào thực hành cụ thể. Qua trường hợp Rāhula, có thể thấy giáo dục trong Tăng 

đoàn không phải là công việc của một cá nhân đơn lẻ, mà là sự phối hợp giữa 

bậc Đạo sư, các vị giáo thọ, trưởng lão và môi trường đại chúng. Chính môi 

trường ấy giúp người trẻ vừa học nguyên tắc, vừa quan sát những tấm gương 

sống, vừa được sửa sai và từng bước hình thành khả năng tự đứng vững trong 

đời sống tu học. 

Từ đó, có thể khái quát mô hình giáo dục người trẻ xuất gia qua bốn yếu 

tố căn bản: giới luật tạo khuôn khổ; người hướng dẫn tạo định hướng; phản tỉnh 

hình thành năng lực tự giáo dục; và thực hành biến điều đã học thành phẩm chất 

sống. Bốn yếu tố này không tách rời nhau. Giới luật mà thiếu người hướng dẫn 

dễ trở nên khô cứng; người hướng dẫn mà thiếu phương pháp phản tỉnh dễ tạo 

nên sự lệ thuộc; phản tỉnh mà thiếu thực hành chỉ dừng ở nhận thức; còn thực 

hành không có nền tảng giới pháp lại dễ mất phương hướng. 

Vì vậy, giá trị giáo dục từ trường hợp Rāhula không nằm ở việc tạo ra 

một người trẻ chỉ biết nghe lời, mà ở việc từng bước hình thành một người tu 

biết hiểu, biết tự nhìn lại, biết tự điều chỉnh và biết chịu trách nhiệm đối với con 

đường tu học của chính mình. Đây cũng là một gợi ý quan trọng cho việc đào 

tạo Tăng Ni trẻ hiện nay: mục tiêu cuối cùng của giáo dục không chỉ là duy trì 

kỷ luật trong một thời gian nhất định, mà là giúp người học trưởng thành đến 

mức có khả năng tự giữ gìn giới hạnh, tự phản tỉnh và tự tiếp tục con đường tu 

tập ngay cả khi không còn sự giám sát thường xuyên từ bên ngoài. 

3.2. Rāhula và tinh thần bình đẳng trong Tăng đoàn 

 Tôn giả Rāhula có một thân phận đặc biệt trong lịch sử Phật giáo, nhưng 

giá trị tu hành của Ngài không được xác lập bởi thân phận ấy. Ngài là người 

                                                      
26 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 62, Đại Kinh Giáo giới Rāhula (Mahārāhulovāda Sutta), phần 

Tôn giả Sāriputta khuyên Rāhula tu tập niệm hơi thở. 
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con của Đức Phật, thuộc dòng họ Sakya và từng trưởng thành trong môi trường 

hoàng tộc, nhưng khi bước vào đời sống xuất gia, những yếu tố thuộc về huyết 

thống và địa vị thế tục không còn là nền tảng quyết định giá trị của một hành 

giả. Điều được đặt lên hàng đầu chính là cách người ấy học pháp, giữ giới, điều 

phục thân tâm và tiến bộ trên con đường tu tập.27 

Ý nghĩa này có giá trị đặc biệt đối với đời sống Tăng đoàn. Nếu những 

mối quan hệ gia đình, địa vị xã hội, quyền lực hoặc tài sản tiếp tục chi phối 

mạnh mẽ đời sống xuất gia, tinh thần bình đẳng của cộng đồng phạm hạnh rất 

dễ bị tổn thương. Khi đó, Tăng đoàn có nguy cơ tái tạo lại chính những phân 

biệt của đời sống thế tục mà người xuất gia đã phát tâm bước ra khỏi. Trường 

hợp Rāhula vì vậy có thể được xem như một hình ảnh tiêu biểu cho nguyên tắc: 

khi bước vào Tăng đoàn, câu hỏi quan trọng không còn là “người ấy là con của 

ai”, mà là “người ấy đang tu tập như thế nào”. 

Trong đời sống phạm hạnh, người xuất thân giàu có hay nghèo khó đều 

phải học và hành trì giới pháp; người có học vấn cao hay ít học đều phải đối 

diện với tham, sân, si nơi chính mình; người có quan hệ gần gũi với các bậc 

lãnh đạo hay chỉ là một thành viên bình thường trong đại chúng cũng đều phải 

tự chịu trách nhiệm đối với nghiệp và sự tu tập của chính mình. Không một mối 

quan hệ thế tục nào có thể thay thế cho giới đức, không một địa vị nào có thể 

thay thế cho công phu thiền tập, và cũng không một sự gần gũi cá nhân nào có 

thể thay thế cho trí tuệ giải thoát. 

Bình đẳng trong Tăng đoàn vì thế không có nghĩa là xóa bỏ mọi khác biệt 

về giới phẩm, tuổi đạo hay trách nhiệm. Sự bình đẳng ở đây trước hết là bình 

đẳng trước Chánh pháp: mọi người đều phải tuân theo những nguyên tắc tu học 

tương ứng, đều phải tự điều phục phiền não và đều phải tự mình thực hiện con 

đường chuyển hóa. Chính Chánh pháp, chứ không phải huyết thống hay địa vị, 

trở thành thước đo căn bản để xác lập phẩm chất của một người xuất gia. 

Từ trường hợp Rāhula có thể rút ra một ý nghĩa sâu sắc: Tăng đoàn chỉ 

                                                      
27 G. P. Malalasekera, Dictionary of Pāli Proper Names, mục “Rāhula”; xem thêm Vinaya Piṭaka, Mahāvagga, 

Khandhaka I, phần liên quan đến sự xuất gia của Rāhula. 
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thật sự giữ được tinh thần thanh tịnh và hòa hợp khi những đặc quyền của đời 

sống thế tục không được mang vào để thay thế cho giá trị của giới hạnh và sự 

tu tập. Một người có thể bước vào Tăng đoàn với một xuất thân rất khác biệt, 

nhưng khi đã khoác lên mình đời sống phạm hạnh, điều làm nên phẩm giá của 

họ không còn là những gì họ từng sở hữu, mà là mức độ họ có thể chuyển hóa 

chính mình trong ánh sáng của Chánh pháp. 

3.3. Ảnh hưởng của Rāhula đối với trách nhiệm giáo dục của Tăng đoàn 

Những câu chuyện liên quan đến chỗ ở của Tôn giả Rāhula thường được 

dùng để làm nổi bật đức nhẫn nhục và tinh thần tôn trọng giới pháp của Ngài. 

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng ở cách đọc ấy thì ý nghĩa giáo dục vẫn còn chưa đầy 

đủ. Đối với một khóa luận nghiên cứu về đời sống Tăng đoàn, cần phân tích 

thêm một chiều quan trọng khác: sự nhẫn nhục của người trẻ không thể trở thành 

lý do để người lớn giảm nhẹ trách nhiệm chăm sóc và hướng dẫn.28 

Một Sa-di có thể chịu đựng khó khăn mà không than phiền, nhưng điều 

đó không có nghĩa các vị trưởng lão có thể không quan tâm đến hoàn cảnh của 

người ấy. Một học tăng có thể im lặng trước sự bất tiện, nhưng người làm công 

tác giáo thọ vẫn cần có khả năng nhận biết những khó khăn đang tồn tại để kịp 

thời hướng dẫn và bảo hộ. Nói cách khác, phẩm chất tốt đẹp của người học 

không được dùng để hợp thức hóa sự thiếu quan tâm của người hướng dẫn. 

Người trẻ càng có đức nhẫn nhục thì người lớn càng cần có trí tuệ và lòng từ để 

không biến sự nhẫn nhục ấy thành một gánh nặng âm thầm. 

Từ trường hợp Rāhula có thể nhận thấy rằng đời sống Tăng đoàn lành 

mạnh không thể chỉ dựa trên kỷ luật, cũng không thể chỉ dựa trên tình cảm. Kỷ 

luật và từ bi phải hiện diện đồng thời và bổ sung cho nhau. Kỷ luật giúp duy trì 

nguyên tắc, bảo vệ nếp sống phạm hạnh và tạo nên khuôn khổ chung cho đại 

chúng. Trong khi đó, từ bi giúp những nguyên tắc ấy được vận dụng với sự hiểu 

biết về con người, hoàn cảnh và khả năng chịu đựng của từng thành viên. 

Nếu chỉ có kỷ luật mà thiếu từ bi, đời sống tu học dễ trở nên cứng nhắc, 

                                                      
28 Vinaya Piṭaka, Bhikkhu Vibhaṅga, Pācittiya 5 (Anupasampannasahaseyya), duyên khởi liên quan đến Sa-di 

Rāhula và vấn đề chỗ nghỉ sau khi có quy định về việc Tỳ-kheo ngủ chung với người chưa thọ Cụ túc giới. 
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nặng về hình thức và có thể khiến người trẻ cảm thấy bị bỏ mặc trong chính môi 

trường đáng lẽ phải nâng đỡ họ. Ngược lại, nếu chỉ nhấn mạnh từ bi mà xem 

nhẹ kỷ luật, sự quan tâm có thể chuyển thành dễ dãi, dung túng hoặc làm suy 

yếu nguyên tắc chung. Vì vậy, vấn đề không nằm ở việc lựa chọn giữa kỷ luật 

và từ bi, mà ở khả năng kết hợp hai yếu tố ấy một cách đúng đắn. 

Trường hợp Rāhula cho thấy một nguyên tắc có giá trị lâu dài đối với 

giáo dục Tăng Ni trẻ: người học cần được rèn luyện để có khả năng chịu đựng 

và tự trưởng thành, nhưng người hướng dẫn đồng thời phải có trách nhiệm quan 

sát, bảo hộ và tạo điều kiện thích hợp cho quá trình trưởng thành ấy. Nhẫn nhục 

là phẩm chất của người học; chăm sóc và hướng dẫn là trách nhiệm của người 

đi trước. Hai phương diện này không đối lập mà hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây 

dựng một cộng đồng tu học vừa có nguyên tắc, vừa có tình người. 

Vì vậy, từ câu chuyện của Rāhula có thể rút ra rằng một Tăng đoàn khỏe 

mạnh không chỉ được nhận diện qua mức độ nghiêm trì giới luật, mà còn qua 

cách đại chúng quan tâm đến những thành viên trẻ và dễ tổn thương hơn. Kỷ 

luật giữ cho Tăng đoàn không buông lung; từ bi giữ cho Tăng đoàn không trở 

nên lạnh lùng. Khi hai yếu tố ấy được quân bình, đời sống phạm hạnh mới có 

thể vừa nghiêm túc vừa nuôi dưỡng con người. 

3.4. Từ giáo dục bằng mệnh lệnh đến giáo dục bằng phản tỉnh 

Phương pháp giáo dục được thể hiện trong MN 61 có giá trị đặc biệt khi 

liên hệ với giáo dục Phật giáo hiện nay. Đức Phật hoàn toàn có thể chỉ đưa ra 

một mệnh lệnh ngắn gọn đối với Rāhula rằng: “Không được nói dối.” Tuy 

nhiên, Ngài không dừng lại ở việc yêu cầu người học phục tùng một quy tắc. 

Thay vào đó, Đức Phật sử dụng những hình ảnh cụ thể, đặt câu hỏi, để Rāhula 

tự trả lời, rồi từng bước dẫn từ điều người học đã nhận biết đến nguyên tắc đạo 

đức và phương pháp thực hành.29 

Có thể khái quát phương pháp giáo dục ấy qua các bước: 

1. Tạo tình huống trực quan bằng những hình ảnh gần gũi, dễ quan sát.  

                                                      
29 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā, phần các ví dụ trực 

quan và phương pháp quán xét thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. 
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2. Đặt câu hỏi để kích thích người học suy nghĩ.  

3. Để người học tự trả lời, thay vì người thầy giải thích toàn bộ ngay từ đầu.  

4. Dẫn từ câu trả lời đến nguyên tắc đạo đức, giúp người học thấy được ý nghĩa 

của lời dạy.  

5. Đưa nguyên tắc vào thực hành đối với thân, khẩu và ý.  

6. Yêu cầu người học tự phản tỉnh, để việc giáo dục tiếp tục diễn ra ngay cả 

khi người thầy không hiện diện.  

Điểm đáng chú ý là Đức Phật không làm thay quá trình nhận thức của 

Rāhula. Ngài tạo điều kiện để Rāhula tự nhìn, tự suy nghĩ và tự nhận ra. Vì vậy, 

người học không chỉ ghi nhớ một mệnh lệnh theo kiểu: “Thầy bảo như vậy nên 

mình phải làm như vậy”, mà từng bước hiểu được: “Vì sao mình cần phải thực 

hành như vậy?” 

Sự khác biệt này có ý nghĩa rất lớn đối với giáo dục giới luật. Nếu giới 

chỉ được tiếp nhận như một mệnh lệnh từ bên ngoài, người học có thể giữ giới 

vì sợ bị trách phạt, vì áp lực của tập thể hoặc vì sự hiện diện của người giám 

sát. Nhưng khi đã hiểu được nguyên nhân, hậu quả và giá trị của việc giữ giới, 

giới luật bắt đầu được nội tâm hóa. Người học giữ giới không chỉ vì “có người 

yêu cầu”, mà vì chính mình nhận thấy đó là con đường bảo vệ bản thân và người 

khác khỏi những hậu quả bất thiện. 

3.5. Giá trị đối với giáo dục Tăng Ni hiện nay 

Trong môi trường học viện Phật giáo hiện nay, việc đánh giá kết quả học 

tập thường dễ nghiêng về những yếu tố có thể đo lường rõ ràng như điểm số, 

bằng cấp, khả năng viết, khả năng thuyết trình và mức độ nắm vững kiến thức 

kinh luận. Đây đều là những phương diện cần thiết đối với quá trình đào tạo. 

Tuy nhiên, nếu giáo dục Phật giáo chỉ dừng lại ở việc tích lũy tri thức và kỹ 

năng học thuật thì vẫn chưa phản ánh đầy đủ mục tiêu của sự tu học.30 

Một người có thể học rất giỏi, hiểu nhiều kinh luận và có khả năng trình 

bày tốt, nhưng nếu trong đời sống thực tế vẫn: 

                                                      
30 Xem Majjhima Nikāya 61, đặc biệt phần Đức Phật hướng dẫn Rāhula quán xét hành động trước khi, trong khi và 

sau khi thực hiện. 
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 Không biết nhận lỗi khi mình sai 

 Dễ sân hận khi gặp điều trái ý 

 Ngã mạn vì kiến thức hoặc thành tích 

 Khó hòa hợp với đại chúng 

 Không chịu tiếp nhận lời góp ý 

Thì sự học ấy vẫn chưa thực sự đi đến chiều sâu của giáo dục Phật giáo. 

Bởi mục tiêu cuối cùng của việc học Phật không chỉ là biết thêm nhiều giáo lý, 

mà còn phải làm cho giáo pháp trở thành năng lực chuyển hóa chính thân tâm 

của người học. 

Từ trường hợp của Tôn giả Rāhula, có thể đề xuất bốn phương diện tương 

đối quan trọng để nhìn nhận kết quả của giáo dục Phật giáo. 

Thứ nhất, học pháp. Người học cần có kiến thức đúng về giáo pháp, hiểu 

được nội dung kinh điển, giới luật và những nguyên tắc căn bản của đời sống 

tu học. Đây là nền tảng cần thiết để tránh thực hành theo cảm tính hoặc nhận 

thức sai lệch. 

Thứ hai, hành pháp. Kiến thức cần được đưa vào đời sống. Điều đã học 

về chân thật phải thể hiện trong lời nói; điều đã học về nhẫn nhục phải được 

thực tập khi gặp nghịch cảnh; điều đã học về chánh niệm phải được vận dụng 

trong những sinh hoạt hằng ngày. Nếu giáo pháp chỉ tồn tại trong bài thi hay 

trang viết thì sự học vẫn còn ở bên ngoài người học. 

Thứ ba, tự phản tỉnh. Đây là phẩm chất được thể hiện rất rõ trong quá 

trình Đức Phật giáo dục Rāhula. Người học không chỉ biết phân tích lỗi của 

người khác mà phải có khả năng quay lại nhìn chính mình, nhận diện động cơ, 

hành vi và những trạng thái tâm chưa phù hợp. Khả năng nhận lỗi và sửa lỗi vì 

thế cũng cần được xem như một dấu hiệu của sự trưởng thành trong tu học. 

Thứ tư, chuyển hóa. Đây có thể xem là thước đo sâu hơn của giáo dục 

Phật giáo. Sau một thời gian học tập và thực hành, tham có giảm hay không, 

sân có nhẹ hơn hay không, sự cố chấp và ngã mạn có được chuyển hóa hay 

không, khả năng sống hòa hợp và thương yêu đại chúng có được tăng trưởng 

hay không. Nếu tri thức ngày càng nhiều nhưng phiền não không giảm, thì cần 



87  

đặt lại câu hỏi về hiệu quả thực sự của sự học. 

3.6. Giá trị của hạnh chân thật trong xã hội hiện đại 

Sự chân thật mà Đức Phật giáo giới cho Rāhula trong MN 61 vẫn mang 

giá trị rất lớn đối với đời sống hiện đại.31 Ngày nay, con người có nhiều phương 

tiện hơn trước để trình bày bản thân trước cộng đồng, đặc biệt thông qua mạng 

xã hội. Mỗi cá nhân có thể lựa chọn những hình ảnh đẹp nhất, những thành công 

nổi bật nhất, những phát ngôn đã được chuẩn bị kỹ và chỉ chia sẻ những phần 

đời mà mình muốn người khác nhìn thấy. Bản thân việc lựa chọn cách thể hiện 

như vậy không nhất thiết là điều tiêu cực, bởi mỗi người đều có quyền quyết 

định phạm vi đời sống riêng tư mà mình muốn công khai. Tuy nhiên, vấn đề 

xuất hiện khi khoảng cách giữa con người thật và hình ảnh được trình bày ngày 

càng lớn, đến mức chính người tạo dựng hình ảnh ấy cũng dần bị chi phối bởi 

nhu cầu phải duy trì nó. 

Trong bối cảnh đó, lời giáo giới về chân thật trong MN 61 có thể được 

đọc như một lời nhắc nhở rất gần gũi đối với con người hôm nay. Đức Phật 

không chỉ yêu cầu Rāhula tránh nói dối với người khác, mà sâu xa hơn còn 

hướng Ngài đến khả năng phản tỉnh và nhìn đúng tình trạng của chính mình. 

Điều này đặt ra một câu hỏi căn bản cho mọi người học đạo: “Mình có đang 

chân thật với chính mình hay không?” Đây là câu hỏi khó hơn nhiều so với việc 

chỉ xem xét người khác có tin lời mình hay không, bởi con người có thể che 

giấu một phần sự thật trước người khác, nhưng nếu tiếp tục tự biện minh và tô 

điểm cho chính mình thì khả năng nhận ra lỗi lầm và chuyển hóa sẽ ngày càng 

suy giảm. 

Từ góc độ tu tập, sự chân thật với chính mình có nghĩa là dám nhìn nhận 

khoảng cách giữa điều mình đang thể hiện và điều thực sự đang diễn ra trong 

nội tâm. Một người có thể thể hiện hình ảnh bình an nhưng bên trong vẫn đầy 

bất an; có thể nói những lời khiêm nhường nhưng vẫn mong được tán dương; 

có thể chia sẻ nhiều hoạt động thiện lành nhưng trong tâm vẫn còn nhu cầu được 

                                                      
31 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā, phần giáo giới về sự 

nguy hiểm của cố ý nói dối. 



88  

công nhận. Điều cần thiết không phải là phủ nhận mọi biểu hiện bên ngoài, mà 

là giữ được năng lực tự soi chiếu để không nhầm lẫn giữa hình ảnh đạo đức và 

sự chuyển hóa đạo đức thực sự. 

Chính vì vậy, giá trị thực tiễn của MN 61 trong đời sống hiện đại không 

chỉ nằm ở việc khuyến khích con người nói thật, mà còn ở việc phục hồi khả 

năng sống thật với chính mình. Khi một người có thể nhận diện trung thực 

những động cơ, yếu điểm và phiền não đang hiện hữu, người ấy mới có cơ hội 

sửa đổi. Ngược lại, nếu quá chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh tốt đẹp trước 

người khác nhưng lại né tránh những vấn đề thực sự của nội tâm, sự tu tập rất 

dễ trở thành hình thức. 

Có thể nói, giữa một thời đại mà con người ngày càng có nhiều khả năng 

xây dựng hình ảnh cá nhân, lời dạy của Đức Phật dành cho Rāhula càng trở nên 

có ý nghĩa: điều quan trọng không chỉ là người khác đang nhìn thấy mình như 

thế nào, mà là mình có đủ chân thật để nhìn thấy chính mình như mình đang là 

hay không. Chính sự chân thật ấy là điểm khởi đầu của phản tỉnh, sửa đổi và 

trưởng thành trong đời sống tu học. 

3.7. “Chiếc gương Rāhula” trong đời sống hằng ngày 

Có thể phát triển hình ảnh chiếc gương trong MN 61 thành một mô hình 

ứng dụng cụ thể của khóa luận. Nếu trong bài kinh, chiếc gương tượng trưng 

cho sự phản tỉnh đối với thân, khẩu và ý, thì trong đời sống tu học hiện nay, 

hình ảnh ấy có thể được chuyển thành một phương pháp tự kiểm tra trước, trong 

và sau mỗi hành vi. Mục tiêu không phải để người tu thường xuyên tự trách 

mình, mà để hình thành thói quen quan sát động cơ, tiến trình và hậu quả của 

chính mình.32 

Trước khi nói: 

Trước khi một lời nói được phát ra, người tu có thể tự đặt những câu hỏi 

đơn giản nhưng rất quan trọng: 

 Điều mình sắp nói có đúng sự thật không?  

                                                      
32 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta, phần Đức Phật hỏi Rāhula về 

công dụng của chiếc gương và hướng dẫn quán xét nghiệp. 
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 Mình nói vì lợi ích hay vì muốn hơn thua, chiến thắng người khác?  

 Lời này có thực sự cần thiết không?  

 Cách nói này có gây tổn thương một cách không cần thiết hay không?  

Những câu hỏi ấy giúp người nói không chỉ quan tâm đến nội dung của 

lời nói mà còn nhìn sâu vào động cơ phía sau lời nói. Có những lời tuy đúng sự 

thật nhưng được nói bằng tâm sân hoặc với mục đích làm người khác mất mặt. 

Vì vậy, phản tỉnh đối với khẩu nghiệp không chỉ dừng ở câu hỏi “có thật hay 

không”, mà còn phải xét đến mục đích, thời điểm và cách thức nói. 

Trước khi hành động: 

Đối với thân nghiệp, sự phản tỉnh cần bắt đầu ngay từ khi ý định vừa hình 

thành. Người hành giả có thể tự hỏi: 

 Động cơ thật sự của việc này là gì?  

 Trong đó có tham muốn hay không?  

 Có sân hận hay sự chống đối không?  

 Có nhu cầu chứng minh mình giỏi hơn, đúng hơn hoặc quan trọng hơn người 

khác không?  

Điểm này đặc biệt quan trọng bởi cùng một hành động bên ngoài có thể 

xuất phát từ những động cơ rất khác nhau. Một việc nhìn bề ngoài có vẻ tốt đẹp 

vẫn có thể xen lẫn nhu cầu được công nhận, được khen ngợi hoặc muốn khẳng 

định bản thân. Chiếc gương phản tỉnh vì thế phải soi không chỉ việc mình làm, 

mà còn vì sao mình làm việc ấy. 

Trong khi hành động: 

Phản tỉnh không chấm dứt khi hành động đã bắt đầu. Trong chính tiến 

trình đang thực hiện, người tu vẫn cần tiếp tục quan sát: 

 Tâm mình đang thay đổi như thế nào?  

 Việc đang làm có bắt đầu gây tổn hại cho mình hoặc người khác không?  

 Động cơ ban đầu có đang biến đổi không?  

 Có cần dừng lại hoặc điều chỉnh cách thực hiện hay không?  

Khả năng này giúp người hành giả tránh tâm lý cố chấp rằng một khi đã 

bắt đầu thì phải làm cho đến cùng. Nếu chánh niệm cho thấy hành động đang 
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đi theo hướng bất thiện, biết dừng lại chính là một biểu hiện của trí tuệ và tự 

chủ. 

Sau khi hành động: 

Sau khi sự việc kết thúc, chiếc gương phản tỉnh tiếp tục được sử dụng để 

nhìn lại hậu quả: 

 Kết quả thực tế của hành động là gì?  

 Việc làm ấy đem lại lợi ích cho ai?  

 Có ai bị tổn thương hay không?  

 Mình có cần nhận lỗi hoặc xin lỗi không?  

 Có điều gì cần điều chỉnh để lần sau tốt hơn?  

Đây là bước giúp kinh nghiệm trở thành bài học tu tập. Nếu hành động 

có sai sót, người tu không che giấu hay tự biện minh mà nhận diện để sửa đổi. 

Nếu hành động thiện lành và mang lại lợi ích, có thể ghi nhận để tiếp tục phát 

triển những phẩm chất tốt đẹp. 

3.8. Giá trị đối với việc sử dụng mạng xã hội 

Trong môi trường truyền thông số, lời nói không còn giới hạn trong phạm 

vi giao tiếp trực tiếp giữa hai người. Một câu viết, một hình ảnh hoặc một nội 

dung được đăng tải có thể nhanh chóng được sao chép, chia sẻ và lan truyền 

đến nhiều người. Vì vậy, nguyên tắc phản tỉnh trong MN 61 càng có ý nghĩa 

thực tiễn đối với cách sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông 

hiện nay.33 

Trước khi đăng tải hoặc chia sẻ một nội dung, người dùng có thể vận 

dụng tinh thần phản tỉnh của MN 61 qua bốn câu hỏi căn bản. 

Câu hỏi thứ nhất: Có thật không? 

Trước hết cần xem thông tin mình sắp chia sẻ đã được kiểm chứng hay 

chưa. Trong môi trường số, một nội dung sai có thể lan truyền rất nhanh và gây 

ảnh hưởng đến nhiều người. Vì vậy, chân thật không chỉ là không cố ý nói dối, 

mà còn bao gồm thái độ cẩn trọng trước khi chuyển tiếp một thông tin mà bản 

                                                      
33 Xem Majjhima Nikāya 61, Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta, phần nguyên tắc xét hành động theo khả năng gây 

tổn hại cho mình, người khác hoặc cả hai. 



91  

thân chưa biết rõ độ chính xác. 

Câu hỏi thứ hai: Động cơ là gì? 

Cùng một nội dung nhưng động cơ đăng tải có thể rất khác nhau. Người 

viết cần tự hỏi mình chia sẻ vì muốn đem lại thông tin hữu ích hay vì muốn gây 

chú ý, tạo tranh luận, chứng minh mình đúng hoặc làm người khác mất mặt. 

Việc soi lại động cơ giúp người sử dụng truyền thông không chỉ kiểm soát nội 

dung phát ngôn, mà còn nhận diện tâm lý đứng phía sau phát ngôn ấy. 

Câu hỏi thứ ba: Có gây hại không? 

Một thông tin có thể đúng nhưng cách diễn đạt vẫn có khả năng gây tổn 

thương không cần thiết. Vì vậy, trước khi đăng tải cần cân nhắc nội dung ấy có 

mang tính xúc phạm, kích động, làm nhục, chia rẽ hoặc gây ảnh hưởng bất lợi 

đến người khác hay không. Điều này cho thấy nguyên tắc phản tỉnh trong MN 

61 không chỉ quan tâm đến sự thật, mà còn quan tâm đến hậu quả của lời nói. 

Câu hỏi thứ tư: Nếu sai, có dám sửa không? 

Đây là một phương diện rất quan trọng của đức tính chân thật. Trong môi 

trường truyền thông, sai sót là điều có thể xảy ra. Vấn đề không phải một người 

chân thật thì tuyệt đối không bao giờ nói hoặc đăng điều gì sai, mà là khi nhận 

ra sai, người ấy có đủ trung thực để thừa nhận và đính chính hay không. 

Người thiếu phản tỉnh thường có xu hướng bảo vệ điều mình đã nói vì sợ 

mất thể diện. Ngược lại, người có tinh thần chân thật sẵn sàng sửa thông tin, xin 

lỗi khi cần thiết và chịu trách nhiệm đối với hậu quả do phát ngôn của mình gây 

ra. Vì vậy, có thể khái quát nguyên tắc ứng dụng MN 61 trong truyền thông số 

như sau: 

TRƯỚC KHI ĐĂNG 

↓ 

CÓ ĐÚNG SỰ THẬT KHÔNG? 

↓ 

ĐỘNG CƠ CỦA MÌNH LÀ GÌ? 

↓ 

NỘI DUNG CÓ GÂY HẠI KHÔNG? 

↓ 

NẾU SAI, CÓ SẴN SÀNG ĐÍNH CHÍNH KHÔNG? 
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Như vậy, phương pháp phản tỉnh của MN 61 có thể được mở rộng từ đời 

sống giao tiếp trực tiếp sang đạo đức truyền thông số. Trong một không gian 

mà lời nói có khả năng lan truyền rất xa và tồn tại lâu dài, sự cẩn trọng trước 

khi phát ngôn càng trở thành một hình thức của Mật hạnh: biết tự kiểm soát lời 

nói ngay cả khi chỉ đang ngồi một mình trước màn hình. 

3.9. Mật hạnh trong thời đại đề cao sự nhìn thấy 

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, sự hiện diện trước công chúng ngày càng 

trở thành một yếu tố quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Các hoạt 

động thiện nguyện được ghi hình và chia sẻ rộng rãi; những chương trình tu học 

được giới thiệu trên các nền tảng truyền thông; các hoạt động hoằng pháp, giáo 

dục và phụng sự cộng đồng cũng được truyền tải đến số lượng lớn người tiếp 

cận. Xét ở phương diện tích cực, các phương tiện truyền thông có thể hỗ trợ rất 

lớn cho việc lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kết nối cộng đồng, khuyến khích tinh 

thần phụng sự và đưa giáo pháp đến gần hơn với nhiều người. Vì vậy, vấn đề 

không nằm ở việc có sử dụng truyền thông hay không, mà nằm ở động cơ, thái 

độ và mức độ lệ thuộc của người tu đối với sự nhìn nhận từ bên ngoài. 

Chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần Mật hạnh nơi Tôn giả Rāhula đặt ra 

một câu hỏi có ý nghĩa rất thực tiễn: nếu không có ai nhìn thấy, người hành giả 

có còn tiếp tục làm việc ấy hay không? Câu hỏi này không nhằm phủ nhận giá 

trị của những hoạt động được tổ chức công khai, cũng không cho rằng mọi việc 

thiện được truyền thông đều mang tính phô trương. Điều cần khảo sát sâu hơn 

là động lực đứng phía sau hành động. Khi sự hiện diện của người khác trở thành 

điều kiện để một người tinh tấn, khi lời khen trở thành nguyên nhân chính khiến 

một người tiếp tục làm thiện, hoặc khi sự ghi nhận trở thành tiêu chuẩn để xác 

định giá trị của một việc làm, thì quá trình tu tập vẫn còn bị chi phối đáng kể 

bởi ngoại cảnh.34 

Từ góc độ ấy, Mật hạnh có thể được hiểu như một phương pháp đưa tiêu 

chuẩn đánh giá từ bên ngoài trở về bên trong. Người khác khen hay không 

                                                      
34 Cưu-ma-la-thập dịch, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, quyển IV, phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký thứ chín, Đại 

Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, T09, no. 262; đoạn nói đến “mật hạnh” của Rāhula. 
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không phải là động lực chính; người khác biết hay không không phải là điều 

kiện quyết định; Chánh pháp mới là tiêu chuẩn để soi xét hành động và sự 

chuyển hóa nội tâm mới là kết quả cần hướng đến. Khi tiêu chuẩn này được xác 

lập, người hành giả có thể sử dụng truyền thông như một phương tiện nhưng 

không biến sự chú ý của công chúng thành mục đích của việc tu tập. 

Đây là điểm đặc biệt quan trọng đối với đời sống xuất gia trong xã hội 

hiện đại. Một người có thể rất siêng năng khi hiện diện trước đại chúng nhưng 

lại dễ buông lung trong những khoảng thời gian không ai quan sát. Một người 

có thể tích cực tham gia công việc Phật sự khi được ghi nhận nhưng giảm nhiệt 

tâm đối với những công việc âm thầm, ít được biết đến. Chính những hoàn cảnh 

ấy trở thành phép thử đối với mức độ tự giác của đời sống tu hành. Mật hạnh 

nhắc người tu rằng giá trị của công phu không được xác lập bởi mức độ nó được 

nhìn thấy, mà bởi mức độ nó thực sự giúp điều phục tham, sân, si và làm suy 

giảm sự chấp thủ vào cái tôi. 

Ở chiều sâu hơn, xã hội truyền thông cũng có thể làm phát sinh một dạng 

bản ngã tinh tế, đó là cái tôi được xây dựng thông qua hình ảnh đạo đức. Người 

ta không chỉ muốn được nhìn nhận là thành công, mà còn có thể muốn được 

nhìn nhận là người từ bi, người tinh tấn, người sống giản dị hoặc người có đời 

sống tâm linh sâu sắc. Khi đó, ngay cả những giá trị tốt đẹp cũng có nguy cơ 

trở thành chất liệu để bản ngã tự củng cố. Tinh thần Mật hạnh vì vậy không yêu 

cầu người tu rút khỏi mọi hoạt động công khai, mà yêu cầu luôn duy trì khả 

năng tự phản tỉnh: việc này đang được thực hiện vì lợi ích của Chánh pháp và 

cộng đồng, hay đang âm thầm phục vụ nhu cầu khẳng định bản thân? 

Do đó, Mật hạnh mang một giá trị đặc biệt trong thời đại mà việc trình 

bày bản thân ngày càng dễ dàng. Nó giúp người tu phân biệt giữa truyền thông 

như một phương tiện và sự công nhận như một mục đích; giữa làm một việc tốt 

vì lợi ích chung và làm một việc tốt để củng cố hình ảnh cá nhân. Người có Mật 

hạnh vẫn có thể tham gia những hoạt động được truyền thông rộng rãi, nhưng 

không để sự nhìn nhận của công chúng quyết định mức độ tinh tấn của mình. 

Ngay cả khi không có máy ảnh, không có lời khen và không có ai biết đến, 
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người ấy vẫn giữ giới, vẫn chấp tác, vẫn học pháp và vẫn thực hành điều thiện. 

Vì vậy, Mật hạnh của Rāhula có thể được xem như một lời nhắc nhở rất 

có giá trị đối với người tu trong xã hội truyền thông hiện nay: đừng để ánh nhìn 

của người khác trở thành thước đo cho sự tu tập của mình. Truyền thông có thể 

đưa hình ảnh của một việc thiện đến nhiều người, nhưng chỉ sự phản tỉnh mới 

cho biết động cơ của việc thiện ấy có thật sự trong sáng hay không. Người khác 

có thể nhìn thấy hành động, nhưng chỉ người hành giả mới có thể thành thật với 

chính mình về điều đang vận hành trong tâm. 

Có thể khái quát tinh thần này theo hướng: người khác khen không phải 

là động lực chính; người khác biết không phải là điều kiện; Chánh pháp mới là 

tiêu chuẩn; và sự chuyển hóa thân tâm mới là kết quả căn bản của việc tu tập. 

Chính sự dịch chuyển từ tiêu chuẩn bên ngoài sang tiêu chuẩn nội tâm ấy làm 

cho Mật hạnh trở thành một phẩm chất đặc biệt có ý nghĩa đối với đời sống tu 

hành trong thời đại truyền thông. 

 

3.10. Giá trị đối với người trẻ 

Rāhula là một trường hợp đặc biệt trong kinh điển Phật giáo bởi nhiều lời 

giáo giới quan trọng được trao cho Ngài từ khi còn trẻ35. Điều này cho thấy, 

trong quan điểm giáo dục của Đức Phật, tuổi trẻ không phải là lý do để trì hoãn 

việc rèn luyện đạo đức. Trái lại, đây chính là giai đoạn thích hợp để hình thành 

những nền tảng căn bản của nhân cách và đời sống tu học. 

Những phẩm chất như: 

 Nói thật 

 Biết nhận lỗi 

 Biết suy xét hậu quả của hành vi 

 Biết quản lý cảm xúc 

 Biết lắng nghe và tiếp nhận lời chỉ dạy 

Nếu được rèn luyện từ sớm sẽ tạo nên nền tảng vững chắc cho sự trưởng 

                                                      
35 Xem Majjhima Nikāya 61, Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta; truyền thống chú giải xem bài kinh thuộc giai đoạn 

Rāhula còn là một Sa-di trẻ tuổi. 
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thành về sau. Trường hợp Rāhula cho thấy giáo dục đạo đức không nên chờ đến 

khi con người đã trưởng thành mới bắt đầu, bởi nhiều thói quen của thân, khẩu 

và ý được hình thành ngay từ những năm đầu của đời sống. 

Điều đáng chú ý là giáo dục trẻ không nên chỉ dừng ở mục tiêu làm cho 

trẻ trở nên “ngoan” theo nghĩa biết vâng lời người lớn. Một đứa trẻ không làm 

sai vì sợ bị trách phạt vẫn còn phụ thuộc vào sự kiểm soát bên ngoài. Khi không 

còn người giám sát, hành vi ấy có thể thay đổi. Trong khi đó, một đứa trẻ biết 

tự nhận diện điều thiện và điều bất thiện, hiểu được hậu quả của hành động và 

có khả năng tự điều chỉnh sẽ hình thành một nền tảng đạo đức bền vững hơn. 

3.11. Giá trị đối với người Phật tử tại gia 

Hình tượng Tôn giả Rāhula không chỉ có ý nghĩa đối với đời sống xuất 

gia mà còn mang nhiều giá trị thực tiễn đối với người cư sĩ. Những phẩm chất 

như chân thật, biết lắng nghe, tự phản tỉnh, điều phục cảm xúc và kiên trì chuyển 

hóa nội tâm đều có thể được vận dụng trong đời sống hằng ngày. 

Trong gia đình 

Trong đời sống gia đình, bài học quan trọng từ Rāhula là biết lắng nghe 

trước khi phản ứng. Nhiều mâu thuẫn không xuất phát từ vấn đề quá lớn mà từ 

việc con người phản ứng quá nhanh trước lời nói hoặc hành vi của người khác. 

Khi có chánh niệm, người Phật tử có thể nhận diện cảm xúc đang sinh khởi, 

không để sân hận lập tức chi phối lời nói, từ đó lựa chọn cách ứng xử phù hợp 

hơn. Sự lắng nghe vì vậy không chỉ là một kỹ năng giao tiếp mà còn là một hình 

thức thực tập nhẫn nhục và tự chủ. 

Trong công việc 

Trong công việc, phẩm chất nổi bật có thể học từ Rāhula là sự chân thật36. 

Trung thực không phải lúc nào cũng đem lại lợi ích trước mắt; đôi khi nói thật 

có thể khiến một người mất đi một cơ hội, một khoản lợi hoặc một sự thuận 

tiện. Tuy nhiên, nếu vì lợi ích nhất thời mà đánh đổi sự chân thật thì nền tảng 

đạo đức lâu dài dễ bị tổn hại. Tinh thần của MN 61 nhắc người Phật tử rằng sự 

chân thật cần được giữ gìn ngay cả khi không có ai giám sát. 

                                                      
36 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, phần giáo giới Rāhula về sự chân thật. 
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Trong quan hệ xã hội 

Trong các mối quan hệ xã hội, người Phật tử có thể học cách không vì 

hơn thua mà sử dụng lời nói làm tổn thương người khác. Một cuộc tranh luận 

có thể bắt đầu từ mong muốn làm rõ vấn đề nhưng nhanh chóng chuyển thành 

nhu cầu chứng minh mình đúng. Khi đó, lời nói rất dễ trở thành phương tiện để 

bảo vệ cái tôi hoặc hạ thấp người khác. Sự phản tỉnh giúp người nói tự hỏi 

không chỉ “điều mình nói có đúng không?” mà còn “mình đang nói với tâm 

gì?”. 

Trong tu tập 

Đối với đời sống tu tập, hình tượng Rāhula cũng nhắc người Phật tử 

không nên lấy số lượng thời khóa làm tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá sự tiến 

bộ. Một người có thể tụng nhiều, ngồi thiền nhiều hoặc tham dự nhiều khóa tu, 

nhưng nếu tham, sân, ngã mạn và sự cố chấp không giảm thì cần xem lại chất 

lượng của sự thực hành. Điều quan trọng không chỉ là mình đã thực hành bao 

nhiêu, mà là sự thực hành ấy đã làm tâm thay đổi như thế nào. 

Trong đời sống nội tâm 

Ở chiều sâu hơn, người cư sĩ có thể tiếp nhận từ Rāhula một thói quen rất 

căn bản: thường xuyên quay lại quan sát chính mình. Giữa những bận rộn của 

gia đình, công việc và quan hệ xã hội, người Phật tử có thể tập dừng lại và tự 

hỏi: “Tâm mình đang thế nào?” 

Câu hỏi ấy tuy đơn giản nhưng có khả năng mở ra một tiến trình phản 

tỉnh rất sâu. Tâm đang tham hay đang biết đủ? Đang sân hay đang bình tĩnh? 

Đang muốn hơn thua hay đang thực sự muốn đem lại lợi ích? Đang giữ một sự 

tổn thương cũ hay đã có khả năng buông xuống? 

Theo ý nghĩa đó, hình ảnh chiếc gương trong MN 61 có thể trở thành một 

phương pháp thực hành hằng ngày đối với người cư sĩ37. Chiếc gương ấy không 

dùng để nhìn khuôn mặt bên ngoài, mà để soi lại động cơ, cảm xúc, lời nói và 

hành vi của chính mình. 

Như vậy, học theo Rāhula không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hình 

                                                      
37 Majjhima Nikāya 61, Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta, phần quán xét thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. 
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thức tu tập phức tạp. Người cư sĩ có thể bắt đầu ngay từ việc nói thật hơn, lắng 

nghe nhiều hơn, phản ứng chậm lại, biết nhận lỗi và thường xuyên nhìn lại tâm 

mình. Chính những thực hành nhỏ nhưng liên tục ấy có thể từng bước đưa giáo 

pháp từ kinh điển vào đời sống và biến sự học Phật thành một quá trình chuyển 

hóa thực sự. 

3.12. Mô hình giáo dục Phật giáo rút ra từ trường hợp Rāhula 

Từ toàn bộ quá trình phân tích các bài kinh liên hệ đến Tôn giả Rāhula, 

có thể đề xuất một mô hình gồm sáu tầng phát triển, phản ánh tương đối rõ tiến 

trình từ nền tảng đạo đức đến sự trưởng thành nội tâm và giải thoát. Sáu tầng 

này không hoàn toàn tách rời nhau, mà bổ sung, nâng đỡ và phát triển kế tiếp 

nhau.38 

Tầng 1 – Chân thật 

Chân thật là nền tảng đầu tiên. Người học trước hết phải có khả năng dám 

nhìn sự thật về chính mình. Nếu còn che giấu lỗi lầm, tự biện minh hoặc cố tạo 

ra một hình ảnh tốt đẹp về bản thân, thì việc tu tập rất khó đi sâu. 

Trong MN 61, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc cố ý 

nói sai sự thật. Điều này cho thấy chân thật không chỉ là một quy tắc đối với lời 

nói, mà còn là điều kiện để hành giả có thể nhìn đúng chính mình. 

Tầng 2 – Phản tỉnh 

Từ chân thật, người học phát triển năng lực phản tỉnh. Đây là khả năng 

nhìn lại động cơ, tiến trình và hậu quả của thân, khẩu, ý. 

Người tu không chỉ hỏi: “Tôi đã làm gì?” mà còn phải hỏi: “Vì sao tôi 

làm như vậy?” và: “Việc ấy đã đưa đến hậu quả gì?” Phản tỉnh giúp người học 

chuyển từ việc chờ người khác chỉ lỗi sang khả năng tự nhận diện và tự sửa đổi. 

Tầng 3 – Giới luật 

Khi đã thấy rõ điều thiện và bất thiện, sự hiểu biết ấy cần được đưa vào 

hành vi. Đây là tầng của giới luật và kỷ luật đạo đức. 

Giới không còn chỉ là một hệ thống quy định từ bên ngoài, mà trở thành 

                                                      
38 Xem Majjhima Nikāya 61, 62 và 147: MN 61 đặt nền tảng chân thật và phản tỉnh; MN 62 triển khai điều phục 

tâm, các pháp đối trị và niệm hơi thở; MN 147 hướng đến tuệ quán, ly tham và giải thoát. 
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sự lựa chọn có ý thức của người tu. Người học biết tại sao cần giữ gìn thân, 

khẩu và ý, đồng thời nhận thấy hậu quả khi để tham, sân hoặc si dẫn dắt hành 

động. 

Tầng 4 – Chánh niệm và định 

Giữ giới giúp hành vi được điều chỉnh, nhưng để đi sâu hơn, người tu 

phải học cách quan sát trực tiếp tâm mình. Những nội dung trong MN 62, đặc 

biệt là niệm hơi thở và sự huấn luyện tâm trước các xúc khả ái, bất khả ái, cho 

thấy Rāhula được đưa vào một tầng tu tập sâu hơn. 

Ở đây, chánh niệm giúp hành giả nhận biết những gì đang sinh khởi, còn 

định giúp tâm trở nên ổn định, không dễ bị hoàn cảnh bên ngoài kéo đi. 

Tầng 5 – Trí tuệ 

Khi tâm đã có khả năng quan sát tương đối ổn định, sự tu tập được đưa 

đến tầng trí tuệ. Người hành giả không chỉ thấy mình đang tham hay đang sân, 

mà bắt đầu nhìn sâu vào bản chất của thân, cảm thọ, nhận thức và toàn bộ kinh 

nghiệm. 

Các giáo giới trong MN 62 và đặc biệt MN 147 hướng Rāhula đến việc 

thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã. Những gì từng được nhận là “tôi”, “của tôi” 

hay “tự ngã của tôi” được nhìn lại như những pháp sinh khởi do điều kiện và 

luôn biến đổi. 

Tầng 6 – Giải thoát 

Tầng cuối cùng là giải thoát, tức khi sự thấy biết không còn chỉ là kiến 

thức mà đã đủ sức làm suy yếu và đoạn trừ chấp thủ. 

Ở mức độ này, người hành giả không còn bị tham, sân, si và sự chấp ngã 

chi phối như trước. Những gì được học từ tầng đầu tiên đã đi đến kết quả cuối 

cùng: chân thật giúp người học nhìn đúng; phản tỉnh giúp thấy lỗi; giới luật điều 

chỉnh hành vi; chánh niệm và định giúp quan sát tâm; trí tuệ giúp thấy bản chất 

các pháp; và từ đó mở ra con đường giải thoát. 

Mô hình sáu tầng này cho thấy tiến trình giáo dục Rāhula không phải là 

một chuỗi những lời dạy rời rạc. Đó là một quá trình đi từ sự trung thực với 

chính mình, đến khả năng tự quan sát, rồi từ tự quan sát đến chuyển hóa và giải 
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thoát. 

Nếu đặt trong mối liên hệ với Mật hạnh, có thể thấy Mật hạnh không chỉ 

là một đức tính riêng biệt, mà là toàn bộ tiến trình tu tập được nội tâm hóa. 

Người tu càng đi sâu thì sự giám sát từ bên ngoài càng ít quan trọng, trong khi 

khả năng tự quan sát, tự điều phục và tự chuyển hóa bên trong ngày càng trở 

thành trung tâm của đời sống phạm hạnh. 

3.13. Ảnh hưởng của hình tượng Rāhula đối với lý tưởng Tăng đoàn 

Từ cuộc đời và quá trình tu học của Tôn giả Rāhula, có thể nhận diện ít 

nhất năm giá trị quan trọng đối với việc xây dựng và duy trì đời sống Tăng đoàn. 

Thứ nhất là tinh thần hiếu học. Trong truyền thống Pāli, Rāhula được 

tán thán nổi bật ở lòng thiết tha đối với sự học và rèn luyện39. Điều này cho thấy 

sự tồn tại lâu dài của Chánh pháp không chỉ phụ thuộc vào việc thế hệ trước 

truyền dạy, mà còn phụ thuộc vào việc thế hệ sau có thực sự muốn học, muốn 

hành và muốn tự hoàn thiện hay không. Một Tăng đoàn có nhiều người trẻ 

nhưng thiếu tinh thần cầu học thì sự truyền thừa dễ trở thành hình thức. Ngược 

lại, khi người học có tâm cầu pháp, biết lắng nghe và nghiêm túc thực hành, 

giáo pháp mới có điều kiện tiếp tục được duy trì bằng đời sống thực tế. 

Thứ hai là tinh thần không đặc quyền. Rāhula có một thân phận rất 

đặc biệt, nhưng giá trị tu hành của Ngài không được đặt trên mối quan hệ huyết 

thống với Đức Phật. Điều này gợi ra một nguyên tắc quan trọng đối với Tăng 

đoàn: quan hệ cá nhân không được đứng trên giới pháp và nguyên tắc chung. 

Nếu địa vị, thân quen hoặc ảnh hưởng cá nhân trở thành lý do để một người 

được miễn trừ khỏi kỷ luật chung, sự bình đẳng và hòa hợp trong Tăng đoàn rất 

dễ bị tổn thương. Vì vậy, việc tôn trọng giới pháp cũng chính là cách bảo vệ sự 

công bằng và thanh tịnh của cộng đồng. 

Thứ ba là giáo dục liên thế hệ. Trường hợp Rāhula cho thấy việc đào 

tạo người trẻ không phải trách nhiệm riêng của một cá nhân. Đức Phật là bậc 

Đạo sư, Sāriputta đóng vai trò giáo thọ, các trưởng lão và đại chúng tạo nên môi 

                                                      
39 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Tăng Chi Bộ, AN 1.209, Chương Một Pháp; Đức Phật tán thán Rāhula là vị nổi 

bật về lòng thiết tha đối với sự học và huấn luyện. 
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trường tu học. Từ đó có thể thấy một Tăng đoàn bền vững cần có sự tiếp nối 

giữa các thế hệ. Người trẻ phải có trách nhiệm học hỏi và rèn luyện, nhưng 

người đi trước cũng có trách nhiệm quan tâm, hướng dẫn và bảo hộ. Sự trưởng 

thành của thế hệ sau vì vậy không chỉ là kết quả của nỗ lực cá nhân mà còn phản 

ánh chất lượng giáo dục của toàn bộ cộng đồng.40 

Thứ tư là năng lực tự phản tỉnh. Một Tăng đoàn không thể duy trì hòa 

hợp nếu mỗi thành viên chỉ quen nhìn thấy lỗi của người khác mà thiếu khả 

năng nhìn lại chính mình. Phương pháp Đức Phật dạy Rāhula trong MN 61 cho 

thấy phản tỉnh phải trở thành một phần thường xuyên của đời sống tu tập. Trước 

khi hành động cần xét động cơ, trong khi hành động phải theo dõi tiến trình và 

sau khi hành động phải nhìn lại hậu quả. Khi mỗi thành viên biết tự kiểm điểm, 

biết nhận lỗi và sẵn sàng điều chỉnh, nhiều mâu thuẫn có thể được ngăn chặn 

ngay từ bên trong.41 

Thứ năm là lấy sự chuyển hóa làm tiêu chuẩn. Trong đời sống Tăng 

đoàn, danh vị, học vị, khả năng tổ chức hay vai trò xã hội đều có những giá trị 

nhất định, nhưng không nên trở thành thước đo cao nhất của người xuất gia. 

Tiêu chuẩn sâu hơn phải nằm ở phẩm chất của đời sống phạm hạnh: tham có 

giảm hay không, sân có nhẹ đi hay không, ngã mạn có được điều phục hay 

không, khả năng hòa hợp và sống vì đại chúng có tăng trưởng hay không. Một 

người có học vị cao nhưng thiếu khả năng tự phản tỉnh và chuyển hóa vẫn chưa 

thể xem là đã hoàn thành mục tiêu của sự tu học. 

Như vậy, hình tượng Rāhula không chỉ có giá trị đối với việc tu tập của 

từng cá nhân mà còn gợi ra những nguyên tắc quan trọng cho đời sống cộng 

đồng. Một Tăng đoàn có sức sống cần có người trẻ ham học, có kỷ luật không 

dựa trên đặc quyền, có sự dìu dắt giữa các thế hệ, có văn hóa tự phản tỉnh và 

lấy sự chuyển hóa làm thước đo. Chính những yếu tố ấy góp phần bảo vệ sự 

hòa hợp của Tăng đoàn và duy trì sức sống lâu dài của Chánh pháp. 

3.14. Từ Mật hạnh đến sự tự do nội tâm 

                                                      
40 Xem Majjhima Nikāya 62, Mahārāhulovāda Sutta, trong đó Tôn giả Sāriputta khuyên Rāhula tu tập niệm hơi 

thở và Đức Phật tiếp tục giáo giới Ngài. 
41 Majjhima Nikāya 61, Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta, phần quán xét hành động trước, trong và sau khi thực hiện. 
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Xét đến cùng, Mật hạnh không phải là sự ép buộc bản thân sống trong 

trạng thái căng thẳng, khô cứng hay thường xuyên bị ám ảnh bởi việc mình có 

phạm lỗi hay không. Sự cẩn mật trong tu tập chỉ thật sự có ý nghĩa khi nó giúp 

người hành giả từng bước đi đến sự tự chủ và tự do nội tâm. Giới luật, kỷ luật 

và khả năng tự kiểm soát ban đầu là những phương tiện cần thiết, nhưng mục 

tiêu của chúng không phải khiến con người mãi sống trong cảm giác bị ràng 

buộc, mà giúp người tu dần thoát khỏi sự chi phối của những khuynh hướng bất 

thiện. 

Ở giai đoạn đầu, người tu có thể giữ mình với suy nghĩ: “Tôi không làm 

điều này vì giới không cho phép.” Khi ấy, giới luật đóng vai trò như một hàng 

rào bảo hộ, giúp người học biết đâu là giới hạn cần dừng lại và ngăn ngừa những 

hành vi có thể dẫn đến tổn hại cho mình và người khác. Đây là giai đoạn cần 

thiết, đặc biệt đối với người mới bước vào đời sống tu học, khi chánh niệm, khả 

năng phản tỉnh và trí tuệ chưa đủ vững mạnh để tự điều chỉnh mọi hành vi. 

Tuy nhiên, nếu sự tu tập được duy trì một cách đúng đắn, người hành giả 

sẽ không mãi dừng ở chỗ “không làm vì bị cấm”. Qua quá trình thực hành và 

tự quan sát, giới pháp dần được hiểu bằng chính kinh nghiệm sống. Khi ấy, 

người tu có thể nhận ra: “Tôi không làm điều này vì thấy rõ nó gây khổ cho 

mình và người khác.” Sự thay đổi này đánh dấu một bước trưởng thành quan 

trọng. Giới không còn chỉ là quy định đến từ bên ngoài, mà đã được chuyển hóa 

thành nhận thức bên trong. Người hành giả bắt đầu thấy rõ mối liên hệ giữa 

động cơ, hành vi và hậu quả; thấy tham dục đưa đến bất an, sân hận tạo nên tổn 

thương, lời nói thiếu chân thật phá vỡ niềm tin, trong khi chân thật, tiết chế và 

tự chủ đem lại sự nhẹ nhàng và ổn định cho đời sống. 

Ở một mức độ sâu hơn, khi sự tu tập đã thấm vào đời sống nội tâm, một 

sự chuyển hóa khác có thể diễn ra: “Tâm không còn muốn làm điều ấy.” Đây là 

bước chuyển từ sự kiềm chế sang sự chuyển hóa. Điều bất thiện không còn chỉ 

bị chặn lại bằng ý chí, mà sức hấp dẫn của nó đối với tâm đã dần suy yếu. Người 

tu không còn phải liên tục đấu tranh với chính mình để tránh điều sai trái, bởi 

trí tuệ đã làm thay đổi cách tâm nhìn nhận đối tượng. Điều từng được ham muốn 
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nay được thấy rõ là không đáng nắm giữ; điều từng khiến tâm phản ứng nay 

không còn đủ sức chi phối như trước. 

Tiến trình ấy có thể được khái quát theo chiều hướng: BỊ KIỂM SOÁT 

→ TỰ KIỂM SOÁT → TỰ NHẬN THỨC → TỰ ĐIỀU PHỤC → PHIỀN 

NÃO SUY GIẢM → TỰ DO NỘI TÂM. 42 

Đây chính là quá trình chuyển từ kỷ luật bên ngoài sang trí tuệ bên trong. 

Ban đầu, người học cần giới luật, người thầy và môi trường đại chúng để nhắc 

nhở, uốn nắn và bảo hộ. Dần dần, những yếu tố ấy được nội tâm hóa thành 

chánh niệm, phản tỉnh và năng lực tự điều phục. Người tu không còn chỉ hỏi: 

“Điều này có bị cấm hay không?”, mà sâu hơn là: “Điều này đưa tâm đến đâu?”, 

“Nó làm phiền não tăng trưởng hay suy giảm?”, “Nó dẫn đến chấp thủ hay 

buông xả?”. Khi những câu hỏi ấy trở thành khả năng nhận biết tự nhiên của 

tâm, kỷ luật đã bắt đầu chuyển hóa thành trí tuệ. 

Theo nghĩa đó, Mật hạnh không đối lập với tự do; trái lại, sự cẩn mật 

chính là con đường chuẩn bị cho tự do. Một người buông lung có thể tưởng rằng 

mình đang sống tự do vì không bị ràng buộc bởi khuôn phép, nhưng trên thực 

tế lại dễ bị tham muốn, sân hận, thói quen và cảm xúc dẫn dắt. Ngược lại, người 

chấp nhận sự rèn luyện ban đầu tuy có vẻ bị giới hạn, nhưng chính nhờ sự huấn 

luyện ấy mà dần thoát khỏi sự chi phối của những lực kéo bên trong. Tự do 

trong Phật giáo vì vậy không phải là khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn, 

mà là khả năng không còn bị phiền não bắt buộc phải chạy theo những gì mình 

muốn. 

Đây cũng là điểm nối sâu sắc giữa Mật hạnh và cứu cánh giải thoát. Mật 

hạnh có thể bắt đầu từ sự cẩn trọng trong từng hành vi nhỏ, từ việc giữ gìn thân, 

khẩu và ý ngay cả khi không có người quan sát; nhưng nó không dừng lại ở sự 

kiểm soát hành vi. Chiều hướng cuối cùng của Mật hạnh là làm cho người hành 

giả ngày càng ít lệ thuộc vào sự kiểm soát bên ngoài, bởi chính tham, sân, si và 

chấp thủ bên trong đã dần được nhận diện và làm suy yếu. 

                                                      
42 Đối chiếu Majjhima Nikāya 61, 62 và 147: từ phản tỉnh và thanh lọc hành vi trong MN 61, đến huấn luyện nội 

tâm trong MN 62, và tuệ quán đưa đến ly tham, giải thoát trong MN 147. 
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Vì vậy, sự trưởng thành của người tu có thể được nhận thấy ở chỗ: ban 

đầu cần giới để giữ mình, về sau hiểu giới để tự giữ mình, và sâu hơn nữa là 

tâm đã được chuyển hóa đến mức không còn thiết tha với những điều mà trước 

đây giới phải ngăn giữ. Khi ấy, Mật hạnh không còn đơn thuần là sự cẩn mật 

trong đời sống, mà đã trở thành một tiến trình dẫn từ kỷ luật đến tự chủ, từ tự 

chủ đến trí tuệ, và từ trí tuệ đến tự do nội tâm. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Qua hình tượng Tôn giả Rāhula, có thể thấy giáo dục Phật giáo không chỉ 

nhằm truyền đạt một hệ thống tri thức mà hướng đến sự biến đổi toàn diện của 

con người. 

Đối với Tăng đoàn, Rāhula là hình ảnh tiêu biểu của thế hệ trẻ được 

trưởng dưỡng bằng Chánh pháp, giới luật, sự giáo dưỡng của các bậc trưởng 

lão và chính tinh thần ham học của bản thân. Ngài đồng thời cho thấy vai trò 

của sự bình đẳng, không đặc quyền và trách nhiệm giáo dục liên thế hệ. 

Đối với giáo dục hiện đại, phương pháp phản tỉnh trong MN 61 vẫn giữ 

giá trị lớn. Việc đánh giá hành động trước, trong và sau khi thực hiện giúp con 

người chuyển từ đạo đức dựa trên sự kiểm soát bên ngoài sang đạo đức dựa trên 

khả năng tự chịu trách nhiệm.43 

Đối với xã hội truyền thông, tinh thần Mật hạnh càng mang ý nghĩa đặc 

biệt. Khi hình ảnh bên ngoài ngày càng dễ được xây dựng, sự tu tập cần trở về 

với câu hỏi căn bản: đời sống bên trong có thật sự chuyển hóa hay không? 

Vì vậy, giá trị của Rāhula không dừng lại trong một câu chuyện lịch sử. 

Từ một người trẻ được giáo dục về chân thật, Ngài trở thành biểu tượng cho 

quá trình tự soi xét, tự điều phục và trưởng thành trong Chánh pháp. Đây chính 

là một mô hình giáo dục vẫn có khả năng gợi mở nhiều giá trị cho đời sống tu 

học hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
43 Thích Minh Châu (dịch), Kinh Trung Bộ, MN 61, Kinh Giáo giới Rāhula ở Ambalaṭṭhikā. 
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SƠ ĐỒ TỔNG KẾT 
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TỔNG KẾT 

Qua ba chương nghiên cứu, luận văn đã từng bước khảo sát cuộc đời, quá 

trình tu học và đạo hạnh của Tôn giả Rāhula, từ những dấu mốc quan trọng 

trong cuộc đời Ngài, những lời giáo giới trực tiếp của Đức Phật, cho đến giá trị 

của hình tượng Rāhula đối với đời sống Tăng đoàn và công tác giáo dục Phật 

giáo hiện nay. Ba chương tuy tiếp cận ở những phương diện khác nhau nhưng 

có sự liên kết thành một tiến trình thống nhất: từ cuộc đời đến đạo hạnh, từ đạo 

hạnh đến phương pháp tu tập, và từ sự tu tập của một cá nhân đến những giá trị 

giáo dục có ý nghĩa đối với cộng đồng. 

Chương 1 tập trung khảo sát cuộc đời Tôn giả Rāhula trong bối cảnh Phật 

giáo thời Đức Phật. Điểm nổi bật được nhận thấy là sự chuyển đổi căn bản trong 

hệ giá trị của Ngài: từ một người sinh trưởng trong hoàng tộc Sakya, có khả 

năng thừa hưởng gia tài, địa vị và những điều kiện của đời sống thế tục, Rāhula 

bước vào đời sống xuất gia và trở thành người tiếp nhận một loại gia tài khác – 

gia tài Chánh pháp. Sự kiện xin “gia tài” vì vậy không chỉ là một chi tiết trong 

tiểu sử, mà còn biểu tượng cho bước chuyển từ giá trị thế tục sang giá trị tâm 

linh, từ sự kế thừa bằng huyết thống sang sự trưởng thành bằng chính học tập 

và thực hành. 

Qua quá trình xuất gia và trưởng thành của Rāhula, Chương 1 đồng thời 

cho thấy giáo dục Phật giáo thời kỳ đầu không phải là công việc của một cá 

nhân riêng lẻ. Đức Phật giữ vai trò bậc Đạo sư định hướng con đường, Tôn giả 

Sāriputta góp phần giáo dưỡng và hướng dẫn thực hành, Tăng đoàn cung cấp 

môi trường giới luật và cộng trú, còn chính Rāhula phải tự mình lắng nghe, học 

tập, phản tỉnh và thực hành. Điều này cho thấy sự trưởng thành của người xuất 

gia là kết quả của sự kết hợp giữa người thầy, giáo pháp, môi trường Tăng đoàn 

và nỗ lực tự thân. 

Một ý nghĩa quan trọng khác được làm rõ ở Chương 1 là sự chuyển hóa 

từ “con của Đức Phật” thành “đệ tử của Đức Phật”. Quan hệ huyết thống không 

đem lại cho Rāhula một đặc quyền trên con đường tâm linh. Ngài vẫn phải sống 
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dưới giới pháp, kính trọng các bậc trưởng lão, học tập và tu hành như những 

thành viên khác trong Tăng đoàn. Qua đó có thể nhận thấy một nguyên tắc căn 

bản: Chánh pháp không thể được thừa kế bằng dòng họ hay địa vị; mỗi người 

phải tự mình học, tự mình hành trì và tự mình chuyển hóa. 

Trên nền tảng cuộc đời và môi trường giáo dục ấy, Chương 2 đi sâu khảo 

sát những bài kinh cốt lõi liên quan đến Rāhula, đặc biệt là MN 61, MN 62 và 

MN 147. Qua ba bài kinh này, có thể nhận ra một tiến trình giáo dục có thứ lớp 

khá rõ. Trong MN 61, Đức Phật đặt nền tảng bằng sự chân thật và phương pháp 

phản tỉnh thân – khẩu – ý, đặc biệt qua cách quán xét hành động trước khi thực 

hiện, trong khi thực hiện và sau khi thực hiện. Từ những hình ảnh gần gũi như 

nước, vật đựng nước, voi chiến và chiếc gương, Đức Phật không chỉ yêu cầu 

Rāhula tuân theo một mệnh lệnh đạo đức mà còn dạy Ngài phương pháp tự nhìn 

lại chính mình. 

Đến MN 62, tiến trình giáo dục được mở rộng từ hành vi bên ngoài vào 

chiều sâu của nội tâm. Rāhula được hướng dẫn quán sát sắc thân, các yếu tố đất, 

nước, lửa, gió, hư không; phát triển những trạng thái tâm thích hợp; tu tập Tứ 

vô lượng tâm, bất tịnh, vô thường và niệm hơi thở. Nếu MN 61 đặt trọng tâm 

vào việc biết soi xét hành vi, thì MN 62 đưa người học đến việc điều phục và 

chuyển hóa tâm. Từ đây, giáo dục không còn chỉ nhằm ngăn ngừa hành vi bất 

thiện mà tiến đến thay đổi cách con người nhận thức chính thân tâm của mình. 

Đến MN 147, chiều hướng tu tập ấy được đưa sâu hơn vào tuệ quán. Qua 

việc quán sát sáu căn, sáu trần và những kinh nghiệm phát sinh từ sự tiếp xúc 

giữa căn và trần, Rāhula được hướng dẫn nhận diện tính vô thường, không đáng 

chấp thủ của các pháp, từ đó đi đến ly tham và giải thoát. Như vậy, ba bài kinh 

có thể được nhìn như ba chặng nối tiếp nhau của một con đường: đạo đức → 

phản tỉnh → điều phục tâm → tuệ quán → buông bỏ chấp thủ → giải thoát. 

Qua việc khảo sát các nguồn kinh điển, Chương 2 đồng thời làm rõ hơn 

đạo hạnh của Rāhula và cách hiểu về danh xưng “Mật hạnh đệ nhất”. “Mật 

hạnh” không nên được hiểu như một pháp môn huyền bí hay bí truyền. Trong 

phạm vi nghiên cứu của luận văn, có thể hiểu đó là đời sống tu tập cẩn mật từ 
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thân, khẩu đến ý; sự tu tập được duy trì không chỉ khi có người nhìn thấy, nhắc 

nhở hay khen ngợi, mà trở thành năng lực tự giác bên trong của người hành giả. 

Từ đó, cấu trúc đạo hạnh của Rāhula có thể được khái quát bằng tiến 

trình: Chân thật → Phản tỉnh → Ham học → Khiêm cung → Nhẫn nhục → 

Điều phục tâm → Vô ngã → Không chấp thủ → Giải thoát. 

Điểm đáng chú ý là các phẩm chất này không tồn tại độc lập. Chân thật 

giúp người tu có khả năng nhìn đúng chính mình; phản tỉnh giúp nhận diện điều 

cần sửa đổi; tinh thần ham học giúp người hành giả tiếp tục tiếp nhận giáo pháp; 

khiêm cung và nhẫn nhục tạo điều kiện cho việc sống và học trong đại chúng; 

chánh niệm và thiền định giúp điều phục tâm; trí tuệ vô ngã làm suy yếu chấp 

thủ; và toàn bộ tiến trình cuối cùng hướng đến tự do nội tâm và giải thoát. 

Trên cơ sở những kết quả ấy, Chương 3 mở rộng nghiên cứu từ trường 

hợp cá nhân của Rāhula sang những giá trị đối với Tăng đoàn và đời sống hiện 

nay. Trước hết, Rāhula cho thấy tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ trẻ 

trong Tăng đoàn. Người trẻ xuất gia không chỉ cần giới luật và chương trình 

học tập, mà còn cần người thầy hướng dẫn, môi trường cộng trú lành mạnh, 

những tấm gương giới hạnh và cơ hội để tự mình thực hành, nhận lỗi, sửa đổi 

và trưởng thành. 

Từ đó, luận văn nhấn mạnh rằng giáo dục Phật giáo không nên chỉ dừng 

ở việc kiểm soát người học bằng mệnh lệnh. Phương pháp được thể hiện qua 

MN 61 gợi mở một hướng giáo dục sâu hơn: giúp người học phát triển khả năng 

tự phản tỉnh và tự chịu trách nhiệm. Khi một người biết xem xét động cơ trước 

khi hành động, quan sát chính mình trong khi hành động và đánh giá hậu quả 

sau khi hành động, giới luật không còn chỉ là những quy định từ bên ngoài mà 

dần trở thành ý thức đạo đức và khả năng tự điều phục bên trong. 

Hình tượng Rāhula cũng làm nổi bật tinh thần bình đẳng và không đặc 

quyền trong Tăng đoàn. Dù có quan hệ huyết thống đặc biệt với Đức Phật, 

Rāhula vẫn phải sống trong khuôn khổ giới luật và thứ lớp của đại chúng. Điều 

ấy cho thấy một cộng đồng tu học muốn duy trì hòa hợp cần lấy Chánh pháp và 

giới luật làm nền tảng, không để quan hệ cá nhân, xuất thân hay địa vị trở thành 
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lý do tạo nên những đặc quyền làm tổn hại đến sự bình đẳng của đại chúng. 

Bên cạnh ý nghĩa đối với Tăng đoàn, những phẩm chất của Rāhula còn 

có khả năng gợi mở cho người trẻ, người Phật tử và đời sống xã hội hiện đại. 

Trong bối cảnh con người ngày càng chịu ảnh hưởng bởi mạng xã hội, hình ảnh 

cá nhân và nhu cầu được công nhận, tinh thần Mật hạnh đặt ra một câu hỏi có 

ý nghĩa: điều quan trọng là người khác nhìn thấy mình như thế nào, hay chính 

đời sống bên trong của mình đã chuyển hóa đến đâu? Từ đây, sự chân thật, tự 

phản tỉnh, không chạy theo sự phô bày và khả năng tự chịu trách nhiệm trở 

thành những giá trị càng cần thiết. 

Đặc biệt, tiến trình Mật hạnh cho thấy mục tiêu cuối cùng của kỷ luật 

không phải là làm cho con người ngày càng bị ràng buộc. Ban đầu, người tu có 

thể cần giới luật và sự nhắc nhở từ bên ngoài để kiểm soát hành vi. Qua thực 

hành, sự kiểm soát ấy dần được nội tâm hóa thành chánh niệm và khả năng tự 

nhận thức. Sâu hơn nữa, khi trí tuệ phát triển, người hành giả không chỉ kiềm 

chế điều bất thiện mà chính sức hấp dẫn của bất thiện đối với tâm cũng suy 

giảm. 

Tiến trình ấy có thể khái quát: Bị kiểm soát → Tự kiểm soát → Tự nhận 

thức → Tự điều phục → Phiền não suy giảm → Tự do nội tâm. 

Như vậy, xét xuyên suốt ba chương, cuộc đời Rāhula có thể được nhìn 

như một tiến trình giáo dục và tự giáo dục hoàn chỉnh. Từ một người trẻ bước 

ra khỏi môi trường hoàng cung, Ngài được đưa vào đời sống giới luật; từ việc 

tiếp nhận sự hướng dẫn của Đức Phật và các bậc trưởng lão, Ngài dần hình 

thành khả năng tự phản tỉnh; từ việc sửa đổi hành vi, Ngài tiến đến điều phục 

tâm; và từ sự điều phục ấy, con đường tiếp tục mở ra trí tuệ vô ngã, không chấp 

thủ và giải thoát. 
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Có thể cô đọng toàn bộ nội dung ba chương theo tiến trình: 

RĀHULA TRONG HOÀNG CUNG 

↓ 

XIN “GIA TÀI” 

↓ 

TIẾP NHẬN GIA TÀI CHÁNH PHÁP 

↓ 

BƯỚC VÀO ĐỜI SỐNG XUẤT GIA 

↓ 

ĐƯỢC GIÁO DƯỠNG TRONG TĂNG ĐOÀN 

↓ 

CHÂN THẬT – PHẢN TỈNH 

↓ 

HAM HỌC – KHIÊM CUNG – NHẪN NHỤC 

↓ 

CHÁNH NIỆM – ĐIỀU PHỤC TÂM 

↓ 

THIỀN ĐỊNH – TRÍ TUỆ 

↓ 

VÔ NGÃ – KHÔNG CHẤP THỦ 

↓ 

TỰ DO NỘI TÂM – GIẢI THOÁT 

Qua tiến trình ấy có thể thấy giá trị nổi bật của Tôn giả Rāhula không 

nằm ở xuất thân đặc biệt, mà chính ở khả năng học tập, tiếp nhận giáo giới và 

chuyển hóa giáo pháp thành phẩm chất sống của chính mình. Đây cũng là ý 

nghĩa xuyên suốt mà ba chương của luận văn hướng đến: từ trường hợp của 

Rāhula, có thể nhận diện một mô hình giáo dục Phật giáo trong đó giới luật tạo 

nền tảng, phản tỉnh hình thành năng lực tự giáo dục, thiền định làm sâu sắc sự 

điều phục tâm, trí tuệ tháo gỡ chấp thủ và giải thoát là cứu cánh cuối cùng. 

Vì vậy, hình tượng Tôn giả Rāhula không chỉ thuộc về lịch sử Phật giáo 
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thời Đức Phật. Cuộc đời và đạo hạnh của Ngài vẫn có khả năng trở thành một 

tấm gương cho người học Phật hôm nay: học để biết mình, tu để sửa mình, phản 

tỉnh để chuyển hóa mình và cuối cùng vượt qua chính những ràng buộc trong 

nội tâm mình. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà cuộc đời và đạo hạnh của 

Tôn giả Rāhula để lại cho đời sống tu học. 
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BẢNG TỔNG HỢP CÁC KINH QUAN TRỌNG VỀ 

RĀHULA 

 

Kinh Nội dung nổi bật Giá trị đối với đề tài 

Vin. Kd 1 Rāhula xin gia tài và xuất gia Bối cảnh cuộc đời 

MN 61 

Chân thật, chiếc gương, phản tỉnh 

thân–khẩu–ý 

Nền tảng đạo đức 

MN 62 

Năm uẩn, năm đại, Tứ vô lượng tâm, 

bất tịnh, vô thường, niệm hơi thở 

Thiền định và trí tuệ 

MN 147 Quán sáu căn và các pháp liên hệ Tiến trình giải thoát 

SN 18 

Các giáo giới về vô thường, khổ, vô 

ngã 

Hệ thống tuệ quán 

SN 35.121 

Giáo giới đưa Rāhula đến đoạn tận lậu 

hoặc 

Thành tựu giải thoát 

AN 1.209 Rāhula đứng đầu về lòng ham học Đạo hạnh nổi bật 
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THUẬT NGỮ PĀLI – VIỆT CĂN BẢN 
 

Thuật ngữ Pāli Nghĩa Việt 

Rāhula La-hầu-la, tên Tôn giả 

Sāmaṇera Sa-di 

Bhikkhu Tỳ-kheo 

Sikkhā Sự học tập, huấn luyện 

Sikkhākāma Người thiết tha học tập, ưa thích sự rèn luyện 

Sacca Sự thật, chân thật 

Musāvāda Nói dối, vọng ngữ 

Kamma Nghiệp, hành động có tác ý 

Kāyakamma Thân nghiệp 

Vacīkamma Khẩu nghiệp 

Manokamma Ý nghiệp 

Pañcakkhandha Năm uẩn 

Rūpa Sắc 

Vedanā Thọ 

Saññā Tưởng 
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Saṅkhāra Hành 

Viññāṇa Thức 

Anicca Vô thường 

Dukkha Khổ 

Anattā Vô ngã 

Paṭhavīdhātu Địa giới 

Āpodhātu Thủy giới 

Tejodhātu Hỏa giới 

Vāyodhātu Phong giới 

Ākāsadhātu Không giới 

Mettā Từ 

Karuṇā Bi 

Muditā Hỷ 

Upekkhā Xả 

Asubha Bất tịnh 

Ānāpānasati Niệm hơi thở vào, hơi thở ra 

Sati Niệm, chánh niệm 
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Samādhi Định 

Paññā Tuệ 

Vimutti Giải thoát 

Arahatta Quả vị A-la-hán 
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PHỤ LỤC 

1. BẢNG TỔNG HỢP CÁC KINH – LUẬT QUAN TRỌNG 

LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIẢ RĀHULA 

Kinh – Luật Nội dung nổi bật Giá trị đối với đề tài 

Vin. Kd 1 Sự kiện Rāhula xin gia tài và 

được cho xuất gia 

Cơ sở khảo sát cuộc đời và 

bước chuyển từ gia tài thế 

tục sang gia tài Chánh 

pháp 

MN 61 

Ambalaṭṭhikarāhulov

āda Sutta 

Chân thật; hình ảnh chậu 

nước, voi chiến, chiếc gương; 

phản tỉnh thân–khẩu–ý trước, 

trong và sau hành động 

Nền tảng giáo dục đạo đức 

và phương pháp tự phản 

tỉnh 

MN 62 – 

Mahārāhulovāda 

Sutta 

Quán thân, các giới, Tứ vô 

lượng tâm, bất tịnh, vô 

thường và niệm hơi thở 

Điều phục tâm, phát triển 

thiền định và trí tuệ 

MN 147 – 

Cūḷarāhulovāda 

Sutta 

Quán sát sáu căn, sáu trần và 

những pháp sinh khởi do 

duyên xúc 

Bước phát triển sâu của 

tuệ quán, hướng đến ly 

tham và giải thoát 

SN 18 – Rāhula 

Saṃyutta 

Những bài giáo giới Rāhula 

về vô thường, khổ, vô ngã và 

các pháp cần quán sát 

Bổ sung hệ thống giáo 

pháp tuệ quán dành cho 

Rāhula 

SN 35.121 Giáo giới liên hệ sáu căn và 

tiến trình giải thoát 

Có nội dung tương ứng 

quan trọng với tiến trình 

được trình bày trong MN 

147 

AN 1.209 Rāhula được tán thán nổi bật 

về lòng thiết tha đối với sự 

học và huấn luyện 

Cơ sở Kinh tạng Pāli quan 

trọng khi nhận diện phẩm 

chất ham học của Ngài 
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2. SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT TIẾN TRÌNH GIÁO DỤC VÀ TU 

HỌC CỦA RĀHULA 
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3. BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỮA DỮ LIỆU KINH – LUẬT VÀ 

TRUYỀN THỐNG CHÚ GIẢI 

Vấn đề Kinh – Luật 

Pāli 

Chú giải/truyền 

thống về sau 

Cách sử dụng 

trong luận văn 

Rāhula xuất gia Luật tạng ghi 

nhận sự kiện liên 

quan việc Rāhula 

đến xin gia tài và 

được cho xuất 

gia 

Có thêm nhiều chi 

tiết diễn giải về 

hoàn cảnh sự kiện 

Lấy Luật tạng làm 

nguồn chính 

Tuổi Rāhula trong 

MN 61 

Bản kinh không 

trực tiếp ghi rõ 

tuổi 

Truyền thống chú 

giải thường đặt 

bài kinh vào lúc 

Rāhula còn là Sa-

di rất trẻ 

Không khẳng 

định tuổi cụ thể 

như dữ kiện trực 

tiếp của MN 61 

Rāhula nói dối để 

trêu chọc 

Không phải tình 

tiết được trình 

bày trực tiếp 

trong phần kinh 

văn MN 61 đang 

khảo sát 

Có thể xuất hiện 

trong những cách 

kể và diễn giải về 

sau 

Không dùng như 

dữ kiện trực tiếp 

của bản kinh 

Tuổi Rāhula trong 

MN 147 

Trọng tâm là sự 

trưởng thành về 

căn cơ và tuệ 

quán 

Một số truyền 

thống liên hệ với 

giai đoạn Rāhula 

khoảng tuổi thọ 

Cụ túc 

Chỉ trình bày thận 

trọng nếu đề cập 

Rāhula là người 

thiết tha học tập 

AN 1.209 trực 

tiếp tán thán 

Được các truyền 

thống tiếp tục 

Có thể xem là một 

căn cứ quan trọng 
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phẩm chất ham 

học và huấn 

luyện 

phát triển thành 

hình tượng người 

đệ tử mẫu mực 

về đạo hạnh của 

Rāhula 

“Mật hạnh đệ 

nhất” 

Không nên mặc 

nhiên xem đây là 

bản dịch trực tiếp 

của một danh 

hiệu Pāli tương 

đương trong 

nguồn đang khảo 

sát 

Là danh xưng 

quen thuộc trong 

truyền thống Phật 

giáo Đông Á và 

Việt Nam 

Phân biệt nguồn 

Pāli với truyền 

thống Hán truyền 

khi giải thích 

Các truyện về nhẫn 

nhục, chỗ ở, bị xúc 

phạm 

Cần xác định 

từng trường hợp 

cụ thể trước khi 

quy cho Kinh 

tạng sớm 

Được phát triển 

khá phong phú 

trong chú giải và 

truyện tích 

Sử dụng như 

nguồn bổ trợ và 

ghi rõ tính chất 

nguồn 
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4. CẤU TRÚC ĐẠO HẠNH CỦA TÔN GIẢ RĀHULA 

Phẩm chất 
Vai trò trong tiến 

trình tu học 
Biểu hiện 

Chân thật Nền tảng 

Thành thật với người khác và với 

chính mình; không cố ý nói sai sự 

thật 

Phản tỉnh Phương pháp 

Quán xét thân, khẩu, ý trước – 

trong – sau hành động 

Ham học Động lực 

Luôn giữ tâm thế của người học, 

sẵn sàng tiếp nhận sự giáo giới 

Khiêm cung Thái độ 

Không dựa vào xuất thân hay quan 

hệ huyết thống để tìm đặc quyền 

Nhẫn nhục Sức mạnh nội tâm 

Không để nghịch cảnh dễ dàng dẫn 

tâm đến phản ứng sân hận 

Chánh niệm Khả năng tự quan sát 

Nhận diện những gì đang xảy ra 

nơi thân và tâm 

Thiền định Huấn luyện tâm 

Làm tâm ổn định, tạo điều kiện 

cho sự quán sát sâu sắc 

Trí tuệ vô ngã Chiều sâu nhận thức 

Không đồng nhất thân tâm và các 

pháp là “tôi” hay “của tôi” 

Giải thoát Cứu cánh 

Ly tham, giảm và đoạn trừ chấp 

thủ, hướng đến tự do nội tâm 
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5. MẪU THỰC HÀNH “CHIẾC GƯƠNG RĀHULA” THEO 

TINH THẦN MN 61  

Phụ lục này chuyển phương pháp phản tỉnh trong MN 61 thành một mẫu 

thực hành ngắn có thể áp dụng trong đời sống tu học hằng ngày. 

1. Trước khi hành động 

Trước khi thực hiện một việc bằng thân, lời nói hoặc ý hướng, có thể tự 

hỏi: 

 Việc này xuất phát từ động cơ nào? 

 Có tham, sân, ganh tỵ, hơn thua hoặc ý muốn làm tổn thương xen vào hay 

không? 

 Việc này có khả năng gây khổ cho mình không? 

 Có khả năng gây khổ cho người khác không? 

 Có khả năng gây tổn hại cho cả hai bên không? 

Nếu nhận ra rõ khả năng gây tổn hại → không thực hiện. 

2. Trong khi hành động 

Khi hành động đang diễn ra, tiếp tục quan sát: 

 Tâm hiện tại đang ở trạng thái nào? 

 Động cơ ban đầu có thay đổi hay không? 

 Việc đang làm có bắt đầu gây tổn hại không? 

 Có cần dừng lại hoặc thay đổi cách thực hiện không? 

Nếu nhận thấy hành động đang chuyển sang bất thiện → dừng lại và điều 

chỉnh. 

3. Sau khi hành động 

Sau khi hành động kết thúc, nhìn lại: 

 Hậu quả thực tế là gì? 

 Có làm mình hoặc người khác tổn thương không? 

 Có điều gì cần nhận lỗi hoặc sửa đổi không? 

 Nếu việc làm thiện lành, điều gì cần tiếp tục phát triển? 
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6. SƠ ĐỒ TỪ “MẬT HẠNH” ĐẾN TỰ DO NỘI TÂM  
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